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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam 

kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu 

cầu về sự trung thực trong học thuật. 

Hà Nội, ngày ..... tháng … năm 2024 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Đặng Thu Giang 
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LỜI CẢM ƠN 

Sau một thời gian dài học tập và nghiên cứu một cách nghiêm túc, nghiên cứu sinh 

(NCS) đã hoàn thành Luận án “Sự tham gia của các bên liên quan vào quy trình hoạch 

định chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái 

tạo ở Việt Nam theo mô hình chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi (Transformative 

Innovation Policy)”. 

Để có được những kết quả nghiên cứu trong Luận án, NCS xin bày tỏ lòng biết ơn 

sâu sắc đến TS. Bạch Tân Sinh, TS. Trần Quang Huy đã hỗ trợ cho NCS trong suốt quá 

trình học tập và nghiên cứu của mình. NCS cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tập thể giảng 

viên của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đặc biệt là Thầy, Cô trong Khoa Quốc tế và Đào 

tạo sau đại học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn 

thành Luận án. 

Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ KH&CN, Học viện 

KH,CN&ĐMST, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và các đồng nghiệp của tôi 

tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã khuyến khích và luôn tạo điều kiện trong 

công việc để tôi có thể hoàn thành được công việc và Luận án của mình. 

Với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến những 

người thân yêu- Chồng, các Mẹ, các Con đã luôn đồng hành cùng tôi để tôi hoàn thành 

nghiên cứu của mình. Luận án là món quà đặc biệt tưởng nhớ người Cha vô cùng kính 

yêu của tôi. 

Do hạn chế về thời gian, nguồn lực và số liệu nên Luận án không tránh khỏi những 

thiếu sót, NCS kính mong sẽ nhận được sự đóng góp của các nhà khoa học, thầy cô, bạn 

bè đồng nghiệp để có thể hoàn thiện hướng nghiên cứu của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Đặng Thu Giang 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài Luận án 

1.1. Vai trò của sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT 

Sự tham gia của các bên liên quan (BLQ) vào quy trình hoạch định chính sách 

(HĐCS) khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (NLTT) đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng chính sách. 

Điều này đã được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhiều quốc gia trên thế giới 

khẳng định. Sự tham gia của các BLQ cung cấp thông tin đa dạng và đa chiều cho các 

nhà HĐCS; cung cấp thêm ý tưởng, sáng kiến cho việc xây dựng chính sách; góp phần 

bảo đảm sự công bằng; tăng cường trách nhiệm giải trình của các chủ thể HĐCS, thúc 

đẩy quá trình quản trị minh bạch và góp phần hạn chế tối đa việc đưa ra các quyết định 

chính sách tùy tiện, áp đặt và tham nhũng chính sách; tăng tính đồng thuận xã hội đối 

với chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của chính sách; giúp phát 

hiện những vấn đề có thể phát sinh khi triển khai chính sách để có giải pháp phòng ngừa 

và giảm thiểu tác động của chúng (Klingemann & Fuchs, 1995; Brody, 2003; Blackstock 

và cộng sự, 2007; Rowe & Frewer, 2004; UNDESA, 2008). Trong lĩnh vực NLTT, quá 

trình thiết lập các mục tiêu phát triển NLTT không phải là một quá trình khoa học đơn 

thuần (Kiefer & Couture, 2015). Các mục tiêu về NLTT luôn là một phần của quy trình 

chính trị, vì nó liên quan đến một loạt các thỏa thuận giữa các bên tham gia thị trường 

khác nhau (công ty điện, doanh nghiệp, các nhà HĐCS, v.v…). 

Bên cạnh đó, sự tham gia của các BLQ còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 

HĐCS do đặc thù của hai loại chính sách là chính sách năng lượng và chính sách  

KH,CN&ĐMST đều đòi hỏi có sự tham gia của các BLQ. Chính sách năng lượng là một 

thành phần quan trọng của PTBV nhằm đảm bảo rằng các nguồn năng lượng được sử 

dụng hiệu quả, hiệu quả và bền vững để hỗ trợ phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và bền 

vững môi trường. Chính sách năng lượng liên quan đến việc thiết lập các hướng dẫn, 

mục tiêu và quy định để quản lý sản xuất, phân phối và tiêu thụ năng lượng và đòi hỏi 

sự tham gia của nhiều BLQ để cân bằng các lợi ích (Kanna, 2024). Chính sách 

KH,CN&ĐMST chịu tác động của các yếu tố bên ngoài và các yếu tố nội tại, tác động 

tới và chịu tác động của nhiều chính sách khác, đòi hỏi quy trình chính sách có sự phối 

hợp tốt, trong đó kết hợp quá trình phân tích và tham vấn, tương tác nhiều ngành và lĩnh 

vực chuyên môn khác nhau (UNECA, 2023).  

Ở Việt Nam, vai trò của sự tham gia của các BLQ vào quy trình chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam cũng được khẳng định. Quyết định 
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622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (PTBV) 

xác định NLTT là một trong sáu trụ cột chính (năm trụ cột khác là Sức khoẻ và con 

người; Nền kinh tế bền vững; Thực phẩm và dinh dưỡng; Phát triển đô thị và ven đô; 

Môi trường) và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các BLQ là một trong các giải pháp nhằm đảm bảo 

thực hiện thành công các mục tiêu PTBV đến năm 2030. Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 

25/7/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả hội nghị lần 

thứ 26 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh xác định phát triển công nghệ NLTT là lĩnh vực ưu 

tiên và phối hợp bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nhằm thu hút 

sự tham gia hỗ trợ tài chính và công nghệ thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 

“0” vào năm 2050 là ưu tiên hàng đầu.  

1.2. Thực tiễn sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST đòi 

hỏi cách tiếp cận mới về lý luận và thực tiễn 

Trên thực tế, sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST còn 

tồn tại một số hạn chế. Điều này đã được khẳng định trong các văn bản chính thức của 

Đảng, trong các báo cáo nghiên cứu chính sách KH,CN&ĐMST của Việt Nam. Nghị 

quyết 29/NQ-TW ngày 17/11/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ: “Chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức 

thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng còn hạn chế”. Quy trình HĐCS còn ảnh 

hưởng nhiều của cách thức cũ, về cơ bản vẫn mang tính nội bộ, áp đặt chủ quan của các 

cơ quan nhà nước. Sáng kiến lập pháp và lập quy chủ yếu từ các cơ quan chính phủ, sự 

tham gia của các chủ thể khác, nhất là của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, các 

đối tượng liên quan rất hạn chế. Chưa có quy định cụ thể để huy động được trí tuệ của 

nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào HĐCS. Tình trạng chồng chéo 

giữa các chiến lược, chính sách phát triển ngay trong một lĩnh vực và giữa các lĩnh vực, 

dẫn đến việc lấn sân hoặc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, phân 

tán, dàn trải các nguồn lực, làm giảm tính khả thi của chính sách. Việc phản biện xã hội 

và vận động chính sách, đánh giá tác động của chính sách trước, trong và sau khi ban 

hành đang là khâu yếu.  

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD (2014) nhận định: (i) 

thiếu sự phối hợp trong xây dựng và thực hiện các chính sách KH,CN&ĐMST dẫn đến 

sự thất bại lan rộng trong việc thực hiện các quyết định chính sách, hạn chế tính hiệu 

quả của chính sách; (ii) cơ chế đánh giá chưa được xây dựng đầy đủ, phù hợp đối với 
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nâng cao trách nhiệm giải trình của nhà nước; (iii) bằng chứng thực tiễn cho xây dựng 

chính sách nghèo nàn do sự yếu kém trong hệ thống thông tin, số liệu thống kê về 

KH,CN&ĐMST và các hệ thống đánh giá đi kèm phục vụ cho chính sách dẫn đến các 

thất bại trong định hướng chính sách. 

Nhằm khắc phục các hạn chế này, các nghiên cứu (OECD, 2014; Ngân hàng Thế 

giới World Bank, 2021) đề xuất một số khuyến nghị như sau: 

- Việt Nam cần xây dựng chính sách KH,CN&ĐMST cân bằng hơn bao trùm 

phạm vi vấn đề rộng hơn, xây dựng cơ chế phản hồi hiệu quả, đẩy mạnh mối quan hệ 

giữa chính phủ, các cơ quan trực thuộc và những đơn vị thực hiện nghiên cứu công bằng 

cách đơn giản hóa khung thể chế liên quan và giúp công tác thiết kế và thực hiện chính 

sách trở nên chuyên nghiệp, phát triển các cơ chế đánh giá và phản hồi để phục vụ các 

bước ra quyết định nối tiếp nhau trong xây dựng chính sách.  

- Việt Nam cần xây dựng mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức và các 

nhóm có đặc điểm tương đồng cũng như cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả về đóng 

góp của các nhân tố khác nhau.  

- Sự tương tác cao hơn trong cộng đồng HĐCS cần được hỗ trợ bởi sự tham 

gia của tất cả những bên hữu quan trong các lĩnh vực phát triển, thực hiện và đánh 

giá chính sách. 

- Thiết kế chính sách của Việt Nam cần dựa trên cơ sở thực tiễn. 

Những hạn chế về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS không chỉ tồn 

tại ở Việt Nam, mà còn tồn tại ở nhiều quốc gia khác trên thế giới (OECD, 2014). Những 

năm gần đây, các nhà nghiên cứu chính sách KH,CN&ĐMST ngày càng quan tâm đến 

các mô hình mới trong xây dựng chính  sách KH,CN&ĐMST nhằm khắc phục hạn chế 

về sự tham gia của các BLQ trong HĐCS. Mô hình mới có tên gọi là mô hình chính sách 

ĐMST chuyển đổi (Transformative Innovation Policy-TIP). Mô hình chính sách đổi mới 

sáng tạo (ĐMST) chuyển đổi chuyển trọng tâm truyền thống của chính sách 

KH,CN&ĐMST (tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh) sang giải quyết các thách 

thức xã hội (tính bền vững, công bằng xã hội). Mô hình này nhận ra rằng những biến 

đổi xã hội đòi hỏi những thay đổi sâu sắc trên nhiều lĩnh vực và đòi hỏi sự tham gia của 

các BLQ đa dạng để đảm bảo các giải pháp toàn diện, mạnh mẽ. 

Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu về sự tham gia của các BLQ vào quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi, trong đó tập trung đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ 

đóng vai trò trung tâm trong hoạt động KH,CN&ĐMST là doanh nghiệp đối với kết quả 

của từng giai đoạn trong quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST, trên cơ sở 
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đó đề xuất giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS nhằm 

nâng cao chất lượng chính sách là cần thiết.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đánh giá sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi thông qua đánh giá mối 

quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của doanh nghiệp là BLQ đóng vai trò trung tâm 

trong hệ thống ĐMST tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST nhằm khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp tăng cường 

vai trò, ảnh hưởng của các BLQ trong xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện pháp 

luật, cơ chế, chính sách KH,CN&ĐMST vì sự phát triển bền vững (PTBV). 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mối quan hệ và ảnh hưởng sự tham gia của BLQ đại diện trong quy trình HĐCS 

tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về đối tượng: Doanh nghiệp sản xuất thiết bị NLTT, sản xuất NLTT và cung ứng 

các dịch vụ NLTT. 

Lý do lựa chọn doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu gồm 02 lý do chính sau đây: 

(i) Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong hệ thống ĐMST, có thể là người sử 

dụng, đồng thời cung cấp các sản phẩm KH,CN&ĐMST và vì vậy là đối tượng chịu tác 

động sâu rộng nhất của chính sách KH,CN&ĐMST;  

(ii) Theo cách tiếp cận ĐMST chuyển đổi, trọng tâm của chính sách chuyển từ giải 

quyết các vấn đề kinh tế sang các vấn đề về xã hội, môi trường. Tuy nhiên, theo khảo 

sát doanh nghiệp của Liên đoàn công nghiệp Việt Nam năm 2023, trong thực hiện triển 

khai các thể chế về phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, doanh nghiệp Việt Nam còn 

gặp nhiều hạn chế như mức độ hiểu biết về quy định môi trường, mức độ tuân thủ quy 

định môi trường chưa cao dù đang được cải thiện, mức độ đầu tư của doanh nghiệp cho 

đổi mới, thực hành xanh mới ở mức độ khởi đầu, ngay cả trong các lĩnh vực thâm dụng 

năng lượng. Do đó, đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp sẽ góp cung cấp các bằng 

chứng thực tiễn để xem xét sự phù hợp của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi trong 

bối cảnh quốc gia đang phát triển với những hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực, 

nhận thức. 

Bên cạnh đó, sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp 

trong lĩnh vực NLTT nói riêng với những đặc thù riêng về năng lực KH,CN&ĐMST, 
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về động lực, lợi ích tham gia vào quy trình HĐCS, điều kiện đặc thù về thể chế, pháp 

luật sẽ góp phần cung cấp luận cứ thực tiễn cho cộng đồng nghiên cứu về đặc thù sự 

tham gia của doanh nghiệp ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, bổ sung các 

đặc điểm, sự thay đổi sự tham gia của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi xanh và 

PTBV.  

- Về nội dung: Mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của doanh nghiệp tới 

kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST. 

- Về không gian: Sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió ở Việt Nam là 

lĩnh vực được nhiều chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành và tạo điều kiện thuận 

lợi nhất để phát triển so với các loại hình NLTT khác (Quốc hội, 2023), có tốc độ phát 

triển nhanh từ năm 2019 đến nay1. 

- Về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu tập trung khai thác, khảo sát phục vụ nghiên 

cứu Luận án được tổng hợp, thống kê trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, là giai 

đoạn có nhiều sự kiện quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực NLTT ở 

Việt Nam. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ mục tiêu nghiên cứu được xây dựng, câu hỏi nghiên cứu chính được đặt ra bao 

gồm: 

- Để đánh giá mối quan hệ và ảnh hưởng sự tham gia của các BLQ tới kết quả của 

các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi cần dựa trên các khía cạnh nào? 

- Thực trạng mối quan hệ và ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả 

của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt 

Nam như thế nào? 

- Giải pháp nào để tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết quả của quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam? 

5. Đóng góp mới của Luận án 

Kết quả nghiên cứu của Luận án có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, cụ thể 

như sau: 

- Về lý luận: Luận án đóng góp vào nghiên cứu về chính sách ĐMST chuyển đổi 

ở Việt Nam khi xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các khía cạnh ảnh hưởng 

của sự tham gia của các bên liên quan tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy 

 
1 Sản lượng điện phát từ nguồn điện gió tăng từ 5 tỷ kWh năm 2019 lên 37,9 kWh vào năm 2023 (Bộ Công Thương, 

2024) 
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trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển 

đổi. Trong khi các cách tiếp cận truyền thống trước đây chủ yếu tập trung vào các kết 

quả đầu ra của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST là tăng trưởng kinh 

tế và năng lực cạnh tranh, nghiên cứu này đã xác định kết quả đầu ra theo mô hình 

ĐMST chuyển đổi cần đề cập cả khía cạnh về môi trường và xã hội để định hướng chính 

sách KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức lớn về PTBV. Theo đó, sự tham gia của 

các bên liên quan ảnh hưởng tới xác định, ban hành, thi hành, đánh giá: (1) các mục tiêu 

chính sách nhằm thúc đẩy KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức về xã hội, môi 

trường và kinh tế; (2) các giải pháp chính sách đa dạng, liên ngành và xuyên ngành để 

giải quyết thách thức lớn về xã hội, môi trường. 

- Về thực tiễn: Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng về mối quan hệ và mức độ 

ảnh hưởng của sự tham gia doanh nghiệp với tư cách là BLQ đóng vai trò trung tâm 

trong hệ thống ĐMST tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi, Luận án khuyến nghị Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tạo 

động lực và áp lực để doanh nghiệp thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST vì sự PTBV, 

qua đó tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng, phản biện và giám sát 

thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước. 

6. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, kết cấu của 

Luận án gồm 5 chương sau: 

Chương 1 Tổng quan nghiên cứu về sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi  

Chương 2 Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới kết quả 

của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi  

Chương 3 Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận   

Chương 5 Khuyến nghị giải pháp tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết 

quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN 

QUAN VÀO QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KH,CN&ĐMST 

THEO MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH ĐMST CHUYỂN ĐỔI TRONG LĨNH 

VỰC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Trong Chương này, tác giả sẽ trình bày kết quả tổng quan nghiên cứu về sự tham 

gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi để làm rõ khoảng trống về mối quan hệ và ảnh hưởng giữa sự tham gia của 

BLQ tới kết quả các giai đoạn trong quy trình HĐCS. Theo đó, nội dung Chương 1 bao 

gồm: (1) Nghiên cứu vai trò sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT; (2) Nghiên cứu mối quan hệ và ảnh hưởng của 

sự tham gia tới kết quả đầu ra của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT; (3) Nghiên cứu về xu hướng chính sách mới khắc phục hạn chế về ảnh hưởng sự 

tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST. 

1.1. Nghiên cứu vai trò sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

Kujala và cộng sự (2022) đã đưa ra khái niệm về sự tham gia của các BLQ là mục 

tiêu, hoạt động và ảnh hưởng của các BLQ xét trên các khía cạnh đạo đức, chiến lược 

và thực tiễn trên cơ sở tổng quan 90 bài báo từ các tạp chí hàng đầu về sự tham gia của 

các BLQ trong kinh tế, xã hội, quản lý môi trường, chính sách. Các BLQ là các tổ chức, 

cá nhân bị đang bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi các kết quả của quy trình 

HĐCS (Jekabsone và cộng sự, 2019). Sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

năng lượng thể hiện sự chuyển đổi trong mối quan hệ giữa nhà nước và người dân trong 

quản trị công (Ansell & Gash, 2007; Bovaird, 2005) nhằm thực hiện mục tiêu “dân chủ 

trong năng lượng” (energy democracy), quyền công dân về năng lượng (energy 

citizenship) (Brandsen và cộng sự, 2018; Ostrom, 1996; Suboticki và cộng sự, 2023; 

Galende-Sánchez & Sorman, 2021). 

Các nghiên cứu đã có nghiên cứu về vai trò sự tham gia của các BLQ trong quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST điển hình là nghiên cứu của OECD (2023), nghiên cứu về 

vai trò sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS trong lĩnh vực NLTT điển hình 

là nghiên cứu của Suboticki và cộng sự (2023), Galende-Sánchez và Sorman (2021). 

Nghiên cứu của OECD (2023) nghiên cứu vai trò của các chuyên gia và các BLQ 

trong lĩnh vực công nghiệp trong giai đoạn khởi sự chính sách ĐMST. Nghiên cứu chỉ 

ra rằng, các chuyên gia và các BLQ trong lĩnh vực công nghiệp cung cấp các tri thức 

"vô tư và cụ thể theo lĩnh vực” trong quá trình thiết kế và triển khai các sáng kiến chính 



  8 

 

sách ĐMST. Chẳng hạn như Chương trình Impact Canada’s Challenges2 đã quy tụ hơn 

3000 chuyên gia độc lập tham gia kiểm tra và rà soát việc thiết kế các giải pháp giải 

quyết các thách thức và tham gia vào hội đồng đánh giá các hồ sơ của các ứng viên. Các 

hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, xã hội đóng vai trò đại diện cho các nhóm 

lợi ích trong quy trình HĐCS. Đóng góp của họ rất quan trọng trong giai đoạn khởi sự 

chính sách. Các ý kiến tư vấn của họ giúp các cơ quan HĐCS hiểu rõ hơn các vấn đề mà 

khu vực công nghiệp đang phải đối mặt và sự phù hợp của các công cụ chính sách đối 

với từng bối cảnh cụ thể. Sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quy trình HĐCS 

còn đóng vai trò quan trọng trong xác định các mục tiêu xã hội quan trọng đặt trong bối 

cảnh nguồn lực tài chính có hạn của nhà nước cần có sự tham gia của doanh nghiệp.  

 Trong lĩnh vực NLTT, sự tham gia của các BLQ đóng vai trò quan trọng trong đạt 

được công bằng về năng lượng. Chuyển đổi năng lượng từ năng lượng hóa thạch sang 

NLTT gây ra những hậu quả bất bình đẳng và bất công đối với xã hội và sự tham gia của 

các BLQ vào quá trình chuyển đổi năng lượng là một nền tảng quan trọng để giảm thiểu 

những hậu quả đó (Suboticki và cộng sự, 2023; Galende-Sánchez & Sorman, 2021). 

Trong những thập kỷ gần đây, các BLQ đã tham gia ngày tích cực trong quy trình 

HĐCS để ứng phó tốt hơn với những thách thức bền vững. Tuy nhiên, sự tham gia này 

chủ yếu vẫn bị hạn chế đối với các BLQ là các "chuyên gia”, đặc biệt trong các lĩnh vực 

khí hậu và năng lượng (Turnhout và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, chính sách không chỉ 

cần dựa trên cơ sở khoa học mà còn phù hợp với xã hội và được chấp nhận (Clark và 

cộng sự, 2016; Mauser và cộng sự, 2013). Quan điểm của người dân và các BLQ khác 

cùng với sự tham gia của họ rất quan trọng để đạt được quá trình chuyển đổi năng lượng 

công bằng. Lắng nghe ý kiến của các BLQ giúp cải thiện tính hợp pháp của các quyết 

định chính sách. Khi có sự tham gia đầy đủ và đa dạng thành phần các BLQ sẽ góp phần 

xây dựng chính sách đáp ứng phần nào sự mong đợi của những người tham gia (Ernst 

và cộng sự, 2017). Đồng thời, các BLQ sẵn sàng chấp nhận quyết định hơn khi họ thấy 

quá trình này là công bằng (Newig, 2007; Ernst và cộng sự, 2017; Bulkeley & Mol, 

2003). Mặt khác, các BLQ đã tham gia tích cực trong suốt quy trình HĐCS có xu 

hướng cảm thấy mình là một phần của chính sách và do đó có nhiều khả năng chấp 

nhận kết quả, tăng hiệu quả và giảm xung đột (Koirala và cộng sự, 2018). 

Sự tham gia của các BLQ góp phần xây dựng và tăng cường đối thoại và hợp tác 

thông qua khả năng tương tác và sự sẵn sàng duy trì mối quan hệ (Girard & Sobczak, 

2012; Manetti & Toccafondi, 2012; Viglia và cộng sự, 2018). Đối thoại và hợp tác cho 

 
2 Là Chương trình của Chính phủ Canada hỗ trợ cho các sáng kiến về ĐMST để giải quyết các thách thức về môi 

trường, kinh tế, xã hội 
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phép hiểu biết lẫn nhau, học tập, giáo dục và xây dựng nhận thức (Papagiannakis và 

cộng sự, 2019; Shackleton và cộng sự, 2019). 

1.2. Nghiên cứu mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia tới kết quả đầu ra 

của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

Sự tham gia của các BLQ được thể hiện dưới các hình thức thông tin gồm thông 

tin hai chiều và một chiều chính thức và không chính thức. Các hình thức thông tin hai 

chiều gồm các buổi gặp gỡ bàn tròn, đối thoại một - một và đàm phán, toạ đàm, đào tạo, 

hội thảo (Jolibert & Wesselink, 2012). Các hình thức thông tin một chiều từ các cơ quan 

HĐCS đến các BLQ là một hoạt động phổ biến có thể có nhiều hình thức, chẳng hạn 

như gửi trước và nói chuyện, báo cáo bằng văn bản, bản tin, tài liệu quảng cáo và các 

ấn phẩm, trang web và cơ sở dữ liệu khác. Các hình thức thông tin một chiều hạn chế 

sự tương tác của các BLQ (Jolibert & Wesselink, 2012; O'Riordan & Fairbrass, 2014).  

Ngoài ra, các BLQ còn tham gia vào hình thức đồng sáng tạo trong xây dựng chính 

sách (đặc biệt là các chính sách công nghệ) tức là đồng sản xuất, đồng thiết kế, phòng 

thí nghiệm sống, thí nghiệm và nghiên cứu có sự tham gia (Voorberg và cộng sự, 2015) 

hoặc tham gia các sáng kiến chính sách của cộng đồng (Seyfang & Haxeltine, 2012). 

Các hoạt động đồng sáng tạo và đồng xây dựng là hình thức của mối quan hệ hợp tác 

chất lượng cao (Bridoux & Stoelhorst, 2016) có nghĩa là làm việc cùng nhau để xác định 

các thách thức, cùng nhau tạo ra tri thức, phát triển năng lực (Papagiannakis và cộng sự, 

2019) và thiết kế giải pháp (Baltazar, 2016). Sự tham gia của các BLQ là một quá trình 

học hỏi liên tục (Post và cộng sự, 2002; Sachs & Rühli, 2011). Học hỏi với và từ các 

BLQ liên quan đến các hoạt động tham gia của các BLQ cung cấp cho các tổ chức cơ 

hội liên tục học hỏi và phát triển (Burchell & Cook, 2006; Calton & Payne, 2003).  

Falanga và cộng sự (2021) đã sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau để 

đánh giá về quy trình tham gia và kết quả đầu ra của sự tham gia của công dân vào quy 

trình HĐCS thông qua nghiên cứu trường hợp dự án năng lượng ở Bồ Đào Nha. Nhóm 

nghiên cứu đánh giá quy trình tham gia của công dân dựa trên các tiêu chí là: (i) các thủ 

tục tham gia công bằng; (ii) khả năng chấp nhận của công chúng đối với quy trình; (iii) 

sự công bằng; (iv) tính đại diện và (v) sự minh bạch. Đánh giá kết quả đầu ra của sự 

tham gia dựa trên các tiêu chí là: (i) tất cả các BLQ đều tham gia vào các quyết định; 

(ii) tổ chức thảo luận trực tiếp; (iii) xây dựng mối quan hệ bình đẳng với các công chức 

và các chuyên gia; (iv) sự tham gia giúp lồng ghép các mục đích công vào các quyết 

định; (v) nâng cao chất lượng thực chất của các quyết định; (vi) giải quyết xung đột giữa 

các lợi ích cạnh tranh; (vii) xây dựng niềm tin vào các tổ chức, ngoài việc giáo dục và 

thông báo cho công chúng; (viii) giảm thiểu các khó khăn về luật pháp; (ix) khôi phục 

niềm tin của công dân vào các cơ quan công quyền. 
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Nghiên cứu của Starkman (2018) nghiên cứu về ảnh hưởng của doanh nghiệp tới 

quy trình HĐCS trong lĩnh vực năng lượng ở Mỹ. Trên cơ sở cách tiếp cận về vai trò 

của doanh nghiệp trong hệ thống chính trị và kinh tế-chính trị, nghiên cứu khẳng định, 

doanh nghiệp ảnh hưởng tới quy trình HĐCS thông qua vận động hành lang chính sách 

và khả năng ảnh hưởng của doanh nghiệp tới quy trình HĐCS phụ thuộc vào nguồn lực 

bên trong doanh nghiệp và mối quan hệ doanh nghiệp với các BLQ khác trong hệ thống 

thể chế, chính sách.  

Jekabsone và cộng sự (2019) nghiên cứu về sự tham gia của một số BLQ chính 

vào quy trình HĐCS khoa học ở Liên minh châu Âu. Trên cơ sở cách tiếp cận HĐCS có 

sự tham gia, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu một số các nghiên cứu trường hợp điển 

hình về sự tham gia của một số BLQ chính dựa trên các nguyên tắc: Tính bao trùm, 

Quan hệ đối tác bình đẳng, Nâng cao kiến thức, Sự minh bạch, Tiếp cận thông tin, Quyền 

sở hữu, Chia sẻ trách nhiệm, Thông báo cho BLQ về quyền hạn của BLQ, Chuẩn bị 

nguồn lực cho quy trình HĐCS, Quy định về dân chủ tích hợp trong các quy định hiện 

hành. Từ nghiên cứu trường hợp xây dựng Chiến lược Chuyên môn hoá thông minh 

(Smart Specialization Strategy) của Latvia, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Bộ Giáo 

dục và Khoa học đảm bảo sự tham gia của các BLQ trong thiết kế, thực hiện và giám 

sát Chiến lược. Để quá trình tham gia của các BLQ hiệu quả, cần phải sử dụng nhiều 

công cụ chính thức và không chính thức khác nhau. Điều quan trọng là phải giao tiếp 

với các BLQ hàng ngày, từ đó phát triển văn hoá tham gia của các công chức. Ngoài ra, 

chiến lược truyền thông có sự tham gia của các BLQ là rất quan trọng để đối thoại hiệu 

quả với xã hội. 

Nghiên cứu của OECD (2023) nghiên cứu một số kinh nghiệm điển hình về sự 

tham gia của công dân vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong một số lĩnh vực như 

khí hậu, năng lượng nguyên tử ở Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Anh, Hàn Quốc, Chile và 

các công cụ chính sách khuyến khích sự tham gia của các BLQ vào các hoạt động ĐMST 

ở Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc,… Kinh nghiệm của các quốc gia nghiên cứu cho thấy, để 

khuyến khích sự tham gia của công dân vào HĐCS cần chú ý tới các nội dung là: (i) Xác 

định mục tiêu và phạm vi của sự tham gia; (ii) Xác định rõ ràng đối tượng cần huy động 

sự tham gia và đảm bảo huy động đầy đủ các BLQ tham gia; (iii) Xây dựng và triển khai 

các quy trình huy động sự tham gia đầy đủ của công dân. 

Bên cạnh sự thành công trong huy động sự tham gia các BLQ vào quy trình HĐCS, 

có kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hơn một nửa 

các sáng kiến thu hút sự tham gia của các BLQ nhằm mục tiêu tham vấn và chỉ có 1% 

các sáng kiến trao quyền hoàn toàn cho các BLQ trong các quyết định chính sách 

(Galende-Sánchez & Sorman, 2021). Một số nghiên cứu khác đã chỉ ra vai trò hạn chế 
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của các BLQ trong tham gia vào quy trình HĐCS, đặc biệt trong trường hợp mục tiêu 

thu hút sự tham gia của các BLQ  là tạo sự đồng thuận đối với các giải pháp năng lượng 

mới hoặc thúc đẩy mọi người hỗ trợ tích cực quá trình chuyển đổi năng lượng.  

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu chỉ ra rằng các cơ quan HĐCS dừng ở mức độ 

tham vấn các BLQ và không tích cực thu hút các BLQ. Trong những trường hợp như 

vậy, các quá trình tham gia không trao cho các BLQ bất kỳ thẩm quyền nào về kết quả, 

nhu cầu của các cộng đồng địa phương không được hiểu và tính đến; các BLQ cảm thấy 

bị đứng ngoài khỏi quy trình chính sách.  

Các nghiên cứu đề xuất rằng các nhà HĐCS cần coi sự tham gia của các BLQ là 

một phần của tất cả các giai đoạn trong quy trình HĐCS. Các BLQ không chỉ nên được 

tham khảo ý kiến khi mới xây dựng các chính sách thông qua các thủ tục tham vấn, 

mà còn nên tích cực tham gia trong suốt quy trình HĐCS. Các BLQ là đối tượng thụ 

hưởng chính sách và cũng cần là trung tâm của việc giám sát và đo lường hiệu suất 

của chính sách. 

Các nghiên cứu khuyến nghị giải pháp để sự tham gia của các BLQ trở nên sâu sắc 

và hiệu quả, như nhà nước ban hành quy định về hình thức tham gia của các BLQ 

(Chwalisz, 2019; Elstub, 2019); tăng cường phối hợp giữa chính phủ (quốc gia) và cơ 

quan thực hiện (Weber & Rohracher, 2012), giữa các cơ quan chính phủ khác nhau (ví 

dụ: tài chính, công nghiệp, môi trường và năng lượng) (Peng & Bai, 2018; Seong và 

cộng sự, 2016), giữa các chính sách khác nhau (Crespi, 2016; Scordato và cộng sự, 

2018).   

Chất lượng quan trọng hơn số lượng, tập trung vào các quy trình có nhiều ảnh 

hưởng hơn là những khuyến nghị được đề xuất trong nghiên cứu của OECD (2023). 

Theo đó, cần ưu tiên tổ chức các quy trình chính sách mang lại tác động chính sách cao 

có sự tham gia và được chuẩn bị kỹ lưỡng, ví dụ như các quy trình quyết định các định 

hướng chính sách lâu dài, giải quyết các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển xã 

hội, môi trường; huy động các tổ chức nghiên cứu tham gia vào để xây dựng, lựa chọn 

các công cụ tiếp cận các BLQ, điều phối các cuộc thảo luận và xử lý các thông tin nhận 

được; các công chức tham gia trực tiếp vào quy trình HĐCS để hiểu nhu cầu và vấn đề 

của các BLQ; tăng cường truyền thông về các chính sách KH,CN&ĐMST để mở rộng 

sự tham gia của các BLQ. 

Để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của các BLQ, các nghiên cứu chỉ ra một số điều 

kiện là: (i) Sự tham gia của các BLQ cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng và tương đối 

bình đẳng (Bachtiger và cộng sự, 2018), nguyên tắc tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc xây dựng mạng lưới tích cực giữa những người tham gia (Kalkbrenner & 
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Roosen, 2016); (ii) các quy trình chính sách cần phải cam kết minh bạch đảm bảo công 

khai, rõ ràng và có thể theo dõi được (Ernst và cộng sự, 2017).  

1.3. Nghiên cứu về xu hướng chính sách mới khắc phục hạn chế về ảnh hưởng 

sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

Thế giới ngày càng phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia 

tăng,… gây ảnh hưởng lâu dài đến nền kinh tế thế giới, đặt ra nhiều thách thức lớn chưa 

từng có cho phát triển của các quốc gia. Điều này cho thấy riêng tăng trưởng kinh tế 

không đảm bảo cho sự thịnh vượng của xã hội và những lợi ích của tăng trưởng không 

phải lúc nào cũng đương nhiên đạt được. Trong bối cảnh này, kể từ năm 2018, đặc biệt 

sau đại dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu chính sách KH,CN&ĐMST trên thế giới 

đặt ra câu hỏi làm thế nào để định hướng KH,CN&ĐMST giải quyết những thách thức 

lớn của PTBV như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nghèo đói có tính nền tảng hơn so với 

chính sách KH,CN&ĐMST hiện nay (Kattel & Mazzucato, 2018; Diercks và cộng sự, 

2019; Fagerberg, 2018; Giuliani, 2018; Kuhlmann & Rip, 2018; Schot & Steinmueller, 

2018; Soete, 2019), chủ động tham gia vào chuyển đổi các hệ thống thiết yếu như giao 

thông, năng lượng, chăm sóc sức khoẻ, lương thực, giáo dục,… để đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu của xã hội một cách hiệu quả và bền vững (Edler & Fagerberg, 2017; Boon & 

Edler, 2018; Borr ́as & Laatsit, 2019). Nói cách khác, chính sách KH,CN&ĐMST cần 

hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững, các hoạt động nghiên cứu và ĐMST 

cần được đầu tư lớn và định hướng rõ ràng. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho mô hình 

chính sách mới này là mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi.  

Theo mô hình này, để xây dựng được các giải pháp toàn diện giải quyết các thách 

thức môi trường, xã hội, chính sách vừa cần kế thừa một số đặc điểm của chính sách 

KH,CN&ĐMST hiện có, vừa cần phải thay đổi những yếu tố không còn phù hợp (Kattel 

& Mazzucato, 2018; Kuhlmann & Rip, 2018; Schot & Steinmueller, 2018; Grillitsch và 

cộng sự, 2019; Diercks và cộng sự, 2019). 

Thông qua so sánh giữa đặc điểm sự tham gia của các BLQ của mô hình/thế hệ 

chính sách ĐMST chuyển đổi và hai mô hình/thế hệ chính sách đã tồn tại trước là chính 

sách KH,CN&ĐMST vì sự tăng trưởng và chính sách hệ thống ĐMST, các nghiên cứu 

đã chỉ ra những ưu điểm của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi ở một số khía cạnh. 

Theo Schot & Steinmueller (2018), chính sách KH,CN&ĐMST được hình thành 

từ bối cảnh lịch sử và bắt đầu được đề cập trực tiếp vào những năm 1960 như một 

phương tiện để nâng cao khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế. Xuất phát từ mô hình 

tuyến tính của khoa học đẩy, các chính sách KH,CN&ĐMST đã trở nên phức tạp hơn 

trong những năm qua và cho đến nay, đã trải qua ba mô hình/thế hệ: (i) Mô hình/thế hệ 
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chính sách thứ nhất - Chính sách KH,CN&ĐMST vì sự tăng trưởng; (ii) Mô hình/thế hệ 

chính sách thứ hai -  Chính sách hệ thống ĐMST (Innovation systems policy); (iii) Mô 

hình/thế hệ chính sách thứ ba - Chính sách ĐMST chuyển đổi (Transformative 

innovation policy) (Hình 1.1). Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi ra đời nhằm khắc 

phục một số hạn chế của hai mô hình chính sách trước đó về mô hình đổi mới, mục tiêu 

chính sách, lý do can thiệp của nhà nước, công cụ chính sách, các BLQ trong mô hình 

ĐMST và phương thức quản trị chính sách (Schot & Steinmueller, 2018; Edler & 

Fagerberg, 2017; Boon & Edler, 2018; Borr ́as & Laatsit, 2019).  

 

Hình 1.1. Các thế hệ chính sách KH,CN&ĐMST 

Nguồn: Schot & Steinmueller, 2018 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ở mô hình chính sách thế hệ thứ nhất, các BLQ trong 

mô hình ĐMST gồm nhà nước, các tổ chức NC&PT, các nhà khoa học, doanh nghiệp. 

Trong mô hình này, nhà nước dự kiến sẽ tài trợ cho nghiên cứu khoa học một cách hào 

phóng và điều chỉnh hoạt động khoa học để đảm bảo sự cởi mở của nó, đồng thời, 

khuyến khích tính tự trị trong việc điều chỉnh các hành vi lệch chuẩn về khoa học trong 

nội bộ cộng đồng khoa học. Bên cạnh đó, nhà nước dự kiến sẽ cung cấp công cụ để xác 

định các vấn đề phát sinh từ ứng dụng khoa học và chuyển cho các nhà khoa học để 

đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục. Các nhà khoa học sẽ theo đuổi sự tiến bộ 

của khoa học mà ít chú ý đến giá trị thương mại tiềm năng của những sáng chế khoa học 

đó, tập trung nỗ lực công bố công trình của họ với các phương pháp nghiên cứu và phát 

hiện mới và cho rằng những người tiếp nhận sáng chế của họ sẽ sử dụng chúng một cách 

có trách nhiệm. Vai trò của doanh nghiệp là biến những sáng chế thành ĐMST phục vụ 

tăng trưởng kinh tế. Những hậu quả có chủ ý và vô tình của ĐMST đối với xã hội hoặc 

môi trường không được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách.  

Ở mô hình chính sách thế hệ thứ hai, các BLQ trong mô hình ĐMST thường được 

nhắc tới với cụm từ “Triple Helix” (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997; Etzkowitz, 1998, 

Chính sách 

KH,CN&ĐMST vì sự tăng 

trưởng 
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2008), chỉ sự gắn bó chặt chẽ trong nghiên cứu giữa chính phủ, khu vực công nghiệp và 

các trường đại học. Mô hình chính sách thế hệ thứ hai phản ánh những thay đổi trong 

nhận thức về quá trình tạo ra tri thức, không chỉ theo quy trình tuyến tính từ nghiên cứu 

khoa học đến NC&TK và thương mại hoá, mà tạo ra thông qua sự tương tác giữa các 

tác nhân đa dạng hơn trong hệ thống ĐMST quốc gia, ngành, khu vực.   

So với mô hình chính sách thứ nhất, sự tham gia của các BLQ trong mô hình 

chính sách thế hệ thứ hai đã có sự thay đổi nhằm tăng cường sự tương tác giữa các tác 

nhân trong hệ thống ĐMST, song chính sách KH,CN&ĐMST trong hai mô hình này 

vẫn chỉ tập trung tăng tốc độ đổi mới công nghệ mà chưa chú ý tới giải quyết các ngoại 

ứng tiêu cực của công nghệ, chưa chú trọng tới các yếu tố về xã hội, cơ sở hạ tầng, thể 

chế, thị trường…. Hạn chế này xuất phát từ việc thiếu sự tham gia rộng rãi của các BLQ 

trong quy trình HĐCS (Schot & Steinmueller, 2018). 

Mô hình chính sách thế hệ thứ ba đặt ra yêu cầu tiên quyết để KH,CN&ĐMST 

giải quyết được các thách thức lớn của PTBV, bên cạnh sự tham gia của các BLQ cũ 

còn cần có sự tham gia của BLQ quốc tế và công dân có trách nhiệm, hiểu biết vào quy 

trình HĐCS và nâng cao ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả của HĐCS (Amanatidou 

và cộng sự, 2014; Steward, 2012). Vai trò và ảnh hưởng của các BLQ như sau: 

Thứ nhất, sự tham gia của các BLQ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng mô 

hình đổi mới thúc đẩy chuyển đổi bền vững dựa trên các yếu tố về xã hội, thể chế, cơ sở 

hạ tầng, thị trường (yếu tố “kỹ thuật - xã hội”); khuyến khích phương thức học hỏi sâu 

hơn, giúp phát triển và kết nối các mục tiêu chung giữa nhiều BLQ.  

Thứ hai, sự tham gia của các BLQ giải quyết các thất bại cản trở chính sách 

KH&CN giải quyết những thách thức lớn là: thất bại trong xác định định hướng cho 

hoạt động KH,CN&ĐMST, thất bại về điều phối chính sách, thất bại về khớp nối nhu 

cầu và thất bại về phản hồi (Weber và Rohracher, 2012).   

Thất bại trong xác định định hướng (directionality failures) đề cập đến việc còn 

thiếu chú ý tới mối liên hệ giữa các lựa chọn chính sách và các thách thức xã hội, thách 

thức về PTBV, cụ thể là không có đủ các quy định, thiếu kinh phí để định hướng công 

nghệ giải quyết các thách thức xã hội, môi trường lớn. Để có thể chuyển hướng các hoạt 

động KH,CN&ĐMST, các nhà HĐCS cần làm việc với tất cả các BLQ và khuyến khích 

họ làm việc hướng về cùng một hướng. 

Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi coi việc xác định định hướng chính sách là 

việc cần làm đầu tiên và đòi hỏi quá trình cùng nhau xác lập các ưu tiên. Mô hình này 

giả định cần cân nhắc các ý kiến đa dạng và xung đột, để cuối cùng đi đến thống nhất 

như Weber và Rohracher gọi là “hành lang phát triển có thể chấp nhận được”. Việc giải 



  15 

 

quyết các thất bại định hướng đòi hỏi phải vượt ra ngoài ranh giới hẹp do các nhà HĐCS 

đương thời đặt ra và tạo cơ hội cho các nhóm khác nhau đưa các quan điểm của mình 

trong quá trình HĐCS. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, sẽ cần tập trung vào một số lựa 

chọn chính sách nhất định.  

Thất bại điều phối chính sách (coordination failures) đề cập đến việc thiếu năng 

lực điều phối chính sách từ các ngành, lĩnh vực khác nhau. Thất bại điều phối chính sách 

là thất bại trong điều phối giữa các ngành, lĩnh vực như chăm sóc sức khoẻ, giao thông, 

năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, những ngành đóng vai trò quan trọng khi thay 

đổi hệ thống kỹ thuật - xã hội trong các lĩnh vực này đang bị đe dọa. Thất bại điều phối 

bao gồm điều phối giữa các chính sách theo nội dung (chính sách thuế, chính sách kinh 

tế, chính sách xã hội), theo khoảng cách địa lý (địa phương, vùng, quốc gia và liên quốc 

gia) do đó đòi hỏi cách tiếp cận “toàn chính phủ”. Để khắc phục thất bại này cần có sự 

phối hợp rộng rãi hướng tới sự thay đổi mang tính chuyển đổi và do đó đòi hỏi cách tiếp 

cận mở, linh hoạt, đề cao tính thử nghiệm, tương tác, học hỏi, phản hồi - một trong các 

phương tiện của chính sách KH,CN&ĐMST (Kemp và cộng sự, 1998; Schot & Geels, 

2008). Đặc biệt, thử nghiệm được coi là không gian tạm thời để các tác nhân chính sách 

làm việc cùng nhau. Thử nghiệm đòi hỏi các BLQ chấp nhận sự không chắc chắn và 

thất bại như một phần của quá trình học hỏi. Trong những năm gần đây, phương pháp 

này đang được điều chỉnh để giải quyết tốt hơn các thách thức xã hội và môi trường hiện 

hữu trong các mục tiêu PTBV và các sáng kiến như European Green Deal. 

Thất bại khớp nối nhu cầu (demand articulation failures) là việc chính sách không 

có khả năng kích hoạt việc áp dụng các đổi mới của người sử dụng và người tiêu dùng 

(OECD, 2011). Thất bại này phản ánh việc thiếu không gian để dự đoán và tìm hiểu về 

nhu cầu của người dùng cũng như sự vắng mặt của các tín hiệu kích thích và định hướng 

từ khu vực công về việc áp dụng các đổi mới. Một ví dụ điển hình là việc phát triển các 

sản phẩm thân thiện với môi trường mà không đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. 

Việc áp dụng các đổi mới có sức mạnh biến đổi các mối quan hệ xã hội và kinh tế 

hiện có thường đòi hỏi giải quyết thất bại khớp nối nhu cầu bằng việc tạo ra không 

gian để học tập và thử nghiệm để tích hợp người tiêu dùng và người sản xuất vào quá 

trình đổi mới. 

Thất bại về phản hồi (reflexivity failures) là việc không có khả năng theo dõi, dự 

đoán và thiếu sự tham gia các BLQ vào quá trình tự quản trị; nói cách khác, đó là sự 

vắng mặt của hệ thống theo dõi, dự đoán, đánh giá và đánh giá tác động để cung cấp cơ 

sở phân tích và định hướng chính sách (Weber & Rohracher, 2012). Để sử dụng đổi mới 

như một công cụ để đạt được các thách thức xã hội lớn, cần có tầm nhìn dài hạn và mang 

tính thích ứng. Theo cách này, một xã hội cần có khả năng đánh giá định kỳ về tiến bộ 
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đã đạt được và hành động trong tương lai. Tuy nhiên, cần hành động chính sách để đảm 

bảo rằng một hệ thống như vậy được thiết lập và hoạt động như một không gian để suy 

ngẫm và học hỏi. 

Ví dụ điển hình của thế hệ chính sách thứ ba là Chương trình Khung về nghiên cứu 

và đổi mới sáng tạo của Hội đồng châu Âu (Horizon 2020), Horizon Europe3 với mục 

tiêu hướng tới giải quyết hài hoà 3 mục tiêu: (i) nâng cao năng lực KH&CN của Châu 

Âu; (ii) tăng cường năng lực đổi mới, khả năng cạnh tranh, giải quyết vấn đề việc làm 

và đảm bảo chủ quyền công nghệ của châu Âu; (iii) xây dựng xã hội bền vững. Tuyên 

bố Lund 2015 khẳng định châu Âu cần tăng tốc các giải pháp để giải quyết các thách 

thức lớn thông qua liên kết, nghiên cứu, hợp tác toàn cầu. Theo Tuyên bố này, châu Âu 

vẫn đang đối mặt với các thách thức lớn về xã hội, môi trường mặc dù đạt được sự phát 

triển về kinh tế. Vì vậy, tăng cường hợp tác ở cấp quốc gia và châu Âu; tăng cường đầu 

tư cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giải quyết các thách thức lớn về xã hội là những 

nhiệm vụ cấp thiết đối với châu lục này. Tuyên bố Lund xác định 04 lĩnh vực ưu tiên và 

kêu gọi sự tham gia của tất cả các BLQ, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp, các tổ chức 

xã hội và người dân. Kết quả đánh giá của Liên minh châu Âu đối với Chương trình 

Horizon 2020 cho thấy Chương trình Horizon 2020 đã mang lại những đóng góp to lớn 

trong phát triển kinh tế và giải quyết các thách thức lớn về xã hội. Sự phản ứng nhanh 

chóng của Châu Âu đối với đại dịch COVID 19 cùng với thành tựu trong khoa học về 

khí hậu là một số ví dụ điển hình về kết quả của Chương trình Horizon 2020.  

Ở Việt Nam, Báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Bộ KH&CN (2022) tổng hợp các 

đánh giá và khuyến nghị chính về chính sách KH,CN&ĐMST của Việt Nam hiện nay, 

đồng thời đề xuất lộ trình KH,CN&ĐMST để định hướng các hành động ưu tiên nhằm 

thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo phân tích dựa trên khung Hệ 

thống ĐMST Quốc gia (NIS) mở rộng (Cirera & Maloney, 2017), với cách tiếp cận về 

chính sách cung cầu và thể chế thúc đẩy ĐMST. Năng lực bên cung tri thức biểu hiện 

bằng vốn nhân lực và các tổ chức NC&TK cần phát triển, và tương thích với năng lực 

hấp thụ tri thức ở bên cầu là các doanh nghiệp. Vai trò của Chính phủ đặc biệt quan 

trọng trong điều phối, giải quyết các thất bại thị trường và kiểm soát chiến lược đối với 

hệ thống ĐMST quốc gia.  

Trên cơ sở các cách tiếp cận trong nghiên cứu về chính sách KH,CN&ĐMST, 

các báo cáo đã đề xuất một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong xây dựng chính sách 

KH,CN&ĐMST. Theo đó, nhiệm vụ ưu tiên của chính sách KH,CN&ĐMST của Việt 

 
3 Horizon Europe được xây dựng dựa trên sự thành công của Horizon 2020 nhằm thúc đẩy nghiên cứu 

KH,CN&ĐMST và giải quyết các thách thức xã hội cấp bách. 
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Nam là tăng cường năng lực đổi mới quốc gia, định hình hệ thống đổi mới hiệu quả và 

nâng cao đóng góp của đổi mới cho sự tăng trưởng bền vững; từng bước phát triển hệ 

thống đổi mới quốc gia trong đó các doanh nghiệp kinh doanh đóng vai trò chủ đạo 

thông qua phát triển các năng lực cần thiết để tham gia vào đổi mới và NC&PT, thu về 

các lợi ích kinh tế và xã hội cao hơn. 

Cũng theo đề xuất của các báo cáo này, Việt Nam cần xây dựng chính sách đổi 

mới cân bằng hơn bao trùm phạm vi vấn đề rộng hơn, xây dựng cơ chế phản hồi hiệu 

quả, đẩy mạnh mối quan hệ giữa chính phủ, các cơ quan trực thuộc và những đơn vị 

thực hiện nghiên cứu công bằng cách đơn giản hóa khung thể chế liên quan và giúp công 

tác thiết kế và thực hiện chính sách trở nên chuyên nghiệp, phát triển các cơ chế đánh 

giá và phản hồi để phục vụ các bước ra quyết định nối tiếp nhau trong xây dựng chính 

sách. Việt Nam cũng cần xây dựng mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức và 

các nhóm có đặc điểm tương đồng cũng như cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả về 

đóng góp của các nhân tố khác nhau. Sự tương tác cao hơn trong cộng đồng HĐCS cần 

được hỗ trợ bởi sự tham gia của tất cả những bên hữu quan trong các lĩnh vực phát triển, 

thực hiện và đánh giá chính sách, gồm cả các nhà sản xuất. Bên cạnh đó, thiết kế chính 

sách của Việt Nam cần dựa trên cơ sở thực tiễn. 

Bên cạnh đó, còn có một số bài nghiên cứu về sự cần thiết nghiên cứu và phát 

triển mô hình chính sách KH,CN&ĐMST mới ở Việt Nam (Bạch Tân Sinh, 2021) trong 

bối cảnh các biến động khó lường ngày càng gia tăng trong tương lai (Bạch Tân Sinh, 

2020). Các bài nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với 

rủi ro từ đại dịch COVID-19 xem xét từ góc độ thu hút sự tham dự của các BLQ trong 

khai thác, sử dụng các ý tưởng và sáng kiến đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro dựa 

vào cộng đồng và truyền thông. Từ kinh nghiệm của Việt Nam, các nghiên cứu này 

truyền tải thông điệp là những nước đang phát triển như Việt Nam cũng có cách tiếp cận 

riêng của mình trong khai thác, sử dụng nguồn lực KH,CN&ĐMST để giải quyết các 

vấn đề khủng hoảng liên quan đến biến động khó lường trong tương lai. Theo xu hướng 

chuyển đổi chính sách KH,CN&ĐMST hiện đang diễn ra trên thế giới, đã đến lúc cần 

nhìn nhận lại sự mặc nhận phổ biến hiện nay là các nước đang phát triển cần phải học 

hỏi và áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển trong HĐCS KH,CN&ĐMST. Thay 

vào đó, các nước đều có cơ hội bình đẳng trong việc xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm, 

cũng như cách tiếp cận trong HĐCS KH,CN&ĐMST phù hợp dựa trên năng lực nội 

sinh quốc gia và bối cảnh thực tế của vấn đề cần được giải quyết.  

Cũng theo tác giả Bạch Tân Sinh, chính sách ĐMST chuyển đổi hiện đang diễn 

ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số quốc gia khác trên thế giới cần được coi là 

một lựa chọn chính sách nhằm chủ động ứng phó với những thách thức đang xảy ra 
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trong thế giới đương đại như đã được xác định và thể hiện trong Chương trình Nghị sự 

vì sự phát triển bền vững 2030 với 17 mục tiêu PTBV của Liên Hợp quốc đang diễn ra 

trên thực tế. Nếu bất bình đẳng trở nên nghiêm trọng hơn, hậu quả của biến đổi khí hậu 

và ô nhiễm bắt đầu trở nên nặng nề hơn, dẫn đến việc di cư nhiều hơn và thậm chí có 

thể góp phần nảy sinh nhiều xung đột hơn, tình trạng bất ổn phổ biến và mối đe dọa của 

xung đột vũ trang và các an ninh phi truyền thống, gần đây nhất là đại dịch COVID 19 

cho thấy vai trò của mô hình chính sách thế hệ 3 - chính sách ĐMST chuyển đổi, trong 

nỗ lực gắn kết hoạt động trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST phục vụ quản lý rủi ro truyền 

thống và phi truyền thống đặc biệt trong bối cảnh biến động khó lường ngày càng gia 

tăng trong trong tương lai.  

Thực tiễn Việt Nam theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Đặng Thu Giang và 

cộng sự (2022), phát triển NLTT được xác định là một trong sáu trụ cột chính của PTBV 

đất nước, góp phần thực hiện cam kết thực hiện phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của 

Việt Nam. Quá trình chuyển đổi sang NLTT tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

kinh tế, môi trường, sức khoẻ, an sinh xã hội, an ninh năng lượng quốc gia. Quá trình 

chuyển đổi năng lượng là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ từ sản xuất, tiêu 

thụ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn NLTT, bền vững, liên 

quan tới các chính sách khác nhau như chính sách về hạ tầng, chính sách KH&CN, chính 

sách đầu tư, chính sách nhân lực, chính sách tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ… Chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau như các 

bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Song trên thực tế, quy trình HĐCS về cơ bản 

vẫn mang tính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước, các bên chịu tác động của chính sách 

tham gia hạn chế vào giám sát và xây dựng chính sách (Quốc hội Việt Nam, 2023; Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, 2023; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ, 2023).  

1.4. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án 

Tổng quan các kết quả nghiên cứu cho thấy, các công trình nghiên cứu ở trong và 

ngoài nước đã cung cấp những thông tin, kiến thức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn cao về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS trong lĩnh vực năng lượng.  

Thứ nhất, các nghiên cứu đã có nghiên cứu về thực tiễn tham gia của các BLQ 

trong quy trình HĐCS NLTT và chính sách KH,CN&ĐMST ở một số quốc gia trên thế 

giới với các nội dung như: (i) xác định các BLQ trong quy trình HĐCS; (ii) vai trò, hình 

thức, ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả đầu ra của chính sách; (iii) hạn 

chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong sự tham gia của các BLQ; (iv) điều kiện để các 

BLQ tham gia hiệu quả vào quy trình HĐCS và đề xuất, khuyến nghị. Đồng thời, các 

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh yêu cầu của PTBV, chuyển đổi năng lượng 

đặt ra đối với chính sách KH,CN&ĐMST, đòi hỏi phải có cách tiếp cận về sự tham gia 
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của các BLQ vào quy trình chính sách KH,CN&ĐMST vừa kế thừa từ các mô hình 

chính sách hiện có, vừa chuyển dịch theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi.   

Thứ hai, các nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau 

để đánh giá sự tham gia của các BLQ như HĐCS có sự tham gia để nghiên cứu về vai 

trò, hoạt động, mức độ tham gia của các BLQ; cách tiếp cận về vai trò của doanh nghiệp 

trong hệ thống kinh tế và chính trị-xã hội để nghiên cứu về ảnh hưởng của doanh nghiệp 

tới quy trình HĐCS; phương pháp đánh giá về quy trình tham gia và kết quả đầu ra để 

đánh giá về quy trình và kết quả đầu ra của sự tham gia.  

Thứ ba, thực tiễn sự tham gia của các BLQ trên thế giới cho thấy sự tham gia của 

các BLQ giúp các nhà HĐCS hiểu rõ hơn các vấn đề mà các BLQ đang phải đối mặt, 

xác định các mục tiêu chính sách đặt trong bối cảnh nguồn lực tài chính có hạn của nhà 

nước, sự phù hợp của các công cụ chính sách đối với từng bối cảnh cụ thể, tăng cường 

tính hợp pháp chính sách, tăng cường sự hiểu biết, học hỏi lẫn nhau và đồng thuận của 

các BLQ, cải thiện tính hợp pháp của chính sách… 

Các nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng về sự tham gia của các BLQ trong quy 

trình HĐCS trong lĩnh vực NLTT nói chung và trong KH,CN&ĐMST nói riêng trên thế 

giới là hình thức tham gia của các BLQ đa dạng; các BLQ được huy động tham gia ngay 

từ giai đoạn đầu của quy trình HĐCS và bằng các công cụ chính thức cũng như không 

chính thức; các cơ quan HĐCS tăng cường sử dụng chiến lược truyền thông để thu hút 

sự tham gia rộng rãi của các BLQ bên cạnh ban hành các quy định tạo điều kiện cho sự 

tham gia của các BLQ. 

Thứ tư, một số nghiên cứu thực tiễn cho thấy, sự tham gia của các BLQ chủ yếu 

vẫn bị hạn chế đối với các BLQ là các "chuyên gia” và khuyến nghị cần phải có sự tham 

gia của các BLQ khác như doanh nghiệp, người dân. 

Thứ năm, các nghiên cứu khuyến nghị các cơ quan HĐCS cần quan tâm tới chất 

lượng tham gia của các BLQ, tập trung huy động sự tham gia của các BLQ vào các quy 

trình chính sách có nhiều ảnh hưởng hơn. Nguyên tắc tôn trọng, tương đối bình đẳng, 

tin cậy, minh bạch, công khai, rõ ràng, có thể theo dõi được là những nguyên tắc đảm 

bảo sự tham gia hiệu quả của các BLQ. 

1.5. Khoảng trống nghiên cứu trong Luận án 

Mặc dù vậy, vẫn còn những khoảng trống trong nghiên cứu về sự tham gia của các 

BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT, cụ thể là: 

- Các nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau để đánh giá mối 

quan hệ và mức độ ảnh hưởng của BLQ đối với kết quả HĐCS ở các quốc gia khác 

nhau, song chưa có các nghiên cứu đánh giá mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của 
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BLQ đối với kết quả HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính 

sách ĐMST chuyển đổi ở Việt Nam. Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi với những 

đặc điểm ưu việt so với các mô hình chính sách KH,CN&ĐMST hiện nay trong giải 

quyết các thách thức lớn của PTBV đòi hỏi sự tham gia của các BLQ có trách nhiệm, 

hiểu biết và nâng cao ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả của HĐCS. Mô hình này phù 

hợp với các lĩnh vực có sự chuyển đổi về kỹ thuật-xã hội như lĩnh vực NLTT (Schot, 

2018). Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Đặng Thu Giang và cộng sự 

(2022), phát triển NLTT được xác định là một trong sáu trụ cột chính của PTBV đất 

nước, góp phần thực hiện cam kết thực hiện phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của 

Việt Nam. Quá trình chuyển đổi sang NLTT tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

kinh tế, môi trường, sức khoẻ, an sinh xã hội, an ninh năng lượng quốc gia. Quá trình 

chuyển đổi năng lượng là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ từ sản xuất, tiêu 

thụ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn NLTT, bền vững, liên 

quan tới các chính sách khác nhau như chính sách về hạ tầng, chính sách KH&CN, chính 

sách đầu tư, chính sách nhân lực, chính sách tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ…Chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau như các 

bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Song trên thực tế, quy trình HĐCS về cơ bản 

vẫn mang tính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước, các bên chịu tác động của chính sách 

tham gia hạn chế vào giám sát và xây dựng chính sách (Quốc hội Việt Nam, 2023; Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, 2023; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ, 2023). Do đó việc đánh 

giá mối quan hệ và ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả của quy trình HĐCS trong lĩnh 

vực NLTT theo mô hình ĐMST chuyển đổi là khoảng trống cần nghiên cứu. 

- Các nghiên cứu đã có nghiên cứu về ảnh hưởng của các BLQ khác nhau, đặc biệt 

là của công dân tới kết quả của quy trình HĐCS. Trong bối cảnh Việt Nam, Chiến lược 

phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến 

năm 2030 khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển KH,CN&ĐMST, “lấy 

doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ”. 

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy 

vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới khẳng định: “vai trò của 

doanh nhân và tổ chức đại diện cho đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp được 

củng cố, phát huy; một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần 

nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”. Song Nghị quyết này cũng 

nhấn mạnh một số hạn chế như “phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, 

hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế; số doanh nghiệp 

quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả 

năng tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

còn yếu; một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chậm được triển 
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khai, hiệu quả chưa cao”. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên “chủ yếu 

do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật chưa chặt chẽ, thường xuyên”. Do đó, nghiên cứu về 

mối quan hệ và ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của các giai đoạn 

trong quy trình HĐCS phải được ưu tiên so với các BLQ khác. Đây là khoảng trống cần 

nghiên cứu.  

Việc đánh giá sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi thông qua đánh giá 

mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của BLQ đóng vai trò trung tâm là doanh nghiệp đối 

với kết quả của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST góp phần phát 

triển các khía cạnh đánh giá về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST vì sự PTBV. Đồng thời, đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp sẽ góp 

cung cấp các bằng chứng thực tiễn để cộng đồng nghiên cứu chính sách ĐMST trên thế 

giới xem xét sự phù hợp của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi trong bối cảnh quốc 

gia đang phát triển với những hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực, nhận thức. 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 đã tổng quan các nghiên cứu đã có nghiên cứu về thực tiễn tham gia của 

các BLQ trong quy trình HĐCS NLTT và chính sách KH,CN&ĐMST ở một số quốc 

gia trên thế giới. Các nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác 

nhau để đánh giá sự tham gia của các BLQ như HĐCS có sự tham gia để nghiên cứu về 

vai trò, hoạt động, mức độ tham gia của các BLQ; cách tiếp cận về vai trò của doanh 

nghiệp trong hệ thống kinh tế và chính trị-xã hội để nghiên cứu về ảnh hưởng của doanh 

nghiệp tới quy trình HĐCS; phương pháp đánh giá về quy trình tham gia và kết quả đầu 

ra để đánh giá về quy trình và kết quả đầu ra của sự tham gia.  

Kết quả của các công trình nghiên cứu trên là những thông tin, tri thức quan trọng có 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn để tác giả xác định được các khoảng trống nghiên cứu. Đây là 

nền tảng để tác giả phát triển các tiêu chí đánh giá đánh giá về mối quan hệ và mức độ 

ảnh hưởng của BLQ đóng vai trò trung tâm là doanh nghiệp đối với kết quả của từng 

giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi nhằm khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp tăng cường vai 

trò, ảnh hưởng của các BLQ, đặc biệt của doanh nghiệp trong xây dựng, phản biện và 

giám sát thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách KH,CN&ĐMST vì sự PTBV.   
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ CỦA QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH 

CHÍNH SÁCH KH,CN&ĐMST THEO MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH ĐMST 

CHUYỂN ĐỔI 

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới 

kết quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển 

đổi để làm tiền đề cho việc đề xuất khung phân tích nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

trong Luận án. Nội dung Chương này bao gồm: (1) Một số khái niệm; (2) Phương pháp 

tiếp cận các BLQ; (3) Quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST; (4) Mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi. 

2.1. Một số khái niệm  

2.1.1. Chính sách KH,CN&ĐMST 

Tác giả sử dụng các thuật ngữ là “chính sách KH,CN&ĐMST”, “chính sách 

KH&CN”, “chính sách ĐMST”. Có thể có nhiều cách tiếp cận và phân loại khác nhau 

khi phân tích chính sách KH,CN&ĐMST. 

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), 

chính sách KH&CN bao gồm các biện pháp của khu vực công được thiết kế để tài trợ, 

hỗ trợ và huy động các nguồn lực KH&CN.  

Theo OECD, chính sách KH,CN&ĐMST liên quan đến việc phân bổ nguồn lực 

cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ĐMST, bao gồm khuyến khích của 

chính phủ đối với KH,CN&ĐMST là gốc rễ của chiến lược phát triển công nghiệp và 

tăng trưởng kinh tế và sử dụng khoa học liên quan đến các vấn đề của khu vực công. 

Theo WB (2010), chính sách ĐMST không chỉ liên quan đến KH&CN mà còn 

liên quan đến cả những lĩnh vực của kinh tế vĩ mô và toàn bộ môi trường xã hội thúc 

đẩy cho ĐMST do đó có phạm vi rộng hơn chính sách KH&CN và liên quan đến các 

chính sách khác như giáo dục, thương mại, đầu tư… 

Như vậy, chính sách KH&CN, chính sách KH,CN&ĐMST, chính sách ĐMST có 

những điểm tương đồng với nhau. Trong khuôn khổ của Luận án, tác giả sử dụng các 

thuật ngữ này có ý nghĩa tương đương nhau tuỳ thuộc vào bối cảnh thời gian, không 

gian của phân tích. 

Theo Luật KH&CN Việt Nam (2013), Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây 

nhằm bảo đảm phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu: 
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- Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển KH&CN; áp dụng 

đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt và động 

lực của KH&CN trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 

trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; 

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, 

khoa học kỹ thuật và công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển KH&CN với nhiệm vụ phát 

triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề hình thành và phát triển kinh tế 

tri thức; 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu KH&CN tiên tiến và hiện đại, 

nghiên cứu làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ 

và năng lực cạnh tranh của sản phẩm; 

- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực KH&CN 

ưu tiên, trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển, 

đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực KH&CN; 

- Tạo điều kiện phát triển thị trường KH&CN; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động 

KH&CN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, giám định 

xã hội và hoạt động KH&CN; 

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về KH&CN; nâng cao vị thế quốc gia về 

KH&CN trong khu vực và thế giới. 

Như vậy, trong Luận án, chính sách KH,CN&ĐMST được hiểu là “các chính sách 

của nhà nước nhằm hỗ trợ và huy động các nguồn lực đầu vào và đầu ra cho hoạt động 

KH,CN&ĐMST nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, 

ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Các yếu tố tác động tới chính sách KH,CN&ĐMST 

Chính sách KH,CN&ĐMST chịu tác động của cả các yếu tố bên ngoài và các yếu 

tố nội tại (Liên hợp quốc, 2022). 

Về các yếu tố bên ngoài: 

Các chính sách KH,CN&ĐMST nhằm thúc đẩy đóng góp của KH,CN&ĐMST vào 

phát triển KT-XH (Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển- UNCTAD, 

2017). Hộp 1 tổng quan về các chính sách hỗ trợ cho chính sách KH,CN&ĐMST và 
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cũng có thể cần phải được điều chỉnh phù hợp với chính sách KH,CN&ĐMST. Ví dụ, 

chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài, thương mại, công nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục, 

y tế và lao động cùng nhau tạo ra một môi trường có thể tạo điều kiện, thúc đẩy hoặc 

cản trở sự phát triển của KH,CN&ĐMST thông qua tác động của chúng đối với NC&PT, 

phát triển công nghệ trong doanh nghiệp, đầu tư vào khởi nghiệp và ĐMST trong doanh 

nghiệp. Nếu được quản lý và phát triển phù hợp, KH,CN&ĐMST có thể thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy thương mại và phát triển công nghiệp và tạo việc làm. 

Ví dụ về các chính sách thúc đẩy và chịu tác động của chính sách KH,CN&ĐMST 

  Chiến lược phát triển quốc gia  

  Chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách thuế và tài khóa)  

  Chiến lược kinh tế số  

  Chính sách công nghiệp   

  Chính sách năng lượng  

  Chính sách cạnh tranh  

  Chính sách giáo dục  

  Chính sách môi trường   

  Chính sách thương mại  

  Chính sách lao động  

  Chính sách về các công nghệ đặc thù (công nghệ thông tin và truyền thông, 

công nghệ sinh học, công nghệ nano, v.v.)   

  Chính sách đầu tư  

  Chính sách sở hữu trí tuệ  

  Chính sách y tế  

  Chính sách nông nghiệp   

Hộp 2.1. Các chính sách thúc đẩy và chịu tác động của chính sách 

KH,CN&ĐMST 

Nguồn: Liên hợp quốc, 2022. 

Do đó, thiết kế chính sách KH,CN&ĐMST không thể giới hạn ở một bộ hoặc cơ 

quan duy nhất chịu trách nhiệm về KH,CN&ĐMST. Để định hướng phát triển 

KH,CN&ĐMST cần dựa trên nền tảng hiểu biết sâu sắc về các xu hướng phát triển, 

thách thức và cơ hội trong các lĩnh vực quan trọng khác.  

Ví dụ, chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST của một quốc gia có mục tiêu phát 

triển NLTT sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách liên quan đến các lĩnh vực sau:  

Chính sách năng lượng (ví dụ: các nguồn năng lượng thay thế, giải pháp năng 

lượng xanh và các nhà sản xuất điện độc lập);  
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Chính sách công nghiệp (ví dụ: khuyến khích nghiên cứu và phát triển công nghiệp 

và nhập khẩu công nghệ);  

Chính sách sử dụng nước và đất (ví dụ: vai trò của các cơ quan quản lý và khoảng 

thời gian cần thiết để phê duyệt về đất đai);  

Giáo dục (ví dụ: sự sẵn sàng của các tổ chức để huy động lao động lành nghề và 

cung cấp hỗ trợ nghiên cứu cho ngành năng lượng);  

Tài chính (ví dụ: lãi suất, tỷ giá hối đoái, giảm thuế);  

Thương mại (ví dụ: khả năng dễ tiếp cận và mức độ ưu tiên cho việc nhập khẩu và 

xuất khẩu thiết bị vật chất và các sản phẩm tri thức).  

Tất cả những vấn đề này đều có thể có tác động đến hiệu suất của 

KH,CN&ĐMST nói chung và đóng góp của KH,CN&ĐMST trong thực hiện mục 

tiêu quốc gia về năng lượng. 

Sự phức tạp trong hình thành chính sách KH,CN&ĐMST như vậy đòi hỏi phải có 

một quy trình chính sách được phối hợp tốt, trong đó kết hợp quá trình phân tích và tham 

vấn, tương tác nhiều ngành và lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Chính sách 

KH,CN&ĐMST phải phù hợp với các ưu tiên quốc gia và các chính sách ngành khác. 

Mức độ phức tạp cao đồng nghĩa với cần phải ưu tiên nguồn lực KH,CN&ĐMST cho 

một số lĩnh vực nhất định để các nguồn lực hạn chế có thể được phân bổ hiệu quả để 

mang lại kết quả có ý nghĩa, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và nguồn lực 

hạn chế.   

Về các yếu tố nội tại: 

Một khía cạnh khác làm tăng thêm sự phức tạp của bối cảnh và bản chất của chính 

sách KH,CN&ĐMT là chính sách bao gồm ba lĩnh vực riêng biệt: khoa học, công nghệ 

và ĐMST. Mỗi lĩnh vực này có một tập hợp các cộng đồng chuyên môn và kỹ thuật 

riêng biệt. Mỗi cộng đồng có chuyên môn và kinh nghiệm riêng về một lĩnh vực cụ thể, 

có các BLQ bên trong và bên ngoài riêng, sử dụng các cơ chế tài chính riêng, có văn 

hóa, thái độ và tư duy riêng.  

Đầu tiên là thành phần khoa học, thường liên quan đến hành vi và năng suất của 

các hệ thống khoa học và nghiên cứu. Mục tiêu tổng thể của thành phần này là thúc đẩy 

sự xuất sắc trong khoa học và chủ yếu liên quan đến học thuật.  

Thành phần thứ hai là công nghệ, chủ yếu liên quan đến việc sản xuất, mua lại, 

chuyển giao, thích ứng và phổ biến và ứng dụng các công nghệ mới. Khía cạnh này chủ 

yếu liên quan đến công nghiệp, nhưng cũng có thể được liên kết với khu vực phi chính 
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thức và khu vực công. Khía cạnh này có thể liên quan đến các kỹ sư, các chuyên gia y 

tế, nhà nông nghiệp.  

Thành phần thứ ba là ĐMST, mục tiêu cuối cùng là ứng dụng hiệu quả kiến thức 

hoặc công nghệ mới nổi để đưa vào sử dụng các sản phẩm và quy trình mới và cải tiến 

(bao gồm cả dịch vụ) và quy trình, hoặc kết hợp chúng (OECD/ Eurostat, 2018), cho dù 

thông qua cơ chế thị trường hay phi thị trường. ĐMST tương tác đáng kể với tinh thần 

kinh doanh và phát triển kinh doanh nói chung.  

2.1.2. Bên liên quan trong quy trình HĐCS công 

Theo Viện Nghiên cứu Stanford (1963), các BLQ là những người mà “không có 

sự hỗ trợ/ủng hộ của họ, tổ chức sẽ không thể tồn tại”. Theo Rhenman (1964), các BLQ 

là những người phụ thuộc vào tổ chức để đạt mục tiêu của mình, và tổ chức phụ thuộc 

vào họ để tồn tại. Freeman (1984) cho rằng, các bên liên quan của một tổ chức là một 

nhóm người hay cá nhân bất kỳ có thể tác động lên hay bị tác động bởi kết quả và quá 

trình đạt mục tiêu của tổ chức đó.  

Theo định nghĩa của OECD (2015), các BLQ gồm tổ chức, nhóm hoặc cá nhân có 

lợi ích hoặc vai trò trong quy trình HĐCS. Các BLQ khác nhau có thể có lợi ích khác 

nhau. Do đó, các chiến lược huy động sự tham gia các BLQ cần được phù hợp với các 

nhu cầu khác nhau, các quy định của pháp luật của quốc gia, văn hoá dân tộc, địa 

phương. Phạm vi các BLQ có thể rất rộng trong giai đoạn đầu của quy trình HĐCS và 

sau đó thu hẹp ở các giai đoạn sau của quy trình hoạch định.  

Mặc dù có cách định nghĩa khác nhau song đều có chung đặc điểm là các BLQ 

gồm những bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi, hoặc quan tâm đến việc 

ra quyết định chính sách. 

Về thành phần của các BLQ trong quy trình HĐCS công, theo Hội đồng quản trị 

rủi ro quốc tế phân biệt bốn nhóm liên quan chính trong quy trình HĐCS. Đó là đại diện 

giới chính trị, kinh doanh, khoa học và xã hội công dân. Ngoài ra, có các nhóm liên quan 

khác như truyền thông, giới tinh hoa văn hóa và các nhà lãnh đạo dư luận, người dân 

(IRGC, 2013; Aven và Renn, 2010). 

Theo Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hoà (2013), các chủ thể tham gia vào quy trình 

hoạch định chính sách công gồm các cử tri, đảng chính trị, các cơ quan được bầu cử, bộ 

máy hành chính, các nhóm lợi ích, các tổ chức nghiên cứu. 

So với các nhóm chủ thể khác, cử tri giữ vai trò nhỏ hơn trong quy trình hoạch 

định chính sách công. Bầu cử là phương thức cử tri bày tỏ sự lựa chọn chính quyền của 

mình và thông qua chính quyền thể hiện mong muốn của cử tri đối với chính sách. Song 

vì các lý do khác nhau mà khả năng chính sách của cử tri thường không biến thành hiện 
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thực. Trong các nền dân chủ hiện đại, các chính sách do đại diện các cử tri tạo ra và các 

nhà lập pháp tham gia vào quy trình HĐCS công thường có xu hướng bị các chuyên gia 

trong những vấn đề thuộc lĩnh vực cụ thể chi phối. Ở Việt Nam, các cử tri có quyền 

tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo chính sách được đề xuất, đồng thời tham gia 

gián tiếp vào quy trình HĐCS công thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là 

thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.  

Ở hầu hết các quốc gia, các đảng chính trị có tác động gián tiếp đến chính sách 

công thông qua các thành viên của đảng trong ngành hành pháp và ngành lập pháp. Ở 

Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội, do đó Cương lĩnh và 

nghị quyết của Đảng là các căn cứ đầu tiên để Nhà nước ban hành chính sách công. 

Các nhóm lợi ích giữ vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách công do nắm 

thông tin mà các nhóm chủ thể khác không có sẵn hoặc có ít hơn. HĐCS là quá trình 

cần rất nhiều thông tin, thông tin do các nhóm lợi ích cung cấp rất cần thiết cho chính 

phủ và các nhà chính trị đối lập trong xây dựng, thực thi chính sách hoặc tấn công những 

người đối lập họ. Các nhóm lợi ích có các nguồn lực khác nhau như nguồn lực tổ chức 

và chính trị. Tác động của nhóm lợi ích lên sự hình thành và thực hiện chính sách công 

phụ thuộc vào các lực tổ chức. Các nhóm lợi ích có quy mô tổ chức lớn hơn có thể được 

chính phủ coi trọng hơn. Các nhóm lợi ích hoạt động dưới dạng hiệp hội có thể có ảnh 

hưởng hơn các nhóm có hoạt động riêng lẻ.  

Tập hợp các nhà hoạt động xã hội quan trọng khác trong quá trình HĐCS công 

gồm các nhà nghiên cứu làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các nhóm 

cố vấn. Các nhà nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học tiến hành nghiên 

cứu vì mục đích tham gia vào tranh luận chính sách công nhưng không nhất thiết đi tìm 

các giải pháp thực tế cho các vấn đề chính sách công. Trong nhiều trường hợp, các nhà 

nghiên cứu về chính sách công được các tổ chức tư vấn tài trợ. Nhóm cố vấn là tổ chức 

độc lập tham gia vào nghiên cứu đa ngành có ảnh hưởng đến chính sách công. Các tổ 

chức này quan tâm đến nhiều vấn đề chính sách công, sử dụng nhiều chuyên gia trong 

các lĩnh vực khác nhau để phát triển phương pháp toàn diện hơn. Nghiên cứu của họ có 

xu hướng giải quyết các vấn đề trực tiếp của chính sách công. Các nhóm cố vấn hướng 

nghiên cứu và khuyến nghị của mình tới các nhà chính trị tán thành ý tưởng của họ.  

Bên cạnh các BLQ trên, còn có các BLQ quốc tế tham gia vào quy trình HĐCS 

(Risse-Kappen, 1995; Coleman và Perl, 1999). Các BLQ quốc tế đóng vai trò tư vấn 

chính sách cho các chính phủ hoặc cho các thành viên của tổ chức quốc tế theo các thoả 

thuận quốc tế để điều chỉnh hành vi của các thành viên. Mức độ ảnh hưởng của các BLQ 

quốc tế đến các chính sách của các quốc gia khác nhau. Một trong các yếu tố quyết định 
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đến ảnh hưởng của BLQ quốc tế là các định chế quốc tế có tạo điều kiện cho sự tham 

gia của họ hay không. 

2.1.3. Bên liên quan trong quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST 

Các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST gồm nhà nước, doanh nghiệp, 

hệ thống nghiên cứu và giáo dục, xã hội (trong đó gồm các tổ chức trung gian, người 

tiêu dùng/sử dụng và xã hội công dân, người dân), cụ thể như sau:  

- Doanh nghiệp có năng lực học hỏi, tiếp thu, đổi mới và thương mại hóa tri thức 

và công nghệ mới. Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các loại tri 

thức khác nhau để đưa các công nghệ, hàng hóa và dịch vụ sáng tạo ra thị trường. Họ 

cần liên tục tăng khả năng xác định, tiếp nhận, đồng hóa và phổ biến tri thức và công 

nghệ hiện có. Việc học hỏi công nghệ này không chỉ giới hạn trong các cơ chế NC&PT 

chính thức. Học hỏi thông qua công việc và tương tác với người sử dụng, khách hàng 

và nhà cung cấp đóng một vai trò quan trọng trong nhiều trường hợp. Các doanh nghiệp 

không phải là nhà ĐMST duy nhất và họ không đơn độc trong ĐMST. Các doanh nghiệp 

cần tăng cường tự tham gia sâu vào mạng lưới học hỏi và ĐMST và đầu tư phát triển 

mối liên kết với các doanh nghiệp và các tác nhân khác trong hệ thống ĐMST. Ở các 

nước đang phát triển có hệ thống đổi mới mới hình thành, các doanh nghiệp nhỏ và siêu 

nhỏ chiếm đa số trong khu vực tư nhân. Khu vực không chính thức thường lớn hơn 

tương đối so với các nền kinh tế phát triển. 

- Hệ thống nghiên cứu và giáo dục có năng lực học hỏi, tiếp thu và phát triển tri 

thức ứng dụng mới và cung cấp nguồn nhân lực cho hệ thống ĐMST. Các hệ thống 

nghiên cứu đóng vai trò quan trọng đối với ĐMST. Các nhà nghiên cứu có thể cung cấp 

các dịch vụ hỗ trợ khác nhau, từ thử nghiệm các công nghệ mới đến đầu tư đầy đủ 

cho NC&PT. Khả năng học hỏi và áp dụng kiến thức của họ vào các quá trình đổi 

mới sáng tạo là rất quan trọng đối với việc học hỏi công nghệ và xây dựng nền tảng 

tri thức địa phương. 

Hệ thống giáo dục cải thiện chất lượng vốn nhân lực có sẵn cho các doanh nghiệp, 

chính phủ và các tổ chức nghiên cứu. Một hệ thống giáo dục hiện đại phải phù hợp với 

nhu cầu thay đổi của các ngành công nghiệp, người lao động và người tiêu dùng, và giải 

quyết các thách thức của phát triển. 

- Các tổ chức trung gian có khả năng liên kết, kết nối và năng lực nhận biết tri 

thức liên quan, cũng như hỗ trợ chuyển giao tri thức, năng lực quản lý. Các tổ chức trung 

gian giúp giảm thiểu khiếm khuyết mang tính hệ thống cơ bản trong kết nối giữa những 

người tạo ra và người sử dụng tri thức khoa học và/hoặc công nghệ với những cá nhân 

khác trong hệ thống. 
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- Người tiêu dùng/người sử dụng có năng lực tìm hiểu, thử và thích nghi với các 

công nghệ mới, thay đổi các thói quen sử dụng để hỗ trợ hoặc đặt ra các yêu cầu cần 

phải thay đổi đối với hệ thống. 

- Xã hội công dân và người dân có khả năng giải quyết những vấn đề phát triển 

không bao trùm và không bền vững, hình thành các liên minh nhằm vận động cho việc 

thay đổi, huy động và thúc đẩy ĐMST và đi đầu trong cung cấp các giải pháp. Xã hội 

công dân, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội và người dân đóng vai trò 

quan trọng trong hướng chính sách KH,CN&ĐMST trong việc giải quyết các thách thức 

xã hội. Xã hội công dân có thể làm trung gian giữa các nhà phát triển công nghệ và các 

nhóm xã hội dễ bị tổn thương. 

- Nhà nước có khả năng điều tiết các ưu tiên về KH,CN&ĐMST, hướng các nguồn 

lực của nhà nước vào các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ phát triển năng lực và các mối liên kết 

trong hệ thống ĐMST, loại bỏ các trở ngại đối với ĐMST ảnh hưởng đến cơ cấu thúc 

đẩy, xác định và thực thi các quy định và tiêu chuẩn, và cố gắng cải thiện các điều kiện 

khung thông qua các chính sách công. 

Nhà nước ban hành chính sách và điều chỉnh phù hợp để một mặt khai thác các thế 

mạnh mà lợi ích của công nghệ đem lại nhưng mặt khác phải hạn chế được các tác động 

tiêu cực của quá trình thay đổi về công nghệ (UNCTAD, 2019). Những tác động tiêu 

cực này không chỉ ảnh hưởng đến một hay hai cá nhân đơn lẻ mà là toàn bộ một nền 

kinh tế, một xã hội hay xa hơn là loài người. Chính vì vậy, khi đặt xem xét đến khía 

cạnh đạo đức và xã hội của công nghệ, các nhà quản lý phải có nghĩa vụ cân nhắc công 

nghệ nào sẽ được phát triển và phương thức triển khai chúng ra sao trên cơ sở những 

đánh giá kỹ lượng và có tính đại diện của toàn xã hội. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần 

có những chính sách thúc đẩy giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả 

năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, đặc biệt với nhóm lao động đang làm 

việc tại những lĩnh vực có nguy cơ mất việc làm cao.  

Đối với các nước đang phát triển điều này là thách thức lớn, đặc biệt là đối với các 

nước có tiềm lực KH&CN yếu và chưa gắn kết KH,CN&ĐMST trong chiến lược phát 

triển của quốc gia. Do đó, các nước đang phát triển cần được hỗ trợ xây dựng khung khổ 

chính sách rõ ràng nhằm gắn kết KH,CN&ĐMST với các chính sách thương mại, đầu 

tư, cạnh tranh và công nghiệp. Sự tham gia của các BLQ trong xây dựng khung khổ 

chính sách này đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy vai trò của KH,CN&ĐMST trong 

giải quyết các vấn đề phát triển phù hợp với bối cảnh quốc gia và đời sống thực tiễn của 

người dân (UNCTAD, 2019).  

Vai trò và nhu cầu của các BLQ khác nhau liên quan đến KH,CN&ĐMST cần 

được lưu ý. Các tổ chức NC&PT, quỹ khoa học, hiệp hội nghề nghiệp… chủ yếu quan 
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tâm đến các vấn đề như tài trợ cho nghiên cứu, truy cập nguồn thông tin mở và các vấn 

đề đạo đức liên quan đến nghiên cứu. Ngành công nghiệp, hiệp hội ngành công nghiệp 

(phòng thương mại và công nghiệp) và các doanh nhân quan tâm đến kinh doanh thuận 

lợi, tiếp cận đầu tư vốn, các tiêu chuẩn quy định, đánh giá sự phù hợp và cạnh tranh 

công bằng. Chính phủ và các cơ quan quản lý liên quan quan tâm đến tác động tổng thể 

của KH,CN&ĐMST đối với xã hội và phát triển KT-XH và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, 

bao gồm các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe cộng đồng, được đáp ứng. Các chính sách 

cần tính đến vai trò và quan điểm khác nhau của các BLQ khác nhau và cung cấp thông 

tin cho họ về toàn bộ lộ trình ĐMST để họ hiểu và đánh giá về từng cấp độ đóng góp 

vào lộ trình này. Bằng cách này, các BLQ có thể được khuyến khích làm việc cùng nhau 

để mang lại lợi ích cho sự phát triển KT-XH của đất nước.  

2.2. Phương pháp tiếp cận các bên liên quan 

Phương pháp tiếp cận các BLQ do Edward.R. Freeman (1984) khởi xướng xuất 

phát từ cách tiếp cận trong quản trị doanh nghiệp khi cho rằng doanh nghiệp phải có 

nghĩa vụ phải đối xử công bằng giữa các BLQ, trong trường hợp các BLQ, có xung đột 

lợi ích, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đạt được sự cân bằng tối ưu giữa họ. Phương 

pháp này được nhiều nhà khoa học và tổ chức trên thế giới phát triển và ứng dụng trong 

HĐCS công, đặc biệt là OECD. Một số nội dung chủ yếu được phát triển từ phương 

pháp tiếp cận các BLQ gồm: 

2.2.1. Khung phân tích các BLQ theo quyền lực và lợi ích 

Theo lý thuyết các BLQ, chính sách luôn có đối tượng chịu tác động và đối tượng 

này có thể chống đối hoặc ủng hộ chính sách. Quản lý BLQ là để giành sự ủng hộ của 

họ và giảm thiểu sự chống đối. Do đó, cần phân loại các BLQ theo mức độ ảnh hưởng 

của BLQ, lợi ích của chính sách đối với BLQ, tìm hiểu động cơ của BLQ và cuối cùng 

là tìm cách giành được sự ủng hộ của họ.  

Khung phân tích “Quyền lực-Lợi ích” của Freeman (1984) được sử dụng để xác 

định các khía cạnh quyền lợi, lợi ích là chính đáng và được các nhà nghiên cứu sử dụng 

phổ biến để nghiên cứu về các BLQ (Hình 2.1). Thông qua cách thiết kế phân quyền và 

phân chia lợi ích, các chính sách sẽ quyết định đối tượng nào thuộc nhóm nào và chuyển 

BLQ từ nhóm này sang nhóm khác dựa trên quyền lực và lợi ích.  
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Hình 2.1 Khung phân tích các BLQ theo quyền lực và lợi ích 

Nguồn: Fran Ackemann và Collin Eden, 2011, tr.183  

Trong hình 2.1, Nhóm được/bị tác động (Subject) của chính sách là nhóm đối 

tượng có quyền lực thấp, lợi ích cao. Do đó, đây có thể là nhóm cần khuyến khích liên 

minh để tăng quyền và ảnh hưởng cho họ để họ có khả năng quyết định cao hơn với các 

chính sách có liên quan đến lợi ích của chính họ. 

Nhóm chủ thể (Object) của chính sách là nhóm “người chơi chính” của chính 

sách với quyền lực, ảnh hưởng lớn và có lợi ích gắn liền với chính sách. Do đó, nhóm 

này là nhóm quan trọng nhất, thúc đẩy hay kìm hãm quá trình thực thi chính sách.  

Nhóm Đám đông (Crowd) của chính sách là nhóm có ít lợi ích liên quan đến 

chính sách và ảnh hưởng hạn chế đến chính sách. Nhóm này được xếp vào nhóm BLQ 

tiềm năng, không cần quá chú trọng trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách. 

Nhóm Xác định luật chơi (Context setters) của chính sách là nhóm có quyền 

lực và ảnh hưởng lớn đến chính sách nhưng lại có ít lợi ích. Do đó, nhóm này là nhóm 

cần quan tâm và tranh thủ khi thực hiện các chính sách do quyết định của họ có thể ảnh 

hưởng đến bối cảnh hiện tại và tương lai của chính sách. Khi muốn nhóm này chuyển 
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đổi thành chủ thể, quan tâm thực sự đến thực thi chính sách, cần thiết kế cơ chế để tăng 

lợi ích cho họ.  

2.2.2. Ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới kết quả chính sách công 

2.2.2.1. Ảnh hưởng tới nội dung chính sách 

Theo OECD (2015, 2023), ảnh hưởng về nội dung bao gồm ảnh hưởng tới lựa chọn 

về mục tiêu và giải pháp/công cụ chính sách. 

Về ảnh hưởng tới mục tiêu chính sách: Sự tham gia của các BLQ góp phần định 

hướng mục tiêu của chính sách KH,CN&ĐMST hướng tới giải quyết các thách thức của 

các BLQ là cách thách thức về xã hội, môi trường. 

Về ảnh hưởng tới giải pháp/công cụ chính sách: Sự tham gia của các BLQ đem lại 

những kết quả về các nội dung cụ thể của chính sách như nhiều lựa chọn thích hợp hơn 

từ quan điểm môi trường, kinh tế, kỹ thuật, các lựa chọn hành động mới, các giải pháp 

mạnh mẽ hơn, xác định tốt hơn các phương pháp tiếp cận bền vững lâu dài.  

Sự tham gia của các BLQ cung cấp thông tin đa dạng và đa chiều cho các nhà 

HĐCS, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các nhà HĐCS công, gồm thông tin về vấn 

đề chính sách và nguyên nhân, hậu quả do vấn đề chính sách gây ra, về các giải pháp có 

thể có để giải quyết vấn đề, về các tác động tích cực và tiêu cực của các giải pháp chính 

sách đề xuất. Qua đó, các nhà HĐCS có thể khái quát rõ ràng hơn về đối tượng chính 

sách, về bối cảnh KT-XH tồn tại của chính sách cũng như kết hợp hài hòa lợi ích của 

các BLQ.  

Sự tham gia của các BLQ cung cấp thêm nhiều ý tưởng, sáng kiến cho việc xây 

dựng chính sách. Sự tham gia này cung cấp cho các nhà HĐCS công nhiều sáng kiến, 

ý tưởng trong việc phân tích vấn đề chính sách, xác định mục tiêu và các giải pháp chính 

sách đề xuất; trong đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi, tính hiệu lực, tính hiệu quả 

và tính thích hợp của các chính sách đề xuất; nâng cao hiểu biết của các BLQ về các 

khía cạnh khoa học và kỹ thuật, làm tăng khả năng tham gia vào các quyết định trong 

tương lai (Klingemann & Fuchs, 1995; Brody, 2003; Blackstock và cộng sự, 2007; 

Rowe & Frewer, 2004; UNDESA, 2008). Sự tham gia của các BLQ mở rộng phạm vi 

lựa chọn các quyết định chính sách, gia tăng các nhóm ý tưởng và sáng tạo. 

Trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST, sự tham gia của BLQ vào quy trình HĐCS góp 

phần nâng cao chất lượng các chính sách, đặc biệt là khía cạnh xã hội và tính bao trùm 

của chính sách; tăng cường nhận thức và sự ủng hộ của người dân đối với chính sách 

KH,CN&ĐMST định hướng mục tiêu giải quyết các thách thức xã hội (OECD, 2023).  
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2.2.2.2. Ảnh hưởng tới quy trình HĐCS 

Ảnh hưởng của các BLQ tới quy trình HĐCS là các ảnh hưởng dẫn đến sự thay 

đổi về quy trình ra quyết định (OECD, 2015). Theo đó, sự tham gia của các BLQ ảnh 

hưởng tới quy trình ra quyết định như sau: 

- Góp phần cải thiện chất lượng thông tin của các quy trình quyết định và sử dụng 

thông tin tốt hơn. 

- Các quy trình chính sách năng động hơn, ra quyết định minh bạch hơn. 

- Xác định sớm xung đột và quản lý hoặc giải quyết xung đột tốt hơn. 

- Tăng tính hợp pháp của quá trình ra quyết định. 

- Trao quyền và tăng cường ảnh hưởng của các lợi ích ít tổ chức hơn. 

- Cải thiện niềm tin của người dân đối với chính phủ và chính quyền 

2.2.3. Mức độ tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS công  

Theo Vári (2004), xác định mức độ tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

công đóng vai trò quan trọng đối với các nhà HĐCS và các BLQ trong quy trình HĐCS. 

Đối với các nhà HĐCS, việc xác định mức độ tham gia của các BLQ nhằm giúp họ chủ 

động huy động sự tham gia của các BLQ phù hợp đối với từng vấn đề chính sách tuỳ 

thuộc vào mức độ cần lấy ý kiến đối với vấn đề đó. Đối với các BLQ, xác định mức độ 

tham gia giúp họ biết được mức độ ảnh hưởng và tác động tới kết quả cuối cùng của sự 

tham gia trong quy trình HĐCS của họ. 

Đánh giá mức độ tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS bắt nguồn từ “thang 

đo sự tham gia của người dân” trong lý thuyết của Sherry Arnstein về sự tham gia của 

người dân trong xây dựng chính quyền và sau này đã được các nhà nghiên cứu, các tổ 

chức quốc tế tiếp tục phát triển theo các khía cạnh khác nhau. Theo Arnstein (1969), 

thang đo sự tham gia của người dân trong xây dựng chính quyền được trình bày dưới 

dạng một “bậc thang” ẩn dụ, với mỗi bậc tăng dần thể hiện mức độ ngày càng tăng của 

cơ quan, quyền kiểm soát và quyền lực của công dân. Thang đo có tám “bậc thang” mô 

tả ba hình thức chung của quyền lực công dân trong quá trình ra quyết định dân chủ: 

không tham gia (không có quyền lực), các cấp độ của chủ nghĩa tượng trưng (quyền lực 

giả tạo) và các cấp độ của quyền lực công dân (quyền lực thực tế) (Bảng 2.1).  
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Bảng 2.1. Mô hình 8 bậc thang tham gia của người dân trong xây dựng chính quyền 

Bậc thang Sự tham gia của người dân 

8 Citizen control - Quyền kiểm soát của công dân (công dân kiểm soát) 

7 Delegated power - trao quyền 

6 Partnership - hợp tác  

5 Placation - có vị trí   

4 Consulation - sự bàn bạc 

3 Informing - chấp nhận thông tin 

2 Therapy - liệu pháp tâm lý 

1 Manipulation - sự lôi kéo, vận động, thao túng 

Nguồn: Arnstein (1969) 

Bậc 1 Vận động, thao túng (Manipulation): một hình thức tham gia ảo, thao túng 

xảy ra khi các tổ chức công, quan chức hoặc nhà quản lý đánh lừa công dân khiến họ tin 

rằng họ đang được trao quyền trong một quy trình được dàn dựng có chủ ý nhằm từ chối 

quyền của họ. Thực tế, đó chỉ là lời hứa của chính phủ và người dân chỉ chờ đợi mà 

không có được bất cứ quyền gì để tham gia nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. 

Bậc 2. Liệu pháp chữa trị (Therapy): bậc thang này hướng đến một xã hội tiến bộ 

hơn khi chính quyền tạo ra các chương trình tham gia giả để cố gắng thuyết phục người 

dân rằng chính sách mà chính quyền xây dựng nhằm mục đích giải quyết vấn đề của 

người dân. Hình thức này là sự lầm tưởng của người dân, họ tham gia và hoạt động rộng 

rãi nhưng thực chất chính quyền đã có đường hướng riêng của họ. 

Bậc 3. Chia sẻ thông tin (Informing): so với bậc thang 2, bậc thang này thông báo 

cho công dân về các quyền, trách nhiệm và lựa chọn của họ có thể là bước đầu tiên quan 

trọng nhất để công dân tham gia hợp pháp trong việc tham gia xây dựng chính sách. Tuy 

nhiên, vào luồng thông tin một chiều từ quan chức đến công dân không có kênh cung 

cấp phản hồi và không có quyền đàm phán… như vậy sẽ không tạo cơ hội cho sự tham 

gia trao đổi thông tin của người dân. Những ý kiến của người dân sẽ không được chính 

phủ lắng nghe và đón nhận, vì thế, ý kiến của người dân sẽ không có giá trị trong tham 

gia xây dựng chính quyền. 

Bậc 4. Tham vấn (Consultation): Sherry Arnstein lưu ý rằng “mời gọi ý kiến của 

công dân, giống như thông báo cho họ, có thể là một bước hợp pháp để họ tham gia đầy 

đủ”. Tuy nhiên, khi quá trình tham vấn “không được kết hợp với các phương thức tham 

gia khác, thì nấc thang này vẫn là một sự giả tạo vì nó không đảm bảo rằng các mối quan 

tâm và ý tưởng của người dân sẽ được tính đến. Các phương pháp thường xuyên nhất 

được sử dụng để tư vấn cho mọi người là khảo sát thái độ, họp khu dân cư và điều trần 

công khai. Mọi người chủ yếu được thống kê và sự tham gia được đo bằng số lượng 



  35 

 

người đến cuộc họp, mang tài liệu về nhà, hoặc trả lời bảng câu hỏi. Những gì công dân 

đạt được trong tất cả các hoạt động này là rằng họ đã “tham gia vào việc của chính 

quyền”. Tuy nhiên, kết quả thật sự về các ý kiến tham vấn của người dân trong hoạt 

động quản lý chính quyền rất hạn chế. 

Bậc 5. Bố trí vị trí - xoa dịu (Placation): theo Sherry Arnstein: “Một ví dụ về chiến 

lược xoa dịu là đưa một số người nghèo “xứng đáng” được lựa chọn cẩn thận vào các 

ban của cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan công cộng như hội đồng giáo dục, ban cảnh 

sát hoặc cơ quan quản lý nhà ở. Điều này phần nào có sự sắp xếp, bố trí các vị trí cho 

người dân trong tham gia quản lý cùng chính quyền để làm xóa bỏ dần khoảng cách giữa 

chính quyền và người dân. 

Bậc 6. Quan hệ đối tác (Partnership): sự tham gia với tư cách là đối tác diễn ra 

khi các tổ chức công, quan chức hoặc nhà quản lý cho phép công dân đàm phán đưa ra 

các thỏa thuận, phủ quyết các quyết định, hoặc đưa ra các yêu cầu. Theo Sherry Arnstein: 

“Ở nấc thang này, quyền lực trên thực tế được phân phối lại thông qua đàm phán giữa 

công dân và những người nắm quyền. Họ đồng ý chia sẻ trách nhiệm lập kế hoạch và ra 

quyết định như ban hành chính sách chung và cơ chế giải quyết những vấn đề khó 

khăn. Sau khi các quy tắc cơ bản đã được thiết lập, chúng không thể đơn phương thay 

đổi”. Tuy nhiên, Arnstein lưu ý rằng trong nhiều quan hệ đối tác trong các tình huống, 

quyền lực không được chia sẻ một cách tự nguyện bởi các tổ chức nhà nước mà được 

thực hiện bởi các công dân thông qua các hành động như biểu tình, chiến dịch hoặc tổ 

chức cộng đồng. 

Bậc 7. Trao quyền (Delegated Power): sự tham gia với tư cách là quyền lực được 

ủy quyền khi các tổ chức công, quan chức hoặc nhà quản lý từ bỏ ít nhất một số mức độ 

kiểm soát, quản lý, quyền ra quyết định hoặc tài trợ cho công dân. Ở cấp độ này, bậc 

thang đã được thu nhỏ đến mức công dân nắm giữ những tấm thẻ quan trọng để đảm 

bảo trách nhiệm giải trình của chương trình đối với họ. Để giải quyết sự khác biệt, những 

người nắm giữ quyền lực cần bắt đầu quá trình thương lượng hơn là phản ứng trước áp 

lực từ phía bên kia. 

Bậc 8. Quyền kiểm soát của công dân (Citizen Control): sự tham gia với tư cách 

là sự kiểm soát của công dân xảy ra khi “những người tham gia hoặc cư dân có thể quản 

lý một chương trình hoặc một tổ chức, chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khía cạnh 

chính sách và quản lý, đồng thời có thể thương lượng các điều kiện để tiến hành các 

chính sách”.  

Mức độ tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS công tiếp tục được nghiên 

cứu và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau. Theo Abelson và Gauvin (2006), OECD 
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(2015), sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS công được thể hiện ở ba mức độ 

dưới đây: 

 Mức độ 1: cung cấp thông tin. Cơ quan HĐCS phổ biến thông tin về HĐCS trên 

cơ sở sáng kiến của mình hoặc các BLQ tiếp cận thông tin trên cơ sở nhu cầu của mình. 

Cả hai trường hợp nêu trên, về cơ bản, thông tin được cung cấp một chiều, từ cơ quan 

HĐCS đến các BLQ trong mối quan hệ một chiều, như gửi văn bản, đăng báo, công bố 

trên trang thông tin của cơ quan HĐCS. 

Mức độ 2: tham vấn. Cơ quan HĐCS gửi yêu cầu về việc lấy ý kiến và tiếp nhận ý 

kiến đóng góp của các BLQ về các nội dung liên quan trong HĐCS. Để tham vấn thành 

công, cơ quan HĐCS cần xác định rõ nội dung cần lấy ý kiến, các BLQ cần lấy ý kiến 

và cung cấp thông tin cho các BLQ. Như vậy, việc tham vấn tạo ra mối quan hệ hai 

chiều giữa cơ quan HĐCS và các BLQ. Tham vấn các BLQ có thể được thực hiện thông 

qua khảo sát ý kiến, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, thông qua các phương tiện truyền thông. 

Mức độ 3: tham gia tích cực. Các BLQ tham gia tích cực vào quá trình HĐCS 

công, có vai trò trong việc trao đổi thông tin trong quá trình HĐCS, gồm phân tích vấn 

đề chính sách, thiết lập mục tiêu và đề xuất các phương án chính sách. Đồng thời, các 

BLQ cùng với cơ quan HĐCS chịu trách nhiệm về xây dựng chính sách và quyết định 

cuối cùng. Sự tham gia tích cực của các BLQ trong HĐCS là mối quan hệ hai chiều tiến 

bộ giữa cơ quan HĐCS và các BLQ dựa trên nguyên tắc đối tác. Tham gia tích cực có 

thể được thực hiện thông qua quá trình đối thoại, các nhóm làm việc mở, các hội đồng 

tư vấn. Bảng 2.2 mô tả mức độ tham gia của các BLQ và kết quả đầu ra kỳ vọng. 

Bảng 2.2. Mức độ tham gia của các BLQ và kết quả đầu ra kỳ vọng 

Mức độ tham gia hoặc ảnh 

hưởng thấp 

Mức độ trung 

bình 

Mức độ tham gia hoặc ảnh 

hưởng cao 

Thông tin Tư vấn Tham gia Hợp tác Đối tác 

Thông báo, 

giáo dục, chia 

sẻ hoặc phổ 

biến thông tin 

Thu thập thông 

tin, quan điểm 

Thúc đẩy đối 

thoại hai chiều 

Cam kết các 

vấn đề khung 

và tranh luận 

về các phương 

án  

Hợp tác trong 

việc lựa chọn 

và thực hiện 

các giải pháp 

Nâng cao nhận 

thức, thay đổi 

hành vi 

Sửa đổi chính sách phù hợp với 

mong muốn của xã hội và/hoặc 

đạt được sự đồng thuận 

Có được sự tự cam kết của các 

BLQ cũng như các đóng góp có 

thể dẫn đến các quy trình và 

quyết định ràng buộc 

Nguồn: Abelson&Gauvin (2006), OECD (2015). 
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2.3. Quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST  

2.3.1. Hoạch định chính sách công 

Theo quan điểm chung của các nước thì HĐCS công có thể được hiểu là việc xác 

định những chủ trương, đường lối mà đảng hoặc chính phủ đó hướng tới để đạt được 

những mục tiêu của đảng mình, chính phủ mình. Trong xây dựng pháp luật thì HĐCS 

công là việc đưa những tư tưởng chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những 

vấn đề quan trọng cần thể hiện trong các VBQPPL nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Nhìn một cách tổng thể, “HĐCS được xem là một quá trình liên tục, mà đằng sau nó là 

hoạt động phân tích chính sách. Việc kết thúc một chính sách thường là khởi đầu cho 

một giai đoạn mới, với các vấn đề công cộng mới nảy sinh, cần tiếp tục được phát hiện, 

phân tích, giải quyết và đánh giá” (Kraft & Furlong, 2015). 

Cho dù tiếp cận theo nhiều cách khác nhau nhưng đều thống nhất rằng: HĐCS là 

hoạt động của các chủ thể trên cơ sở những định hướng mà nhà nước chọn lựa để xử lý 

vấn đề phát sinh từ thực tiễn phát triển đất nước, hay nói cách khác HĐCS là để lựa chọn 

chính sách, phương án để giải quyết vấn đề bất cập. HĐCS nhằm lựa chọn được chính 

sách tốt là tiền đề cho ra đời những VBQPPL chất lượng. Vậy nên, HĐCS tập trung giải 

quyết các câu hỏi sau: (1) Vấn đề chính sách đang cần giải pháp là gì?; (2) Nên chọn 

phương hướng hành động nào để giải quyết vấn đề đó?; (3) Những kết quả của việc chọn 

phương hướng hành động đó là gì?; (4) Việc đạt được những kết quả này có giúp giải 

quyết được vấn đề thực tiễn hay không?; (5) Nếu chọn những phương hướng hành động 

khác thì kết quả sẽ như thế nào?  

2.3.2. Quy trình hoạch định chính sách công 

Ý tưởng đơn giản hóa tính phức tạp của việc HĐCS công bằng việc chia quy trình 

HĐCS thành nhiều giai đoạn riêng biệt lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm đầu tiên 

của Harold D. Lasswell4.  

Lasswell chia quy trình HĐCS công thành bảy giai đoạn: thu thập thông tin; đề 

xuất; ra quyết định; hướng dẫn; áp dụng; kết thúc; đánh giá. Mô hình của Lasswell đã 

hình thành cơ sở cho sự phát triển các mô hình về quy trình chính sách công của Gary 

D. Brewer vào đầu những năm 19705. Theo Brewer, quá trình chính sách công bao gồm 

6 giai đoạn: sáng kiến/khởi đầu; ước tính; lựa chọn; thực hiện; đánh giá, và kết thúc.  

Vào những năm 1970, 1980, Charles O. Jones và James Anderson đưa ra mô hình 

 
4 Harold D. Lasswell: The Decision Process: Seven Catelogies of Functional Analysis, College Park: University 

of Maryland, 1956 
5 Garry D. Brewer: "The Policy Science Emerge: To Nurture and Structure a Discipline", Policy Science 5 (1974), 

pp. 239-244. 
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nổi tiếng năm giai đoạn6: (1) Khởi sự chính sách; (2) Xây dựng chính sách; (3) Quyết 

định chính sách; (4) Thực hiện chính sách; (5) Đánh giá chính sách. 

Willam N. Dunn7 đã mở rộng và cụ thể hóa mô hình của Jones và Anderson thành 

mô hình 8 giai đoạn gồm khởi sự chính sách, xây dựng chính sách, thông qua chính 

sách, thực thi chính sách, thay đổi chính sách, tiếp tục chính sách, thừa nhận chính sách 

công không còn cần thiết, chấm dứt chính sách công. 

Ở Việt Nam, giai đoạn xây dựng chính sách công và ra quyết định chính sách là 

thống nhất và chỉ diễn ra trong nhà nước và do các cơ quan nhà nước thực hiện, chính 

vì vậy hai giai đoạn này được ghép lại thành giai đoạn HĐCS.  

Theo mô hình này, giai đoạn đầu tiên trong quy trình chính sách công là khởi sự 

chính sách. Khởi sự chính sách bao gồm các hoạt động xác định vấn đề chính sách và 

đưa việc giải quyết vấn đề chính sách vào chương trình ban hành chính sách hay còn 

gọi là chương trình ban hành văn bản quản lý. Hoạt động xác định vấn đề chính sách 

không chỉ do các cơ quan nhà nước thực hiện mà còn có sự tham gia rộng rãi của xã hội.  

Giai đoạn thứ hai là HĐCS công. Đây là giai đoạn xây dựng chính sách và ra quyết 

định chính sách. Để hoàn thành giai đoạn này, các cơ quan nhà nước được giao trách 

nhiệm tiến hành các hoạt động phân tích vấn đề, xác định mục tiêu của chính sách, xác 

định các giải pháp để đạt được mục tiêu đó, phân tích tác động của từng giải pháp và so 

sánh các giải pháp với nhau, và cuối cùng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết 

định chính sách.  

Tiếp theo là giai đoạn thực thi chính sách công, tức là đưa chính sách vào thực hiện 

trong đời sống. Đây là giai đoạn tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách đã lựa chọn 

và kiểm tra việc thực hiện. Có thể nói giai đoạn này có ý nghĩa quyết định đến sự thành 

bại của một chính sách công. 

Cuối cùng là đánh giá chính sách công, đây là giai đoạn đo lường chi phí, kết quả 

của việc thực hiện chính sách và các tác động thực tế của chính sách trong mối liên hệ 

với mục tiêu chính sách, từ đó xác định hiệu lực và hiệu quả của một chính sách trong 

thực tế. Trên cơ sở kết quả của đánh giá chính sách, các cơ quan nhà nước có thể đưa ra 

những điều chỉnh chính sách nếu thấy cần thiết. Các cơ quan nhà nước có thể điều chỉnh 

mục tiêu, thay đổi hoặc bổ sung các giải pháp mới, có thể quyết định tiếp tục theo đuổi 

hay chấm dứt chính sách.  

 
6 Charles O. Jones: An Introduction to the Study of Public Policy, Monterey, CA: Brooks/Cole, 1984. 
7 William N. Dunn: Public Policy Analysis: An Introduction, Fourth Edition, Prentice Hall, 2007, p.46. 
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2.3.3. Quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST  

Trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST, quy trình HĐCS có thể được chia thành nhiều 

bước riêng biệt và có các biến thể về quan niệm giữa các tổ chức, tuỳ thuộc vào mối 

quan tâm của từng tổ chức. Tuy nhiên, vẫn có những điểm tương đồng giữa các tổ chức 

trong quan điểm về các bước trong quy trình chính sách KH,CN&ĐMST. Nghiên cứu 

sử dụng quan điểm của 3 tổ chức là: (i) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

(2019) của Hoa Kỳ; (ii) Nhóm công tác liên ngành của Liên Hợp quốc về 

KH,CN&ĐMST vì các Mục tiêu PTBV (2020); và (iii) Sáng kiến Thiết kế và Thực hiện 

Chính sách Thông minh của Trường Harvard Kennedy (2022) và có điều chỉnh để phù 

hợp với thực tiễn Việt Nam. Theo đó, có 04 giai đoạn trong quy trình chính sách 

KH,CN&ĐMST, cụ thể là:  

Giai đoạn 1: Khởi sự chính sách  

Khởi sự chính sách là quá trình mà các vấn đề được đưa vào sự quan tâm của nhà 

nước. Các vấn đề phát sinh hiếm khi có một nguyên nhân gốc rễ duy nhất. Hầu hết chúng 

là kết quả của một loạt các nguyên nhân và vấn đề. Do đó, tất cả các vấn đề nên được 

đóng khung và điều chỉnh lại để tìm ra các nguyên nhân cơ bản. Nó cũng quan trọng 

trong hình thành nhiều lựa chọn để giải quyết các nguyên nhân như vậy. Ví dụ, không 

đủ kinh phí cho NC&TK có thể dẫn đến không đủ kinh phí cho các cơ sở nghiên cứu, 

lương thấp cho cán bộ NC&TK, nguồn cung cấp nghiên cứu hạn chế hoặc thương mại 

hóa công nghệ, hoặc thiếu khuyến khích NC&TK cho các doanh nghiệp. Các câu hỏi 

sâu sắc và thăm dò là cần thiết để xác định đúng vấn đề cần được giải quyết để có thể 

xác định hành động chính sách phù hợp.  

Giai đoạn 2: Xây dựng và ban hành chính sách  

Xây dựng chính sách 

Giai đoạn này nhấn mạnh sự cần thiết phải liên kết chính sách với một chiến lược 

nhằm mang lại kết quả chiến lược. Chính sách cần giải quyết các thách thức đã xác định 

để đạt hiệu quả tối đa. Có hai khía cạnh được coi là quan trọng để xây dựng chiến lược 

và chính sách thành công, đó là:  

a) Xác định lộ trình chính sách cần thực hiện trong số nhiều giải pháp tiềm năng 

(xác định ưu tiên);  

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện có khung giám sát, đánh giá.  

Trong xây dựng chính sách, cần đánh giá nhiều giải pháp tiềm năng và lựa chọn 

chính sách. Để được thông qua, chính sách phải phù hợp, hoặc ít nhất được coi là hỗ trợ 

quan điểm chính trị, xã hội và kinh tế hiện tại hoặc đang mới xuất hiện.  
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Để giai đoạn này được thực hiện thành công cần có nguồn lực đầy đủ, đồng thời 

phải xây dựng được kế hoạch thực hiện chi tiết kèm theo khung giám sát. 

Ban hành chính sách  

Ban hành là một thành phần quan trọng của quá trình chính sách nhưng thường bị 

đánh giá thấp. Đối với một chính sách quốc gia, ban hành là giai đoạn cuối cùng được 

chính phủ, quốc hội thông qua. Giai đoạn này thể hiện sự chấp thuận của xã hội đối với 

chính sách. Nếu các vấn đề cơ bản trong chính sách không được giải quyết thỏa đáng 

hoặc tham vấn không đủ, chính sách có thể dễ dàng rơi vào rào cản lớn này. Chính sách 

thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia mạnh mẽ của các BLQ và sự đồng thuận 

xã hội và chính trị rộng rãi về chính sách được đề xuất.  

Giai đoạn 3: Thi hành chính sách  

Thi hành là thử nghiệm trên thực tế về sự phù hợp và giá trị của chính sách. Như 

đã đề cập trong phần xây dựng chính sách, điều quan trọng là phải có một kế hoạch thực 

hiện chi tiết liên quan đến chính sách. Điều quan trọng nữa là cung cấp các nguồn lực 

tài chính và nhân lực cũng như hỗ trợ hành chính để đảm bảo và hỗ trợ thi hành chính 

sách. 

Giai đoạn 4: Đánh giá chính sách  

Thành công của một chính sách chỉ có thể được xác định nếu một khuôn khổ giám 

sát và đánh giá được đưa ra để đánh giá xem các mục tiêu chính sách đã được đáp ứng 

hay chưa. Giám sát và đánh giá liên tục trong quá trình thực hiện chính sách cho phép 

điều chỉnh và thay đổi chiến lược thực hiện. Đánh giá toàn diện thường xuyên hàng năm 

và giữa kỳ có thể cho phép hiểu biết sâu sắc hơn, vì chúng đánh giá liệu các kết quả và 

tác động mong đợi của chính sách có đạt được hay không. Điều này cho phép các giả 

định cơ bản đằng sau chính sách được đánh giá, điều này có thể ảnh hưởng đến không 

chỉ chính sách hiện tại mà còn cả các chính sách liên quan được phát triển trong tương 

lai. Cần có văn hóa xem xét và sàng lọc thường xuyên và liên tục chính sách.  

Hình 2.2. dưới đây mô hình hoá quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST và kết quả đạt 

được trong các giai đoạn của quy trình HĐCS.  
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Hình 2.2. Kết quả đạt được trong các giai đoạn của quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.3.4. Nội dung tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

Theo OECD (2023), các BLQ đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin 

đầu vào để có thể ra các quyết định chính sách đúng thời điểm mặc dù với với các lĩnh 

vực khác như y tế, giáo dục, huy động sự tham gia của người dân nói riêng và các BLQ 

khác vào HĐCS thách thức hơn, cụ thể là: 

- Tham gia vào quá trình xác định các ưu tiên ngắn hạn và dài hạn đối với chính 

sách và tài trợ cho KH,CN&ĐMST. 

- Tham gia vào xác định các ưu tiên đối với các chương trình NC&PT và phân bổ 

kinh phí theo các lĩnh vực ưu tiên. 

- Đánh giá công nghệ để nhận dạng các rủi ro về xã hội, kinh tế và đạo đức của 

ứng dụng các công nghệ mới nổi. 

- Dự báo chiến lược để phát triển các tầm nhìn chung về tương lai và cùng hành 

động, huy động nguồn lực để đạt được mục tiêu chung. 

- Hỗ trợ lan toả công nghệ hướng tới đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội. 

Khởi sự chính sách 
(Xác định vấn đề chính 

sách)

Xây dựng và ban hành 
chính sách (Mục tiêu, giải 

pháp chính sách 
KH,CN&ĐMST)

Thi hành chính sách 
(Kế hoạch, nguồn lực 

thực hiện mục tiêu, 
giải pháp) 

Đánh giá chính sách (Chi 
phí, lợi ích thực thi chính 

sách)
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Để huy động sự tham gia tốt nhất của các BLQ vào HĐCS cần xây dựng kế hoạch 

huy động các đối tượng các BLQ tham gia, thiết kế các phương pháp huy động sự tham 

gia tối ưu, đảm bảo đáp ứng kỳ vọng của các BLQ và thông báo kết quả cho họ, xây dựng 

quy trình để lồng ghép các kết quả từ sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS.  

Mặc dù các BLQ có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn của quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST, tuy nhiên đối với mỗi giai đoạn cần ưu tiên sự tham gia của các BLQ 

khác nhau. Cũng theo OECD (2023), đối với người dân, nên ưu tiên huy động sự tham 

gia của họ vào trong các trường hợp như sau:  

- Lựa chọn quyết định các định hướng chính sách dài hạn trong số nhiều phương 

án đòi hỏi có kiểm chứng xã hội. 

- Các chính sách đòi hỏi tri thức cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực thi 

chính sách. 

- Các chủ đề chính sách mà người dân đặc biệt quan tâm và có thể tạo ra “kẻ thắng” 

và “người thua” và khi niềm tin vào các tổ chức của nhà nước đang đứng trước nguy cơ 

bị đánh mất.   

2.4. Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 

2.4.1. Khái niệm mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 

Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi với cách gọi tiếng Anh khác nhau là 

Transformative Innovation Policy (Weber & Rohracher, 2012), Transformative 

Innovation Policy Frame (Schot & Steinmueller, 2018), Transformative Innovation 

Policy Paradigm (Diercks, 2019). Khái niệm mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi bắt 

đầu xuất hiện từ giữa những năm 2000 do các nhà nghiên cứu  K.M. Weber và H. 

Rohracher khởi xướng, sau đó tiếp tục được J.Schot và E. Steinmueller phát triển và 

ngày càng được các nhà nghiên cứu quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt sau 

khi Liên hợp quốc công bố Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV vào năm 2015 và 

đại dịch COVID-19 xảy ra. Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV thể hiện khát vọng 

sự thay đổi mang tính chuyển đổi gồm chấm dứt nghèo đói và giảm bất bình đẳng dưới 

mọi hình thức ở khắp mọi nơi, thúc đẩy hệ thống sản xuất và tiêu dùng bền vững, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi không phải là mô hình các quy định về 

KH,CN&ĐMST mà là tập hợp các quan điểm xem xét KH,CN&ĐMST ở cấp độ hệ 

thống, trong đó KH,CN&ĐMST chịu sự chi phối của các mục tiêu về xã hội, môi trường, 

dựa trên trải nghiệm thực tiễn, sự học hỏi, tương tác và sẵn sàng xem xét lại những quy 

định hiện hành để giải quyết các thách thức xã hội (Schot & Steinmueller, 2018). 
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Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát 

triển hai mô hình chính sách KH,CN&ĐMST đã và đang tồn tại hiện nay trên thế giới 

là mô hình KH,CN&ĐMST vì sự tăng trưởng (Science technology and innovation for 

growth)- thế hệ chính sách thứ nhất và mô hình hệ thống ĐMST quốc gia (National 

innovation systems) (Steward, 2012; Schot & Steinmueller, 2018; Diercks, Larsen & 

Steward, 2019)- thế hệ chính sách thứ 2. Mô hình này không thay thế hoàn toàn các mô 

hình chính sách KH,CN&ĐMST đã ra đời trước đó. 

Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi dựa trên lý thuyết về chuyển đổi bền vững 

(sustainability transition). Mô hình này thừa nhận rằng những thách thức xã hội hiện nay 

như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng là những vấn đề mang tính hệ thống không thể được 

giải quyết chỉ bằng sự can thiệp của công nghệ mà đòi hỏi phải có sự chuyển đổi trên cơ 

sở kết hợp hai yếu tố xã hội và kỹ thuật, nói cách khác là chuyển đổi hệ thống kỹ thuật 

- xã hội. Chuyển đổi hệ thống kỹ thuật - xã hội là việc thay đổi kỹ năng, cơ sở hạ tầng, 

cơ cấu ngành, sản phẩm, quy định, sở thích của người dùng và văn hóa và trên thực tế 

các yếu tố này có xu hướng liên kết và củng cố lẫn nhau.  

Mô hình chính sách này coi các thách thức về môi trường và xã hội là trung tâm 

của chính sách KH,CN&ĐMST và yêu cầu phải định hướng hoạt động KH,CN&ĐMST 

hướng tới thay đổi cơ bản các hệ thống kỹ thuật - xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ 

bản của cuộc sống như năng lượng, giao thông, thực phẩm, nước và truyền thông để trở 

nên thực sự bền vững. Nói cách khác, các lựa chọn chính trị và xã hội cần được tích hợp 

vào các lựa chọn công nghệ (Schot, 2018). 

2.4.2. Đặc điểm mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 

 Từ tổng quan các tài liệu nghiên cứu, có thể rút ra một số đặc điểm của mô hình 

chính sách ĐMST chuyển đổi như sau:  

- Về mô hình đổi mới: Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi theo đuổi mô hình 

đổi mới thúc đẩy chuyển đổi bền vững, trong đó công nghệ và xã hội cùng phát triển để 

đáp ứng thách thức của PTBV. Mô hình này nhấn mạnh rằng các công nghệ và giải pháp 

mới phải được phát triển “từ dưới lên”, do đó ĐMST dựa trên NC&TK và không dựa 

trên NC&TK đều là đối tượng của chính sách (Kivimaa and Kern, 2016; Steward, 2012). 

- Về định hướng mục tiêu chính sách: Các chính sách không chỉ thúc đẩy tốc độ 

ĐMST mà còn định hướng ĐMST hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững để giải quyết 

các thách thức lớn về xã hội, môi trường, năng lượng, sức khoẻ, giáo dục, việc làm,…  

và thông qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Về lý do có sự can thiệp của nhà nước: Nhà nước can thiệp chính sách nhằm 

giải quyết những thất bại cản trở KH,CN&ĐMST giải quyết những thách thức lớn gồm: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422422000272#bib0042
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422422000272#bib0075
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thất bại về tính định hướng (không có đủ các quy định, thiếu kinh phí để định hướng 

công nghệ giải quyết các thách thức xã hội, môi trường lớn); thất bại về điều phối chính 

sách (thiếu năng lực điều phối chính sách từ các ngành, lĩnh vực khác nhau); thất bại về 

phản hồi (không có khả năng theo dõi, dự đoán và thiếu sự tham gia các BLQ vào quá 

trình tự quản trị hay thiếu hệ thống theo dõi, dự đoán, đánh giá và đánh giá tác động để 

cung cấp cơ sở phân tích và định hướng chính sách-Weber & Rohracher, 2012); thất bại 

về khớp nối nhu cầu (chính sách không có khả năng kích hoạt việc áp dụng các đổi mới 

của người sử dụng và người tiêu dùng (OECD, 2011). 

- Về sự tham gia của các BLQ trong hệ thống ĐMST: Mô hình này nhấn mạnh 

rằng cần phải có sự tham gia của nhiều BLQ hơn nhằm tìm kiếm các giải pháp toàn diện, 

dựa trên bằng chứng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thực sự của các nhóm xã hội khác nhau 

để giải quyết các thách thức môi trường, xã hội không chỉ trong phạm vi quốc gia mà 

còn phạm vi khu vực và toàn cầu (Diercks và cộng sự, 2019; Steward, 2012). Bên cạnh 

vai trò của chính phủ, các tổ chức nghiên cứu - đào tạo, các nhà khoa học, doanh nghiệp, 

tổ chức hỗ trợ, tổ chức nghề nghiệp- xã hội, thì vai trò của các BLQ quốc tế và các công 

dân có trách nhiệm, có hiểu biết được nhấn mạnh trong mô hình này (Amanatidou và 

cộng sự, 2014; Steward, 2012).  

- Về công cụ chính sách: Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi nhấn mạnh sự 

cần thiết của một bộ công cụ chính sách đa dạng và phức tạp hơn để giải quyết những 

thách thức lớn như hỗn hợp chính sách, vốn đã xuất hiện trong bối cảnh chính sách hệ 

thống đổi mới để phản ánh các loại biện pháp chính sách, lĩnh vực và cấp quản trị khác 

nhau (Bugge và cộng sự, 2018), kết hợp các chính sách phía cung và phía cầu (Diercks 

và cộng sự, 2019; Rogge và Reichardt, 2016; Schot và Steinmueller, 2018; Steward, 

2012),  chính sách hỗ trợ cho thử nghiệm (Kivimaa và Kern, 2016). 

- Về quản trị chính sách: Các thách thức lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 

không chỉ ở quy mô địa phương mà ở quy mô quốc gia, liên quốc gia và đòi hỏi tư duy 

rộng hơn, toàn diện hơn trong xây dựng chính sách nhằm giải quyết các thách thức. Do 

đó dẫn tới các yêu cầu mới về quản trị chính sách là: (i) cần xem xét tới sự phối hợp và 

liên kết ở tất cả các cấp quản trị, tức là địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế 

(Amanatidou và cộng sự, 2014; Steward, 2012); (ii) cần có sự điều phối chính sách tốt 

hơn nữa do xuất hiện nhiều bên có liên quan; (iii) đề cao tính thử nghiệm, linh hoạt, 

phản hồi, học hỏi trong quy trình chính sách để đáp ứng với những biến động nhanh và 

khôn lường. 

Từ các tổng quan nghiên cứu, tác giả xây dựng bảng so sánh đặc điểm của 

chính sách ĐMST chuyển đổi trong mối quan hệ với hai thế hệ chính sách trước đó 

trong Bảng 2.3. 
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Bảng 2.3. Đặc điểm chính của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 

Đặc điểm Mô hình chính sách 

ĐMST chuyển đổi                         

(Thế hệ 3) 

Mô hình chính sách 

KH,CN&ĐMST         

(Thế hệ 2) 

Mô hình chính sách 

KH&CN                 

(Thế hệ 1) 

Định 

hướng mục 

tiêu chính 

sách 

Điều chỉnh định hướng 

mục tiêu chính sách nhằm 

thúc đẩy ĐMST giải 

quyết các thách thức lớn 

về xã hội, môi trường, 

năng lượng, sức khoẻ, 

giáo dục, việc làm,… từ 

đó sẽ dẫn tới tăng trưởng 

kinh tế. 

Không thay đổi so với 

Thế hệ 1. 

 

Thúc đẩy KH&CN 

phát triển nhằm tăng 

năng suất lao động, 

năng lực cạnh tranh => 

tăng trưởng kinh tế=> 

giải quyết các thách 

thức xã hội, môi 

trường, năng lượng, 

sức khoẻ, giáo dục, 

việc làm 

Công 

cụ/Giải 

pháp chính 

sách 

- Cần bộ công cụ chính 

sách đa dạng và phức tạp 

hơn. 

- Tổ hợp chính sách, bao 

gồm các chính sách để 

thích ứng với sự bất ổn. 

Chủ yếu vẫn là các công 

cụ chính sách đơn lẻ 

Các công cụ chính sách 

đơn lẻ 

Quản trị 

chính sách 

- Đòi hỏi tư duy rộng hơn, 

toàn diện hơn trong xây 

dựng chính sách 

KH,CN&ĐMST. 

- Yêu cầu cần có sự điều 

phối chính sách tốt hơn. 

-  Đề cao tính thử nghiệm, 

linh hoạt, phản hồi, học 

hỏi trong quy trình 

HĐCS. 

Đã có sự thay đổi trong 

quản trị chính sách chủ 

yếu vẫn dựa trên cách tiếp 

cận từ trên xuống. 

 

- Tiếp cận từ trên 

xuống. 

- Xác định và lựa chọn 

các giải pháp chính 

sách chủ yếu từ trên 

xuống. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.4.3. Kết quả các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính sách 

ĐMST chuyển đổi  

Từ các phân tích trên đây, điểm tạo nên sự khác biệt giữa các thế hệ chính sách 

là mục tiêu chính sách và các công cụ chính sách. Như đã trình bày trong mục 2.3.1, 

kết quả của quy trình HĐCS là lựa chọn chính sách, phương án chính sách. Vì vậy, tác 

giả cho rằng kết quả của quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 
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cần được xem xét ở 02 khía cạnh: (1) phương án chính sách với mục tiêu nhằm thúc 

đẩy KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức lớn về xã hội, môi trường, năng lượng, 

sức khoẻ, giáo dục, việc làm,…  và sẽ kéo theo tăng trưởng kinh tế; (2) phương án chính 

sách gồm các công cụ/giải pháp chính sách đa dạng, liên ngành để giải quyết những 

thách thức lớn về xã hội, môi trường. 

Kết quả của quy trình HĐCS đạt được trên cơ sở kết quả của các giai đoạn trong 

suốt quy trình hoạch định. Trên cơ sở 02 khía cạnh nêu trên, tác giả tiếp tục đề xuất 

tiêu chí xác định kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính 

sách ĐMST chuyển đổi. Cụ thể là: 

- Giai đoạn Khởi sự chính sách: Xác định được các vấn đề chính sách xuất phát từ 

cả góc độ kỹ thuật và xã hội, tìm ra nguyên nhân và đưa việc giải quyết vấn đề chính 

sách vào chương trình ban hành văn bản quản lý của Nhà nước nhằm sửa đổi, bổ sung 

chính sách đã có hoặc ban hành chính sách mới.  

-  Giai đoạn Xây dựng và ban hành chính sách: Xác định mục tiêu chính sách toàn 

diện, bao trùm từ cả khía cả kinh tế, xã hội và môi trường và các giải pháp chính sách 

đa dạng, liên ngành, để giải quyết những thách thức lớn về xã hội, môi trường bên cạnh 

các thách thức về kinh tế. 

- Giai đoạn Thực thi chính sách: Thực hiện được các giải pháp chính sách đã được 

xác định và đạt được mục tiêu chính sách về kinh tế, xã hội, môi trường. 

- Giai đoạn Đánh giá chính sách: Đo lường và đánh giá được chi phí, kết quả, tác 

động về kinh tế, xã hội, môi trường của việc thi hành chính sách, từ đó xác định được 

tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách trong thực tế.  

Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi và kết quả các giai đoạn trong quy trình 

HĐCS theo mô hình này được minh hoạ bằng hình 2.3 dưới đây: 
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Hình 2.3. Mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi và kết quả các giai đoạn trong quy 

trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.5. Kinh nghiệm quốc tế về tăng cường ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới 

kết quả của quy trình HĐCS   

2.5.1. Hình thức huy động sự tham gia của các BLQ 

Huy động sự tham gia của người dân 

Các quốc gia trên thế giới đã có những sáng kiến nhằm tăng cường ảnh hưởng của 

các BLQ tới kết quả của quy trình HĐCS thông qua các hình thức như khuyến khích 

người dân chia sẻ ý tưởng cho các chương trình nghiên cứu và đổi mới, khảo sát, thăm 

dò ý kiến người dân về các vấn đề cần nghiên cứu, tổ chức các buổi trao đổi, toạ đàm 

xây dựng các kịch bản trong tương lai, huy động người dân tham gia vào các chương 

trình KH&CN, tổ chức các giải thưởng về ĐMST, xây dựng các nền tảng hợp tác 
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trực tuyến, xây dựng các phòng thí nghiệm sống…Trong đó các trường hợp điển 

hình như sau: 

 Tạo ra tương lai của chúng ta ở Ireland là một sáng kiến quốc gia của Chính phủ 

thực hiện năm 2021-22 để khuyến khích công dân ở Ireland chia sẻ ý tưởng của họ để 

thông báo cho các chương trình nghiên cứu và đổi mới trong tương lai. Hơn 18.000 hồ 

sơ trực tuyến đã được nhận từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021. Các sáng kiến này cung 

cấp đầu vào quan trọng cho xây dựng Chiến lược Nghiên cứu và Đổi mới của Ireland 

đến năm 2030 " được công bố vào tháng 5 năm 2022, cũng như các sáng kiến tài trợ 

dựa trên thách thức khác (SFI, 2022; Chính phủ Ireland, 2022).  

Chương trình nghị sự khoa học Flemish (2017) ở Bỉ liên huy động người dân tìm 

hiểu những vấn đề nghiên cứu nào họ coi là quan trọng nhất.  Hơn 10.000 câu hỏi đã 

được gửi về 82 chủ đề bao quát. "Năm đêm khoa học" sau đó đã được tổ chức, trong đó 

mọi người ngồi cùng với các chuyên gia để tham gia vào các cuộc trò chuyện về các 

câu hỏi được nêu ra.   

Chương trình Nghiên cứu Hà Lan (2016) được Chính phủ Hà Lan khởi xướng để 

đặt ra các ưu tiên cho nghiên cứu và tạo ra sự phù hợp tốt hơn giữa nghiên cứu và nhu 

cầu kinh tế và xã hội (NWO, 2022). Người dân đã gửi hơn 12.000 câu hỏi về khoa học 

thông qua một nền tảng web. Ban giám khảo bao gồm các nhà nghiên cứu hàng đầu từ 

tất cả các lĩnh vực đã sắp xếp các câu hỏi đó thành các cụm vấn đề, dẫn đến 140 câu hỏi 

bao quát cho nghiên cứu và đổi mới.   

Người dân đã cung cấp thông tin đầu vào để xác định các lĩnh vực ưu tiên trong 

Chương trình Horizon Europe thông qua tham gia các sự kiện được tổ chức để thu thập 

các đề xuất từ công chúng. Người dân cũng có thể tải lên ý tưởng của họ trên nền tảng 

kỹ thuật số. Tại Hàn Quốc, X-Project là một chương trình NC&TK quốc gia liên quan 

đến người dân trong việc xác định các vấn đề nghiên cứu cần giải quyết thông qua các 

giải pháp KH&CN do các nhà nghiên cứu phát triển (OECD, 2017).   

Dự án BioKompass (giai đoạn 2017-2020) do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên 

bang Đức (BMBF) nhằm huy động sự tham gia của người dân vào đối thoại  về chuyển 

đổi sang nền kinh tế sinh học. Nhóm nghiên cứu đã phát triển một cuộc đối thoại trong 

tương lai với hơn 60 công dân và chuyên gia để thảo luận về cách nền kinh tế sinh học 

có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mọi người trong các lĩnh vực cụ thể, 

chẳng hạn như giao thông, nhà ở, tiêu dùng và công việc. Dựa trên quá trình này, các 

kịch bản thay thế cho năm 2040 đã được đồng phát triển bằng cách sử dụng đầu vào của 

công dân, vị trí của các bên liên quan và nghiên cứu xu hướng. Tại cuộc đối thoại công 

dân thứ hai với hơn 50 người tham gia, các kịch bản đã được thảo luận và làm phong 

phú bằng phương pháp tạo ra câu chuyện đồng sáng tạo. Mỗi kịch bản đề cập đến các 

https://creatingourfuture.ie/
https://www.fwo.be/media/1023943/vwa_booklet_eng.pdf
https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/dutch-research-agenda-nwa
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quỹ đạo phát triển khác nhau cho các chủ đề trung tâm của bất kỳ sự phát triển kinh tế 

sinh học nào trong tương lai và tác động của chúng đối với các lĩnh vực chính sách, phát 

triển công nghệ, cấu trúc kinh tế, thực tiễn cá nhân và chất lượng cuộc sống (Rosa và 

cộng sự, 2021).  

Ở cấp độ châu lục, dự án CIMULACT (2015-18) do Chương trình Horizon 2020 

của Liên minh châu Âu tài trợ, đã thu hút công dân xác định lại chương trình nghị sự 

Nghiên cứu và Đổi mới Châu Âu dựa trên tầm nhìn, nhu cầu và nhu cầu chung 

(CIMULACT, 2018). Hơn 1.000 công dân ở 30 quốc gia châu Âu đã tham gia các hội 

thảo về tầm nhìn quốc gia để thảo luận và xây dựng tầm nhìn của họ cho một tương lai 

bền vững đáng mơ ước. Tất cả các quốc gia đều áp dụng cùng một định dạng và tài liệu 

(ví dụ: tạp chí và hình ảnh truyền cảm hứng, kịch bản của người hướng dẫn) để có một 

phương pháp thống nhất và có thể so sánh để tạo ra những tầm nhìn đó. Tầm nhìn của 

công dân sau đó đã được chuyển thành các khuyến nghị cho các chủ đề nghiên cứu và 

đổi mới trong tương lai, bao gồm 23 đề xuất cho các chủ đề của Horizon 2020. Các 

kết quả sau đó đã được xác nhận, làm phong phú và ưu tiên bởi hơn 3.400 tư vấn trực 

tuyến (CIMULACT, 2018).  

Tại Valencia (Tây Ban Nha), người dân và các tổ chức xã hội dân sự được khuyến 

khích trở thành tổ chức đại sứ của sáng kiến Missions València 2030. Các đại sứ cam 

kết hỗ trợ các quá trình chuyển đổi trong tầm tay của họ, tham gia khi có thể vào các nỗ 

lực nghiên cứu và đổi mới để có tác động tích cực đến một hoặc một số nhiệm vụ và trở 

thành kênh nhân rộng thông tin để phổ biến thông tin liên quan đến chương trình 

(Missions Valencia, 2023).   

Huy động sự tham gia của quốc tế 

Bên cạnh các sáng kiến huy động sự tham gia của người dân còn có các sáng kiến 

huy động sự tham gia của các BLQ quốc tế vào quy trình HĐCS để giải quyết các thách 

thức lớn. Sự tham gia của quốc tế trong xây dựng chính sách dưới các hình thức như 

phối hợp trong xây dựng cơ chế, chính sách; xây dựng các chương trình chung về nghiên 

cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ; xây dựng các sáng kiến chính sách…  

Ví dụ điển hình cho sự tham gia của quốc tế vào xây dựng chính sách là sáng kiến 

quốc tế “ĐMST theo sứ mệnh”. Đây là sáng kiến toàn cầu ra đời cùng với Thỏa thuận 

Paris năm 2015 nhằm thúc đẩy đầu tư cho NC&PT để làm cho năng lượng sạch có giá 

cả phải chăng, hấp dẫn và dễ tiếp cận đối với tất cả các quốc gia trong thập kỷ tới. Sáng 

kiến “ĐMST theo sứ mệnh” tập hợp nhiều chính phủ, cơ quan công quyền, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư và khu vực hàn lâm để cùng hợp tác hành động và đầu tư công - tư 

thông qua các “sứ mệnh” theo ngành cụ thể nhằm thúc đẩy ĐMST năng lượng sạch 

trong những lĩnh vực quan trọng.  

http://www.cimulact.eu/
http://www.cimulact.eu/
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Một sáng kiến khác, được đưa ra trong COP26 vào năm 2021, là “Chương trình 

nghị sự đột phá”, trong đó 45 quốc gia cam kết hợp tác để thúc đẩy ĐMST và triển khai 

các công nghệ sạch, đồng thời giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận chúng với giá cả 

phải chăng vào năm 2030. Chương trình nghị sự này được thiết kế để khuyến khích hợp 

tác quốc tế liên quan đến cả khu vực công và khu vực tư nhân. Gần đây hơn là sáng kiến 

Câu lạc bộ Khí hậu Nhóm 7 nước (G7) nhằm xây dựng diễn đàn liên chính phủ nhằm 

thúc đẩy chính sách khí hậu đầy tham vọng trên toàn thế giới và Diễn đàn toàn diện của 

OECD về các phương pháp tiếp cận giảm thiểu các-bon, nhằm mục đích tạo thuận lợi 

cho đối thoại đa phương về chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu.  

Sự tham gia của quốc tế đóng vai trò quan trong trong xây dựng chính sách bởi các 

lý do: (i) Thách thức lớn về phát triển bền vững như biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu 

và do đó sự phối hợp quốc tế có thể thúc đẩy ĐMST, tăng cường tính kinh tế theo quy 

mô, tăng cường khuyến khích đầu tư và thúc đẩy một sân chơi bình đẳng khi cần thiết; 

(ii) Chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia có thể giúp giảm rủi ro và đẩy nhanh tiến độ 

hướng tới những giải pháp các-bon thấp khả thi. Một số biện pháp và cam kết triển khai 

có thể đẩy nhanh hiệu quả kinh tế theo quy mô và giảm chi phí tương ứng.  

Quá trình chuyển đổi toàn diện và lấy con người làm trung tâm là chìa khóa giúp 

thế giới tiến nhanh hơn trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu, hướng tới mức phát 

thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ. Sự chấp nhận rộng rãi của xã hội là cần thiết để tạo 

tính hợp pháp và hỗ trợ cho các chính sách chuyển đổi mạnh mẽ. Đạt được động lực để 

giải quyết các quá trình chuyển đổi kỹ thuật-xã hội xanh sẽ cần có sự hỗ trợ của người 

dân đối với những chính sách dựa trên bằng chứng kỹ thuật, cũng như lập luận của người 

dân về tương lai của công nghệ trong xã hội. Hơn nữa, trong bối cảnh phức tạp, việc thu 

hút người dân tham gia vào chính sách KH,CN&ĐMST có thể khai thác nhiều nguồn ý 

tưởng và thông tin đa dạng, cũng như giúp xác định nhu cầu và mối quan tâm thực sự 

của những nhóm xã hội khác nhau, bao gồm cả các nhóm ít được đại diện trong lĩnh vực 

KH,CN&ĐMST. Điều này có thể thúc đẩy nhiều quyết định chính sách hợp pháp hơn, 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và có tính đến các tác động kinh tế - xã hội rộng 

lớn hơn cũng như ý nghĩa đạo đức.  

Xu hướng chuyển đổi “công bằng” với mục tiêu là bảo đảm rằng các chi phí và lợi 

ích của quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn được chia sẻ công bằng 

và không ai bị bỏ lại phía sau là một minh chứng cho sự mở rộng tham gia vào quá trình 

xây dựng và thụ hưởng chính sách. Các chính sách bao gồm các biện pháp cung cấp hỗ 

trợ cho những người trong độ tuổi lao động có thể bị thay thế bởi quá trình chuyển đổi 

các-bon thấp, đầu tư vào giáo dục và đào tạo để giúp mọi người thích nghi với các ngành 

công nghiệp mới và bảo đảm rằng những cộng đồng bị thiệt thòi có tiếng nói trong quá 
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trình chuyển đổi. Ví dụ: Ủy ban Châu Âu đã đưa ra Cơ chế Chuyển đổi Công bằng, huy 

động khoảng 55 tỷ EUR trong giai đoạn 2021-2027 để giảm bớt tác động kinh tế xã hội 

của quá trình chuyển đổi ở các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cơ quan Năng lượng 

Quốc tế (IEA) đã thành lập Ủy ban toàn cầu về chuyển đổi năng lượng sạch lấy con 

người làm trung tâm, đã công bố 12 khuyến nghị chính được thiết kế để giúp người dân 

hưởng lợi từ các cơ hội và phản ứng với những thay đổi do quá trình chuyển đổi năng 

lượng sạch tạo ra.  

2.5.2. Thiết kế và triển khai quy trình có sự tham gia của các BLQ 

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của một số quốc gia trên 

thế giới, OECD (2023) đã khuyến nghị một số vấn đề trong thiết kế và triển khai quy 

trình có sự tham gia của người dân vào chính sách KH,CN&ĐMST như sau: 

- Xác định mục tiêu và phạm vi của sự tham gia: 

+ Ưu tiên thực hiện các hoạt động theo thời gian và nguồn lực sẵn có. 

+ Tổ chức các hoạt động có sự tham gia người dân với mục đích lồng ghép kết quả 

của sự tham vào quy trình HĐCS và đúng thời điểm, tránh tình trạng không tính đến kết 

quả sự tham gia của người dân sẽ được lồng ghép vào chính sách như thế nào. 

+ Tính đến chi phí của các quá trình có sự tham gia, phân bổ đủ thời gian và nguồn 

lực để tổ chức, tham gia hiệu quả và dự đoán chi phí xử lý đầu vào từ người dân. 

+ Đặt mục tiêu thực tế cho sự tham gia của người dân trong các quy trình. 

- Hướng mục tiêu đến công chúng có liên quan và đảm bảo sự tham gia toàn diện. 

Cung cấp hỗ trợ cho việc tham gia khi cần thiết (ví dụ: tài chính hoặc các khoản 

bồi thường khác). 

- Thiết kế và thực hiện các quy trình tham gia toàn diện của công dân: 

+ Chọn phương pháp tham gia (ví dụ: hội nghị công dân, nhóm làm việc tập trung, 

v.v.) phù hợp hơn với mục đích và mục tiêu.  

+ Đảm bảo thông tin được cung cấp rõ ràng, không thiên vị, dựa trên bằng chứng 

và có thể dễ dàng tiếp cận. Cần phân bổ đủ thời gian cho giai đoạn chuẩn bị/thông tin. 

+ Tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả những người tham gia bày tỏ quan điểm 

của họ. 

+ Đưa ra các phương pháp để đối phó với các quan điểm khác nhau và truyền đạt 

quyết định cho công dân với các quan điểm khác nhau.  

+ Lồng ghép ý kiến đóng góp của người dân vào quy trình chính sách.  
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+ Truyền đạt cho người tham gia cách ý kiến của họ được sử dụng và cách họ định 

hình quy trình chính sách.  

+ Lấy ý kiến phản hồi từ những người tham gia về quá trình tham gia.  

+ Xác định những gì đã làm và những gì có thể đã tốt hơn để thông báo cho các 

quy trình tham gia tương tự của người dân trong tương lai. 

Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là những bài học có giá trị đối với Việt 

Nam trong xây dựng các quy trình HĐCS nhằm tăng cường ảnh hưởng sự tham gia của 

các BLQ tới kết quả của quy trình HĐCS và cần được nghiên cứu áp dụng để phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam.  

Tiểu kết Chương 2 

Các vấn đề cốt lõi của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi và sự tham gia của 

các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST cùng với lý thuyết về sự thay đổi, 

khung logic đánh giá kết quả đầu ra đã cung cấp nền tảng lý luận trong phân tích mối 

quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn 

trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. 

Nội dung Chương 2 đã cung cấp cơ sở lý thuyết để góp phần phát triển tiêu chí đánh 

giá mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả của từng giai đoạn 

trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. Nội 

dung của Chương 2 làm căn cứ cho Chương 3 tiến hành xây dựng quy trình nghiên cứu và 

vận dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp để thực hiện các bước tiếp theo.  
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Trong Chương này, căn cứ vào kết quả nghiên cứu cơ sở lý thuyết và tổng quan 

nghiên cứu, tác giả đề xuất khung phân tích nghiên cứu cùng các giả thuyết nghiên cứu. 

Với các biến số tương ứng, tác giả sẽ trình bày quy trình và phương pháp tiến hành 

nghiên cứu nhằm kiểm định giả thuyết đã nêu ở trên. Nội dung chính của Chương này 

bao gồm: (1) Quy trình nghiên cứu; (2) Khung phân tích và giả thuyết nghiên cứu;       

(3) Tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả của các 

giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi; (4) 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng. 

3.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua các bước sau: 

Bước 1: Sau khi xác định vấn đề nghiên cứu, tác giả tổng quan tài liệu để xác định 

các hướng nghiên cứu chính của vấn đề đã được thực hiện, cơ sở lý thuyết chính đã được 

áp dụng để nghiên cứu và xác định các khoảng trống trong nghiên cứu. 

Bước 2: Trên cơ sở kết quả tổng quan nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu là 

nghiên cứu mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả các giai đoạn 

trong quy trình HĐCS; đồng thời lựa chọn một số lý thuyết phù hợp để phân tích về mối 

quan hệ và ảnh hưởng này là lý thuyết về sự thay đổi và phương pháp tiếp cận các BLQ. 

Bước 3: Dựa trên nền tảng lý thuyết về mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi và 

phân tích quy trình HĐCS công, xây dựng khung phân tích nghiên cứu chi tiết về mức độ 

ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ và kết quả của từng giai đoạn trong quy trình 

HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. 

Bước 4: Dựa trên khung phân tích nghiên cứu đã được xây dựng, trước hết tác giả 

thực hiện nghiên cứu về cơ sở pháp lý đảm bảo cho sự tham gia của các BLQ trong thực 

tiễn thông qua nghiên cứu quy định pháp luật về sự tham gia của các BLQ, từ đó rút ra một 

số kết luận về quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ trong quy trình HĐCS, một số hạn chế 

trong quy định ảnh hưởng tới sự tham gia của các BLQ. 

Bước 5: Lựa chọn BLQ là doanh nghiệp để phân tích điển hình về mối quan hệ và 

ảnh hưởng của sự tham gia tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô 

hình chính sách ĐMST chuyển đổi. Lý do lựa chọn doanh nghiệp để phân tích điển hình là: 
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Về lý luận:  

Thứ nhất, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong hệ thống ĐMST, có thể là 

người sử dụng, đồng thời cung cấp các sản phẩm KH,CN&ĐMST và vì vậy là đối tượng 

chịu tác động sâu rộng nhất của chính sách KH,CN&ĐMST.  

Thứ hai, theo cách tiếp cận ĐMST chuyển đổi, trọng tâm của chính sách chuyển 

từ giải quyết các vấn đề kinh tế sang các vấn đề về xã hội, môi trường. Sự tham gia của 

doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT nói riêng với 

những đặc thù riêng về năng lực KH,CN&ĐMST, về động lực, lợi ích tham gia vào quy 

trình HĐCS, điều kiện đặc thù về thể chế, pháp luật sẽ góp phần cung cấp luận cứ thực 

tiễn cho cộng đồng nghiên cứu về đặc thù sự tham gia của doanh nghiệp ở các quốc gia 

đang phát triển như Việt Nam, bổ sung các đặc điểm, sự thay đổi sự tham gia của doanh 

nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi xanh và PTBV. Do đó, đánh giá sự tham gia của doanh 

nghiệp sẽ góp cung cấp các bằng chứng thực tiễn để xem xét sự phù hợp của mô hình 

chính sách ĐMST chuyển đổi trong bối cảnh quốc gia đang phát triển với những hạn 

chế về nguồn lực tài chính, nhân lực, nhận thức. 

Về thực tiễn:  

Ở Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển KH,CN&ĐMST được 

khẳng định trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Chiến lược 

phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 

của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ đã trở thành định hướng chủ đạo trong xây dựng chính sách KH,CN&ĐMST của 

Việt Nam.   

Trong lĩnh vực NLTT, chính sách KH,CN&ĐMST càng cần phải gắn thực tiễn 

hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp và cần sự tham gia của doanh nghiệp trong 

quy trình HĐCS. Nguyên nhân là doanh nghiệp Việt Nam chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ 

từ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài (Ban Kinh tế Trung ương, 2022) 

và tăng tỷ lệ nội địa hoá thiết bị NLTT là con đường để doanh nghiệp nâng cao năng lực 

cạnh tranh (Quốc hội Việt Nam, 2023). Để tăng tỷ lệ nội địa hoá cần có những chính 

sách quyết liệt hơn, phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa 

học, ứng dụng công nghệ, cũng như sự hợp tác chủ động và chặt chẽ giữa các doanh 

nghiệp, hiệp hội và các đơn vị nghiên cứu. Bên cạnh đó, trên thực tế, có những doanh 

nghiệp lớn như Ba Son, Trung Nam, Vũ Phong đang đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện 

đại, công nghệ tiên tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng thế giới và rất cần nhà 

nước hỗ trợ chính sách về vốn và lãi suất để khơi thông dòng vốn đầu tư. Nói cách khác, 
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chính sách KH,CN&ĐMST đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp NLTT 

tăng tỷ lệ nội địa hoá thiết bị và tăng năng lực cạnh tranh.  

Bên cạnh đó, trong bối cảnh yêu cầu thực hiện các cam kết của Việt Nam về PTBV, 

giảm phát thải và sự ra đời của những bộ tiêu chuẩn đo lường các yếu tố liên quan 

đến PTBV của doanh nghiệp như ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị), sự tham gia của 

doanh nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST nhằm đóng góp các ý kiến để thúc 

đẩy KH,CN&ĐMST thực hiện các mục tiêu môi trường, xã hội là rất cần thiết. 

 Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế về liên quan đến bản thân 

năng lực của doanh nghiệp như quy mô, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực 

kinh doanh, kỹ năng quản trị, tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập 

kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  và hạn chế liên quan tới cơ chế, 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST. 

Một trong nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này là sự phối hợp giữa các cơ 

quan trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật chưa chặt chẽ, thường 

xuyên.  

Với các lý do như trên, nghiên cứu về mối quan hệ và ảnh hưởng sự tham gia của 

doanh nghiệp tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS trong điều kiện hạn 

chế về nguồn lực được ưu tiên so với các BLQ khác.  

Bước 6: Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu, áp dụng khung phân tích Lợi ích-

Quyền lực của Freeman để xác định doanh nghiệp thuộc nhóm BLQ nào nhằm tìm hiểu các 

yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST. 

Theo khung phân tích của Freeman, để xác định doanh nghiệp thuộc nhóm BLQ nào, cần 

xác định doanh nghiệp có quan tâm tới chính sách  KH,CN&ĐMST hay không, có quyền 

lợi liên quan với mức độ nhiều hay ít (lợi ích) và khả năng tác động của doanh nghiệp tới 

chính sách (quyền lực).  

Bước 7-8: Thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi và phỏng vấn sâu để cung cấp số liệu 

nhằm củng cố hoặc chứng minh cho các nhận định về hình thức tham gia, ảnh hưởng của 

sự tham gia của BLQ tới kết quả các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính 

sách ĐMST chuyển đổi. 

Bước 9: Từ các kết quả thu được khi phân tích dữ liệu, cùng với tổng hợp kết quả 

nghiên cứu từ các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, trong nước, các nhà khoa 

học thực hiện viết báo cáo kết quả để thảo luận, kết quả phân tích được thể hiện tại Phụ 

lục 3. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề xuất các khuyến nghị dựa vào kết quả nghiên 

cứu, các khuyến nghị được thể hiện tại Chương 4. Quy trình nghiên cứu được tóm tắt và 

thể hiện trong Hình 3.1. 
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Hình 3.1.2Quy trình nghiên cứu  

Nguồn: Tác giả đề xuất 

3.2. Khung phân tích và giả thuyết nghiên cứu  

3.2.1. Khung phân tích nghiên cứu 

Khung phân tích nghiên cứu Luận án được xây dựng trên cơ sở lý thuyết đã trình 

bày ở phần trên để lựa chọn phân tích về mối quan hệ và ảnh hưởng giữa sự tham gia 

của các BLQ tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST. Cụ thể như sau: 

- Lý thuyết về sự thay đổi và khung logic đánh giá theo kết quả đầu ra là căn cứ để 

xác định khung logic, trong đó, đầu vào là BLQ, hoạt động là sự tham gia của BLQ,  

đầu ra là các giai đoạn HĐCS có sự tham gia có các BLQ, kết quả là ảnh hưởng của 

BLQ tới kết quả của giai đoạn trong quy trình HĐCS, tác động là nội dung chính sách 

KH,CN&ĐMST phản ánh đề xuất, ý kiến của BLQ. 

- Lý luận về phân tích quy trình HĐCS công và mô hình chính sách ĐMST chuyển 

đổi là căn cứ để phân tích kết quả của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS theo cách 

tiếp cận của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. 

- Lý thuyết các BLQ là căn cứ để xác định mức độ ảnh hưởng của sự tham gia 

các BLQ tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS.  

- Lý thuyết về mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi là căn cứ để xác định đặc 

điểm của kết quả các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính sách mới này. 

Đề xuất giải pháp, kết luận

Phỏng vấn 20 chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp

Xây dựng và khảo sát 120 phiếu khảo sát cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu-giáo dục, 
doanh nghiệp, xã hội (tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong nước)

Xác định nhóm BLQ của doanh nghiệp

Lựa chọn BLQ là doanh nghiệp để phân tích điển hình

Xây dựng khung phân tích nghiên cứu chi tiết

Xác định mục tiêu nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 
KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi
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Hình 3.2 mô tả khung phân tích nghiên cứu của Luận án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Khung phân tích nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả xây dựng 

3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu 

H1: Để đánh giá ảnh hưởng của sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả đầu ra 

của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách 

ĐMST chuyển đổi cần dựa trên khía cạnh: (1) Ảnh hưởng tới các mục tiêu chính sách 

nhằm thúc đẩy KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức về xã hội, môi trường và kinh 

tế; (2) Ảnh hưởng tới các giải pháp chính sách đa dạng, liên ngành để giải quyết thách 

thức lớn về xã hội, môi trường và kinh tế.  

H2: Doanh nghiệp ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả của các giai đoạn trong quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST vì sự PTBV trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam. 

H3: Để tăng cường mối quan hệ và ảnh hưởng của các BLQ, đặc biệt là của 

doanh nghiệp tới kết quả đầu ra của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST vì sự PTBV ở 

Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm giải pháp nhằm tăng lợi ích và quyền 

lực của các BLQ.  

Xây dựng và 

ban hành 

chính sách 

Khởi sự 

chính sách 

Thi hành chính 

sách 

Đánh giá chính 

sách 

Xác định  

vấn đề 

chính 

sách về 

mặt kỹ 

thuật-xã 

hội 

Mục 

tiêu 

chính 

sách về 

KT, 

XH, MT 

Giải pháp 

chính sách 

liên ngành 

giải quyết 

thách thức 

KT, XH, 

MT 

Đạt 

được 

mục tiêu 

chính 

sách về 

KT, XH, 

MT 

  

Thực 

hiện giải 

pháp 

chính 

sách về 

KT, XH, 

MT 

  

Đo lường 

và đánh giá 

được chi 

phí, kết 

quả, tác 

động về 

KT,XH, 

MT  

Kết quả theo 

mô hình TIP 
Kết quả theo 

mô hình TIP 

Kết quả theo 

mô hình TIP 
Kết quả theo 

mô hình TIP 
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3.3. Tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ tới kết quả 

của các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi 

3.3.1. Phân loại mức độ ảnh hưởng 

Trên cơ sở phân loại về mức độ tham gia của các BLQ dựa trên kết quả đầu ra kỳ 

vọng như đã trình bày trong Chương 2, tác giả phân loại mức độ ảnh hưởng của sự tham 

gia các BLQ tới kết quả đầu ra của quy trình HĐCS thành 03 mức: Mức độ ảnh hưởng 

Thấp, Mức độ ảnh hưởng Trung bình, Mức độ ảnh hưởng Cao, trong đó:  

Mức độ Thấp: Các BLQ tiếp nhận hoặc cung cấp thông tin một chiều từ/tới các 

cơ quan nhà nước thông qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Mức độ Trung bình: Các BLQ đối thoại hai chiều với cơ quan nhà nước trong quá 

trình HĐCS, bày tỏ quan điểm, mong muốn, nguyện vọng để cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định xem xét, cân nhắc trước khi ra quyết định. 

Mức độ Cao: Các BLQ tham gia vào các tổ chức do cơ quan HĐCS thành lập để 

cùng ra quyết định chính sách. 

3.3.2. Tiêu chí cụ thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả các 

giai đoạn trong quy trình HĐCS 

Ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả các giai đoạn trong quy trình HĐCS được thể 

hiện trong các bảng dưới đây: 

- Trong giai đoạn khởi sự chính sách:  

Bảng 3.1: Ảnh hưởng của BLQ tới kết quả giai đoạn khởi sự chính sách 

Thấp Trung bình Cao 

- BLQ tiếp nhận hoặc cung 

cấp thông tin một chiều về 

tồn tại, khó khăn, thách 

thức và nguyên nhân trong 

quá trình thực hiện hoạt 

động KH,CN&ĐMST và 

thực thi chính sách 

KH,CN&ĐMST từ góc độ 

kinh tế, xã hội, môi trường 

từ/tới các cơ quan HĐCS 

nhà nước  

- Ý kiến của BLQ không 

được thể hiện trong kế 

hoạch ban hành chính sách. 

- BLQ tham gia đối thoại hai 

chiều với cơ quan HĐCS để 

xác định tồn tại, khó khăn, 

thách thức và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện hoạt 

động KH,CN&ĐMST và 

thực thi chính sách 

KH,CN&ĐMST từ góc độ 

kinh tế, xã hội, môi trường 

 - Ý kiến của BLQ được xem 

xét thể hiện trong kế hoạch 

ban hành chính sách. 

- BLQ tham gia vào các tổ chức 

do cơ quan HĐCS thành lập để 

xác định tồn tại, khó khăn, 

thách thức và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện hoạt 

động KH,CN&ĐMST và thực 

thi chính sách KH,CN&ĐMST 

từ góc độ kinh tế, xã hội, môi 

trường 

- Ý kiến của BLQ được thể 

hiện trong kế hoạch ban hành 

chính sách. 
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- Trong giai đoạn xây dựng và ban hành chính sách 

Bảng 3.2: Ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả giai đoạn xây dựng và ban hành 

chính sách 

Thấp Trung bình 

 

Cao 

 

Tác động về 

mục tiêu CS 

Tác động về 

công cụ CS 

Tác động về 

mục tiêu CS 

Tác động về 

công cụ CS 

Tác động về 

mục tiêu CS 

Tác động về 

công cụ CS 

- Tiếp nhận 

hoặc cung 

cấp thông 

tin một 

chiều về 

mục tiêu 

chính sách 

từ/tới các cơ 

quan HĐCS 

nhà nước  

- Ý kiến của 

BLQ không 

được thể 

hiện trong 

nội dung 

chính sách. 

- Tiếp nhận 

hoặc cung 

cấp thông 

tin một 

chiều từ/tới 

các cơ quan 

HĐCS nhà 

nước về các 

phương án 

xây dựng 

công cụ 

chính sách. 

- Ý kiến của 

BLQ không 

được thể 

hiện trong 

nội dung 

chính sách. 

- Tham gia 

đối thoại hai 

chiều với cơ 

quan HĐCS 

để xác định 

mục tiêu 

chính sách về 

kinh tế, xã 

hội, môi 

trường  

- Ý kiến của 

BLQ được 

xem xét thể 

hiện trong nội 

dung chính 

sách. 

- Tham gia 

đối thoại hai 

chiều với cơ 

quan HĐCS 

về các giải 

pháp chính 

sách đa dạng 

cả trong và 

ngoài phạm vi 

của lĩnh vực 

KH,CN&ĐM

ST  

- Ý kiến của 

BLQ được 

xem xét thể 

hiện trong nội 

dung chính 

sách. 

Tham gia vào 

các tổ chức do 

cơ quan HĐCS 

thành lập để 

xác định mục 

tiêu chính sách 

về kinh tế, xã 

hội, môi 

trường  

- Ý kiến của 

BLQ được thể 

hiện trong nội 

dung chính 

sách. 

- Tham gia 

vào các tổ 

chức do cơ 

quan HĐCS 

thành lập lựa 

chọn và xác 

định 

các giải pháp 

chính sách đa 

dạng cả trong 

và ngoài phạm 

vi của lĩnh vực 

KH,CN&ĐM

ST  

- Ý kiến của 

BLQ được thể 

hiện trong nội 

dung chính 

sách. 

- Trong giai đoạn thi hành chính sách: 

Bảng 3.3: Ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả giai đoạn thi hành chính sách 

Thấp Trung bình Cao 

Tác động về 

mục tiêu CS 

Tác động về 

công cụ CS 

Tác động về mục 

tiêu CS 

Tác động về 

công cụ CS 

- BLQ tiếp 

nhận hoặc 

cung cấp 

thông tin một 

chiều về xây 

dựng và triển 

khai kế hoạch 

thực thi mục 

- BLQ tiếp 

nhận hoặc cung 

cấp thông tin 

một chiều về kế 

hoạch thực thi 

công cụ chính 

sách từ/tới các 

- Tham gia đối 

thoại hai chiều 

với cơ quan 

HĐCS nhà nước 

trong xây dựng 

và triển khai kế 

hoạch thực thi 

- Tham gia đối 

thoại hai chiều 

với cơ quan 

HĐCS nhà nước 

trong xây dựng 

và triển khai kế 

hoạch thực thi 

-Tham gia vào các 

tổ chức do cơ quan 

HĐCS thành lập 

trong quá trình thi 

hành chính sách để 

giám sát thi hành 

chính sách 
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tiêu chính 

sách từ/tới 

các cơ quan 

HĐCS nhà 

nước. 

- Ý kiến của 

BLQ về thực 

thi mục tiêu 

chính sách 

không được 

thể hiện trong 

kế hoạch thực 

thi và thực 

tiễn thực thi 

chính sách.  

cơ quan HĐCS 

nhà nước. 

- Ý kiến của 

BLQ về thực 

thi công cụ 

chính sách 

không được 

thể hiện trong 

kế hoạch thực 

thi và thực tiễn 

thực thi chính 

sách.  

mục tiêu chính 

sách. 

- Ý kiến của 

BLQ được xem 

xét thể hiện 

trong kế hoạch 

thực thi  và thực 

tiễn thực thi 

mục tiêu chính 

sách. 

công cụ chính 

sách. 

- Ý kiến của 

BLQ được xem 

xét thể hiện 

trong kế hoạch 

thực thi  và thực 

tiễn thực thi 

công cụ chính 

sách.  

- Ý kiến của BLQ 

được thể hiện trong 

xây dựng và triển 

khai kế hoạch thực 

thi mục tiêu chính 

sách 

- Trong giai đoạn đánh giá chính sách: 

Bảng 3.4: Ảnh hưởng của các BLQ tới kết quả giai đoạn đánh giá chính sách 

Thấp Trung bình Cao 

- Tiếp nhận hoặc cung cấp 

thông tin một chiều về lợi 

ích, chi phí kinh tế, xã hội, 

môi trường của chính sách 

từ/tới các cơ quan HĐCS nhà 

nước 

- Ý kiến của BLQ về lợi ích, 

chi phí kinh tế, xã hội, môi 

trường của chính sách không 

được thể hiện trong đánh giá 

chính sách. 

- Tham gia đối thoại hai 

chiều với cơ quan HĐCS về 

đo lường và đánh giá về lợi 

ích, chi phí kinh tế, xã hội, 

môi trường của chính sách. 

- Ý kiến của BLQ về lợi ích, 

chi phí kinh tế, xã hội, môi 

trường của chính sách được 

xem xét thể hiện trong đánh 

giá chính sách. 

- Tham gia vào các tổ chức do 

cơ quan HĐCS thành lập để 

đo lường lợi ích, chi phí kinh 

tế, xã hội, môi trường của 

chính sách  

- Ý kiến của BLQ về lợi ích, 

chi phí kinh tế, xã hội, môi 

trường của chính sách được 

thể hiện trong kết quả đánh 

giá chính sách.   

Các yếu tố trong mô hình nghiên cứu sau khi đã xác định được biến quan sát và 

lựa chọn thang đo phù hợp, được cụ thể hoá thành các câu hỏi khảo sát trong Phiếu khảo 

sát nhằm thu thập dữ liệu phục vụ phân tích.  

3.4. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

3.4.1. Phương pháp nghiên cứu biện chứng và lịch sử 

Phương pháp nghiên cứu biện chứng được áp dụng để nghiên cứu các nội dung 

của Luận án trong mối quan hệ tác động qua lại với nhau, gắn với việc thực hiện các 
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mục tiêu tăng cường vai trò, ảnh hưởng của các BLQ trong xây dựng, phản biện và giám 

sát thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách KH,CN&ĐMST vì sự PTBV. Hơn nữa, việc 

nghiên cứu mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ trong quy trình 

HĐCS tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST của 

Việt Nam được đặt trong mối quan hệ tác động của các yếu tố về quy định pháp luật về 

sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST, về các yếu tố ảnh 

hưởng tới sự tham gia của BLQ, về bối cảnh và xu hướng phát triển NLTT trong nước, 

quốc tế và yêu cầu đối với chính sách KH,CN&ĐMST. Phương pháp nghiên cứu này sẽ 

giúp đề tài có được cái nhìn logic và những kết luận đưa ra có căn cứ vững chắc. Cụ thể 

là trước khi phân tích và đánh giá về vai trò và ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết quả 

của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST, Luận án đã phải làm rõ thực trạng chính sách quy 

định về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS, cũng như xác định doanh nghiệp 

thuộc nhóm BLQ nào dựa trên lợi ích và khả năng tác động tới chính sách KH,CN&ĐMST 

của doanh nghiệp. Khi đề xuất các giải pháp chính sách, phải căn cứ vào bối cảnh và xu 

hướng phát triển NLTT trong nước, quốc tế và yêu cầu đối với chính sách 

KH,CN&ĐMST cũng như quan điểm, định hướng gia tăng sự tham gia của các BLQ 

trong xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách mà không theo ý kiến chủ quan. 

Bên cạnh đó, Luận án sử dụng khung phân tích trong đánh giá tác động chính sách 

là lý thuyết về sự thay đổi để đánh giá mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia tới 

đầu ra của quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. Lý thuyết về 

sự thay đổi giải thích cách thức các hoạt động cụ thể tạo ra sự thay đổi đóng góp vào kết 

quả tác động dự kiến cuối cùng (Ngân hàng Thế giới-WB, 2011; Roger, 2014). Lý thuyết 

về sự thay đổi là nền tảng chính của bất kỳ đánh giá tác động nào, là một trong những 

bước đầu tiên trong thiết kế đánh giá (WB, 2011).  

Lý thuyết về sự thay đổi có thể được mô hình hóa theo nhiều cách khác nhau, ví 

dụ như sử dụng các mô hình lý thuyết, khung logic đánh giá theo kết quả đầu ra. Các 

mô hình này bao gồm các yếu tố cơ bản của lý thuyết thay đổi, nghĩa là chuỗi nhân quả, 

các điều kiện và ảnh hưởng bên ngoài. Lý thuyết về sự thay đổi có thể được thể hiện 

đơn giản như sau: đầu vào-> hoạt động-> đầu ra-> kết quả-> tác động.  

Trong bối cảnh yêu cầu của những thách thức lớn về xã hội, môi trường đặt ra với 

KH,CN&ĐMST đòi hỏi chính sách KH,CN&ĐMST và sự tham gia của các BLQ vào 

quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST phải có sự thay đổi. Việc áp dụng lý thuyết sự thay 

đổi để xây dựng khung phân tích về mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia tới đầu 

ra của quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi là phù hợp. 



  62 

 

3.4.2. Phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu 

3.4.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Luận án thu thập tài liệu, nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố như sách, kết 

quả nghiên cứu, tạp chí, bài báo hoặc trang web liên quan đến chủ đề nghiên cứu.  

Dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu này, sau đó được phân tích bằng phân tích 

mô tả. Bằng kỹ thuật này sẽ được minh họa trong suốt dữ liệu hoặc sự kiện thu được từ 

lĩnh vực này bằng cách áp dụng quy trình sau: (a) Sử dụng phân tích mô tả để phát triển 

các phạm trù có liên quan đến mục đích nghiên cứu, (b) Giải thích các kết quả phân tích 

mô tả được thực hiện bằng cách tham khảo các dữ liệu và lý thuyết cho phù hợp. 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp được áp dụng trong các nghiên cứu tài liệu 

để: (i) tổng hợp, xây dựng tổng quan nghiên cứu các vấn đề lý luận về chính sách ĐMST 

chuyển đổi, tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới kết quả 

của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST 

chuyển đổi; (ii) thu thập các dữ liệu về các quy định pháp luật về sự tham gia của các BLQ, 

thông tin về một số hoạt động HĐCS có sự tham gia của doanh nghiệp,  khó khăn của doanh 

nghiệp trong thực hiện hoạt động NC&TK, ứng dụng công nghệ và thực hiện hoạt động 

ĐMST; (iii) các đánh giá về chính sách KH,CN&ĐMST của Việt Nam của các tổ chức 

quốc tế và trong nước. 

Các tài liệu thứ cấp bao gồm 21 tài liệu tiếng Việt, 145 tài liệu tiếng Anh. Các tài liệu 

thứ cấp được tác giả lọc chọn các nội dung có liên quan đến các vấn đề đặt ra từ đó xây 

dựng các tiêu chí đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi và 

đánh giá sơ bộ về mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của các BLQ tới kết quả 

của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách 

ĐMST chuyển đổi.  

3.4.2.2. Phương pháp thu thập sơ cấp qua phỏng vấn 

Tác giả tiến hành phỏng vấn 20 chuyên gia về chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh 

vực NLTT như các nhà quản lý ở một số cơ quan HĐCS về KH,CN&ĐMST trong 

NLTT ở Trung ương (Bộ Công Thương, Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); tổ chức 

nghiên cứu-giáo dục về NLTT (Viện Năng lượng, Học viện KH,CN&ĐMST, Đại học 

Điện lực); tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam (Chương trình GIZ, 

Aus4Innovation, Dự án Năng lượng sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho 

các quốc gia Đông Nam Á- CASE, Chương trình Green ID); đại diện doanh nghiệp (Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, 

Công ty Alena Energy Technology) và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong xây 
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dựng chính sách KH,CN&ĐMST qua các giai đoạn là nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN, 

nguyên lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, chuyên gia Bộ Tài nguyên 

và Môi trường.  

Mục đích của phỏng vấn sâu là nhằm tìm hiểu về hình thức tham gia, mức độ ảnh 

hưởng của các chủ thể này tới kết quả của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi, các yếu tố ảnh hưởng tới 

sự tham gia của họ; nhận diện rõ các tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng sự tham gia 

của BLQ tới kết quả của quy trình HĐCS; những bất cập trong chính sách huy động sự 

tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS cũng như các giải pháp để hoàn thiện. 

Những người tham gia phỏng vấn đã được lựa chọn theo tiêu chí về tầm quan trọng 

của họ đối với hệ thống ĐMST, sự sẵn sàng và quan tâm của họ trong việc tham gia 

nghiên cứu. Để cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về chủ thể và hình thức tham gia của các 

BLQ vào kết quả của quy trình HĐCS, các BLQ đã được chọn từ các cấp độ và vai trò 

khác nhau trong hệ thống để phỏng vấn. Sau khi thực hiện toàn bộ các phỏng vấn, thông 

tin thu được sẽ được nhóm lại thành các vấn đề để phân tích theo yêu cầu đặt ra của chủ đề 

nghiên cứu. Tổng số có 20 chuyên gia tham gia vào quá trình đánh giá và cung cấp thông tin 

cho Luận án. Danh sách chuyên gia phỏng vấn được trình bày ở Phụ lục 2. 

- Đối tượng phỏng vấn: tiến hành phỏng vấn sâu trong khoảng thời gian từ 30-60 phút 

các nội dung thảo luận với một chuyên gia gồm: thực trạng sự tham gia của các BLQ trong 

quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST xét trên các khía cạnh hình thức tham gia, mức độ ảnh 

hưởng tới kết quả của quy trình HĐCS chuyển đổi theo cách diễn đạt của các thang đo có 

đảm bảo cho người đọc có cách hiểu như nhau; đề nghị các chuyên gia cho ý kiến hoàn 

thiện cấu trúc câu và từ ngữ được dùng trong những thang đo của bảng hỏi.  

Nội dung câu hỏi phỏng vấn sâu được trình bày ở Phụ lục 1A, danh sách trả lời 

phỏng vấn tại Phụ lục 2. Thời gian phỏng vấn: vào tháng 9 năm 2023 và tháng 2 năm 2024. 

3.4.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu qua điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi  

a) Đối tượng và nội dung khảo sát 

- 30% là đại diện lãnh đạo doanh nghiệp thuộc top 15 nhà đầu tư năng lượng sạch 

uy tín ở Việt Nam và top 25 doanh nghiệp công nghệ, thiết bị dịch vụ điện gió, mặt trời 

được đánh giá tốt nhất ở Việt Nam. 

- 10% là đại diện hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT và KH&CN: Liên 

đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội 

Năng lượng sạch Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, Liên hiệp các 

hội KH&KT Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội NLTT 

tỉnh Bình Thuận, Bến Tre, Bình Dương, Phú Yên, Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình 

Thuận. 
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- 30% là cán bộ quản lý tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về NLTT và KH,CN&ĐMST và các lĩnh vực có liên quan gồm: (i) các bộ, ban, 

ngành được nêu trong nội dung về Tổ chức thực hiện của Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; (ii) một số sở Công Thương. 

- 20% là cán bộ quản lý tại một số tổ chức nghiên cứu và giáo dục gồm các tổ chức 

có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT; xây dựng, phối hợp với tổ chức 

có liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, 

chính sách phát triển KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT; nghiên cứu ứng dụng tiến 

bộ khoa học, công nghệ thông tin, kinh tế số phục vụ sự phát triển của lĩnh vực; nghiên 

cứu, đánh giá hiệu quả, hiệu lực, tác động và việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, chính sách phát triển thuộc lĩnh vực NLTT; 

đào tạo nhân lực cho lĩnh vực NLTT. 

- 10% là đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam có các hoạt động hợp tác phát triển 

trong lĩnh vực NLTT và tổ chức phi lợi nhuận trong nước thực hiện các dự án phát triển 

NLTT tại cộng đồng, địa phương. 

Nội dung khảo sát hướng vào phân tích các giai đoạn tham gia trong quy trình 

HĐCS của các BLQ, hình thức, nội dung, kết quả tham gia, đánh giá yếu tố ảnh hưởng 

tới sự tham gia và mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ và ý kiến đề xuất của BLQ. 

b) Mục tiêu khảo sát 

Tác giả tiến hành khảo sát nhằm tìm hiểu về các giai đoạn tham gia trong quy trình 

HĐCS của các BLQ, hình thức tham gia, nội dung tham gia, kết quả tham gia, yếu tố ảnh 

hưởng tới sự tham gia và mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ và ý kiến đề xuất 

của BLQ. 

c) Phương pháp chọn mẫu 

Mẫu được chọn thông qua danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia vào quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 

và các VBQPPL có liên quan như Luật Điện lực, Luật KH&CN. Phương pháp chọn mẫu 

điều tra: sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng trong đó chia thành 05 

nhóm là (i) Doanh nghiệp đầu tư, sản xuất thiết bị NLTT, sản xuất NLTT và cung ứng 

các dịch vụ NLTT; (ii) Hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT và KH&CN. (iii) 

Cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về NLTT và KH,CN&ĐMST; 

(iv) Tổ chức nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực NLTT; (v) Tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài và trong nước.  
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Cỡ mẫu: Có nhiều phương pháp chọn cỡ mẫu khác nhau. Đối với nhóm doanh 

nghiệp, theo Bộ Công Thương, hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng doanh 

nghiệp sản xuất thiết bị NLTT, cung ứng các dịch vụ NLTT nên chưa biết được tổng 

thể. Vì vậy, nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp giản đơn với các giả định về độ sai 

lệch. 

Công thức: 

 

Trong đó: 

n: cỡ mẫu cần điều tra. 

Z: giá trị tra bảng phân phối Z dựa vào độ tin cậy lựa chọn. Thông thường, độ tin 

cậy được sử dụng là 95% tương ứng với Z = 1.96. 

p: tỷ lệ ước lượng cỡ mẫu n thành công. Thường chúng ta chọn p = 0.5 để tích số 

p(1-p) là lớn nhất, điều này đảm bảo an toàn cho mẫu n ước lượng. 

e: sai số chọn mẫu. 

Luận án đề xuất áp dụng độ tin cậy 95%, sai số chọn mẫu là 5%. Cỡ mẫu lựa 

chọn khảo sát là 38. Tác giả lựa chọn số doanh nghiệp từ bình chọn trong Bảng xếp hạng 

VNR500 và Chương trình VNR500 của Báo Vietnamnet. Đây là bình chọn có giá trị và 

thương hiệu đẳng cấp quốc tế với sự hỗ trợ từ các giáo sư hàng đầu thế giới đến từ 

Trường Kinh doanh Harvard và được cộng đồng kinh doanh trong và ngoài nước ghi 

nhận.  

 Đối với nhóm hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT và KH&CN, tác giả tìm 

hiểu số lượng các cơ quan này thông qua thông tin do Cục phát triển doanh nghiệp và 

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội 

Năng lượng sạch Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, Liên hiệp các 

hội KH&KT Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cung cấp.  

Đối với nhóm cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về NLTT 

và KH,CN&ĐMST, tác giả tìm hiểu qua Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định Công 

nghệ (Bộ KH&CN) và Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cung cấp.  

Đối với nhóm tổ chức nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực NLTT, tác giả tìm hiểu 

qua Vụ Khoa học và Công nghệ và Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cung cấp.  

Đối với nhóm tổ chức phi chính phủ nước ngoài và trong nước, tác giả tìm hiểu qua 

Vụ các tổ chức quốc tế, Vụ Tổng hợp kinh tế (Bộ Ngoại giao) cung cấp.  



  66 

 

Phiếu khảo sát được xây dựng gồm 03 phần (Phụ lục 2):  

Phần I: Thông tin chung về người được khảo sát;  

Phần II: Ý kiến về sự tham gia trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh 

vực NLTT;  

Phần III: Đề xuất, khuyến nghị. 

Các bước triển khai, hoàn thiện Phiếu khảo sát cụ thể như sau: 

Bước 1. Hoàn thiện Phiếu khảo sát 

Phiếu khảo sát được gửi tới nhóm chuyên gia gồm 02 chuyên gia về năng lượng 

hiện đang công tác tại Viện Năng lượng - Bộ Công Thương và Viện nghiên cứu Biển 

và Hải đảo - Cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 03 chuyên gia về 

chính sách KH,CN&ĐMST hiện đang công tác tại các viện nghiên cứu. Các chuyên 

gia đều là những người có chuyên môn, kinh nghiệm đối với lĩnh vực nghiên cứu. Mục 

đích của bước này nhằm chuẩn hoá các thuật ngữ.  

Bước 2. Khảo sát thử 

Sau khi được chỉnh lý theo ý kiến chuyên gia ở Bước 1, Phiếu khảo sát sơ bộ 

được gửi tới 10 chuyên gia về chính sách KH,CN&ĐMST, NLTT trong đó có doanh 

nghiệp. Các chuyên gia được đề nghị trả lời thử Phiếu khảo sát, đánh giá những điểm 

phù hợp và chưa phù hợp, chưa rõ trong Phiếu khảo sát có thể gây nhầm lẫn dẫn đến 

việc cung cấp thông tin, đánh giá không phù hợp. 

Bước 3. Hoàn thiện phiếu khảo sát  

Sau khi nhận được phản hồi của các chuyên gia, Phiếu khảo sát được hoàn thiện 

và đưa vào khảo sát chính thức. Các vấn đề chính được xem xét hoàn thiện bao gồm: 

Về Thông tin chung về người được khảo sát: bổ sung Sở (Công Thương) vào mục Cơ 

quan, tổ chức công tác vì trong lĩnh vực NLTT các sở Công Thương là người làm trực tiếp, 

đại diện cho quyền lợi địa phương nên tham gia tích cực và nhiều ý kiến phản biện nhất 

trong quy trình HĐCS.  

Về Ý kiến về sự tham gia trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT: Thiết kế và bổ sung lựa chọn với câu hỏi 11. Các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh 

hưởng tới sự tham gia trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT. 

Nghiên cứu đã bổ sung lựa chọn “Kỳ vọng của tổ chức hoặc của cá nhân khi tham gia 

vào quy trình HĐCS”. 

Về Đề xuất, khuyến nghị: Bổ sung câu hỏi ý kiến về sự cần thiết huy động sự tham 

gia tích cực của nhiều BLQ hơn vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 
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NLTT. Nghiên cứu đã bổ sung câu hỏi 14. Theo Ông/Bà, huy động sự tham gia tích cực 

của nhiều chủ thể hơn vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT có 

phải là giải pháp quan trọng để nâng cao tính khả thi và công bằng của chính sách phát 

triển NLTT ở Việt Nam không và tại sao?  

Bước 4. Khảo sát chính thức 

Sau khi hoàn thiện Phiếu khảo sát, NCS gửi Phiếu khảo sát tới doanh nghiệp sản xuất 

thiết bị NLTT, sản xuất NLTT và cung ứng các dịch vụ NLTT điện gió, mặt trời, hiệp 

hội doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT và KH&CN, cơ quan được giao thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về NLTT và KH,CN&ĐMST, tổ chức nghiên cứu và giáo dục 

trong lĩnh vực NLTT, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và trong nước hoạt động trong 

lĩnh vực NLTT. Tổng số phiếu gửi đi là 120 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 62, trong đó 

có 48 mẫu thu qua công cụ Google form, 14 mẫu được thu được từ đường bưu điện.  

3.4.3. Kỹ thuật phân tích dữ liệu  

Các kỹ thuật chính được sử dụng bao gồm cả phân tích định tính và định lượng: 

- Các kỹ thuật phân tích dữ liệu định tính trên cơ sở tập hợp các ý chính nổi bật 

qua các cuộc phỏng vấn, được ghi chép lại và phân tích. Các dữ liệu của phỏng vấn được 

tổng hợp, phân tích trong báo cáo chính của Luận án. 

- Kỹ thuật phân tích định lượng trên cơ sở số liệu thứ cấp và khảo sát của Luận 

án sẽ sử dụng các kỹ thuật phân tích thông thường như thống kê mô tả, thống kê so sánh 

nhằm nêu ra bức tranh về các giai đoạn tham gia trong quy trình HĐCS của các BLQ, 

hình thức, nội dung, kết quả tham gia, yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia và mức độ ảnh 

hưởng của sự tham gia của BLQ. Kỹ thuật này sẽ được kết hợp với sử dụng bảng biểu, 

hình,… 

Tiểu kết Chương 3 

Trong Chương này, tác giả đã trình bày tổng thể về quy trình nghiên cứu, khung 

phân tích và giả thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu để đạt được các mục 

tiêu nghiên cứu. Khung phân tích nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự kế thừa 

và phát triển các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, từ đó đưa ra 03 giả 

thuyết nghiên cứu, đồng thời luận giải các bước, nội dung thực hiện của quy trình 

nghiên cứu.    
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Chương này sẽ phân tích về thực trạng mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia 

tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS theo mô hình chính sách ĐMST chuyển 

đổi trong lĩnh vực NLTT. Trước khi đi vào phân tích về thực trạng mối quan hệ và ảnh 

hưởng, tác giả phân tích về các yếu tố tạo điều kiện và tác động tới sự tham gia của BLQ 

vào quy trình HĐCS là quy định pháp luật đối với sự tham gia của các BLQ, lợi ích và 

quyền lực của BLQ khi tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST. 

4.1. Tổng quan về phát triển lĩnh vực NLTT ở Việt Nam 

4.1.1. Xu hướng dịch chuyển sang NLTT 

NLTT hay được gọi là năng lượng tái sinh, là nguồn năng lượng sạch, tự nhiên, 

liên tục được bổ sung, tái sử dụng vô hạn, như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, 

sóng, địa nhiệt, sinh khối, nhiên liệu sinh học… NLTT đóng vai trò quan trọng trong 

KT-XH của nhiều quốc gia trên thế giới. Các quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng 

tái tạo bao gồm Na Uy, Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Mỹ,… 

Tháng 12/2015, tất cả các quốc gia và các bên tham gia Công ước Khung của Liên 

hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã nhất trí giới hạn mức tăng nhiệt độ trung 

bình toàn cầu xuống dưới 2°C và lý tưởng là 1,5°C. Để đáp ứng mục tiêu này và trước 

thực trạng nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng lên hơn 1°C, quá trình chuyển dịch năng 

lượng toàn cầu đang có xu hướng tăng tốc nhanh trong giai đoạn vừa qua nhờ hàng loạt 

chính sách định hướng mạnh mẽ của các quốc gia. Viễn cảnh các nước trên thế giới có 

thể phát điện toàn bộ từ các nguồn NLTT  hay các phương tiện giao thông, thay vì chạy 

xăng dầu sẽ chạy bằng điện hay các dạng năng lượng lưu trữ từ nguồn năng lượng tái 

tạo đang dần trở thành hiện thực trong những thập niên sắp tới.  

Quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu sẽ giúp giảm thiểu tác động của biến 

đổi khí hậu, tạo ra một thế giới PTBV hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người, có 

nhiều cơ hội hơn cho các thế hệ tương lai với không khí trong lành hơn, nước sạch hơn, 

sức khỏe của con người và điều kiện môi trường được nâng cao. Chuyển dịch năng 

lượng bền vững có thể mang lại nhiều lợi ích KT-XH, bao gồm bảo vệ môi trường, tăng 

cường tính đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm không khí và giảm chi phí y tế cộng đồng, 

điện khí hóa nông thôn, tăng cường an ninh năng lượng, và cải thiện các cán cân thương 

mại, tạo ra việc làm. Một trong các lợi ích KT-XH quan trọng nhất đối với các nước 

đang phát triển là sự thành lập một ngành quốc gia để thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng 

kinh tế.  
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4.1.2. Thực trạng phát triển lĩnh vực NLTT ở Việt Nam 

Việt Nam là một trong các quốc gia Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng GDP 

nhanh, kéo theo nhu cầu năng lượng dự báo đạt mức 6,6% trong giai đoạn 2021-2030 

và 3,3% trong giai đoạn 2031-2050. Bối cảnh này tạo ra nhiều cơ hội mới trong ngành 

năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo PTBV trong tương lai. Theo 

Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia, Việt Nam cần đạt tỉ lệ NLTT 15-20% vào 2030 

và 20-30% vào 2045. 

Hiện tại ở Việt Nam, nhiệt điện than và thủy điện là hai nguồn cung cấp năng lượng 

chính vì cho ra nguồn điện ổn định và giá thành phù hợp. Nhu cầu sử dụng điện ngày 

càng cao; trong khi giới hạn về trữ lượng và khả năng khai thác các nguồn năng lượng 

nội địa như than, dầu, khí đốt dẫn tới việc nước ta vẫn phải nhập khẩu than, khí đốt và 

các sản phẩm dầu, điện từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, Campuchia. Việc 

phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn năng lượng hóa thạch sẽ không đảm bảo an ninh 

năng lượng bền vững trong tương lai vì nguồn tài nguyên sẽ cạn kiệt dần. Đồng thời, 

môi trường và sức khỏe của con người cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình khai thác và 

sử dụng những nguồn khoáng sản này.  

Giai đoạn 2030 – 2050, hệ thống năng lượng Việt Nam sẽ trải qua một quá trình 

chuyển đổi sâu sắc từ phần lớn dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang tăng cường hiệu quả, 

dựa trên NLTT và thực hiện điện khí hóa rộng rãi trong khi tăng tính linh hoạt của hệ 

thống. Theo đó, trọng tâm chuyển đổi của Việt Nam bao gồm: Điện sạch sẽ là nguồn 

năng lượng chính, kết hợp với công nghệ số giúp tận dụng tối đa lượng điện NLTT chi 

phí thấp ngày càng tăng; Gia tăng nhanh việc sử dụng điện và sản xuất điện từ NLTT 

bằng cách phối hợp triển khai và sử dụng chúng trong các lĩnh vực quan trọng như Điện, 

giao thông, công nghiệp và các tòa nhà. 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển NLTT. Với điều 

kiện vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ biển dài, khí hậu nhiệt đới gió mùa và nền kinh tế 

nông nghiệp, Việt Nam có thể khai thác các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và đa 

dạng, đóng góp quan trọng cho phát triển KT-XH cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, 

ứng phó và biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc chuyển dịch sang đầu tư vào năng lượng tái 

tạo, dựa trên nhiều lợi thế về địa lý và thiên nhiên, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn 

trong việc đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế. 

Hiện tại, lĩnh vực NLTT của Việt Nam đang phát triển nhanh, với nhiều tiềm năng 

để thúc đẩy hơn nữa. Trên thực tế, các dự án thủy điện tại nước ta đã hoàn thành gần 

hết, với tổng công suất khoảng 27,4 GW, trong đó đã phát triển được khoảng 22 GW. 

Đối với điện gió, tổng tiềm năng kỹ thuật đạt 377 GW, trong đó điện gió trên bờ có tổng 

tiềm năng 217 GW, điện gió ngoài khơi chiếm 160 GW. Việt Nam đã phê duyệt khoảng 
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11.800 MW. Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam là rất lớn. Theo tính toán, 

điện mặt trời sẽ có tổng tiềm năng kỹ thuật khoảng 434 GW, trong đó, đã đưa vào vận 

hành khoảng 16,6 GW (điện mặt trời tập trung 9 GW, điện mặt trời mái nhà 7,6 GW). 

Để thực hiện hóa được chiến lược phát triển NLTT, thời gian qua, Việt Nam đã ưu 

tiên đầu tư và sử dụng NLTT trong phát triển ngành năng lượng làm cơ sở xây dựng, 

phát triển thị trường NLTT; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào 

việc phát triển và sử dụng NLTT. 

Đối với chính sách giá điện và bảo đảm đầu tư, các dự án năng lượng tái tạo đã 

được áp dụng biểu giá điện hỗ trợ (Feed-in tariff – FIT); các đơn vị điện lực có trách 

nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo nối lưới; 

các dự án điện sử dụng nguồn NLTT để sản xuất điện được ưu tiên đấu nối với hệ thống 

điện quốc gia. Đối với các dự án ngoài lưới, chủ đầu tư phát triển các dự án NLTT được 

hỗ trợ để thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý. 

Dù vậy, thực tiễn vừa qua cho thấy còn nhiều khó khăn, bất cập trong phát triển 

nguồn NLTT. Chưa có chính sách dài hạn nhằm tạo ra môi trường đầu tư ổn định và có 

thể dự đoán được, đảm bảo dự đoán được dòng doanh thu của các dự án; còn thiếu các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn dụng các công nghệ NLTT; giá FIT cho các dự án NLTT được 

áp dụng thống nhất trong cả nước, không phân biệt quy mô có thể dẫn đến hạn chế nguồn 

lực cho phát triển. 

Trình độ công nghệ của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Kết quả nghiên cứu của 

nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thế Tâm (2020), Hoàng Thị Thịnh (2020) 

cho thấy các hạn chế sau đây: 

- Trình độ áp dụng công nghệ thấp, chủ yếu nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. 

- Các thiết bị, công nghệ NLTT phần lớn chưa được chế tạo trong nước mà phải 

nhập khẩu. 

- Các dịch vụ sau lắp đặt chưa có, các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật đối với công nghệ 

còn hạn chế, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thiếu các doanh nghiệp 

thương mại cung cấp thiết bị, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này.  

- Việc lựa chọn thiết bị cho việc khai thác, vận hành và bảo dưỡng còn thiếu đồng 

bộ, chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến chi phí cao.  

- Thiếu đào tạo chuẩn trong vận hành, cũng như các tài liệu hướng dẫn (như làm 

thế nào để tránh được sự tích tụ chất bồi lắng, lựa chọn thiết bị, loại hình công nghệ 

thích hợp,…) đã dẫn đến việc khai thác kém hiệu quả các công trình NLTT. Ngoài ra, 

vấn đề về mô hình quản lý, vận hành phù hợp cho từng khu vực cộng đồng dân cư cũng 
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đang là những thách thức cho điện khí hoá khu vực ngoài lưới dựa trên nguồn thuỷ 

điện nhỏ. 

- Thiếu kinh nghiệm về lựa chọn thiết bị đồng bộ, kỹ năng khai thác, vận hành và 

bảo dưỡng, kể cả điện gió quy mô nhỏ cho khu vực ngoài lưới và chưa có mô hình quản 

lý và kinh doanh đối các dự án điện gió thành công. 

- Chất lượng và độ tương thích của nhiều thiết bị sử dụng trong lĩnh vực NLTT 

còn chưa được tiêu chuẩn hoá. 

Khó khăn, bất cập trên do một số nguyên nhân chính như sau: 

(i) Chi phí đầu tư và sản xuất cao dẫn đến giá thành NLTT cao. Trên thế giới hiện 

đã có nhiều công nghệ mới giúp giảm thiểu chi phí sản xuất NLTT, tăng tính cạnh tranh 

cho năng lượng này so với các loại năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, hiện 

tại chi phí sản xuất điện từ NLTT ở Việt Nam vẫn còn cao do công nghệ sản xuất chưa 

theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trên thế giới. Bên cạnh đó, hầu hết máy móc, thiết bị 

phục vụ cho các dự án về NLTT đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, chi phí vận chuyển 

chiếm từ 10-15% giá trị làm cho giá thành đầu tư cao.  

(ii) Cơ chế giá đối với NLTT vẫn chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Hiện tại, Chính phủ đã 

quy định EVN phải mua tất cả các nguồn NLTT được doanh nghiệp sản xuất, tuy nhiên 

giá bán 7,8 US cent/kWh đối với điện gió và 9,35 US cents/kWh đối với điện mặt 

trời; 10,05 US cents/kWh cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn sử dụng công 

nghệ đốt chưa đủ để bù đắp chi phí đầu tư. 

(iii) Hạ tầng kỹ thuật cho phát triển NLTT chưa phát triển, dẫn đến tình trạng các 

nhà đầu tư phải bỏ số vốn lớn để tự đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu (đường giao thông, 

đường điện, đường nước…).  

(iv) Quy trình đầu tư phức tạp do Nhà nước chưa ban hành quy hoạch tổng thể cho 

phát triển NLTT, chưa có lộ trình cho giá bán lẻ điện hình thành từ năng lượng tái 

tạo; tính công khai, minh bạch trong việc sản xuất, phân phối, truyền tải điện chưa 

được chú trọng. 

(v) Vẫn còn tồn tại những nhận thức sai về NLTT như NLTT không ổn định, 

thường làm gián đoạn quá trình cung cấp điện và không thể cung cấp điện liên tục 24 

giờ một ngày; NLTT đắt đỏ và xa xỉ, chỉ phù hợp với những quốc gia phát triển; phát 

triển NLTT dẫn tới sự phụ thuộc công nghệ nước ngoài.  

(vi) Còn tồn tại những khó khăn trong tối ưu hóa nguồn năng lượng này trong hệ 

thống điện quốc gia. 



  72 

 

4.2. Quá trình hoàn thiện các quy định về sự tham gia của các BLQ vào quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST  

Nội dung về sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT trong quy định pháp luật được phân tích ở hai khía cạnh: (i) quy định 

về chủ thể các BLQ; (ii) quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ. Việc 

phân tích các nội dung này được chia làm 03 giai đoạn để thấy được sự phát triển trong 

pháp luật của Việt Nam trong huy động sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

nhằm nâng cao chất lượng của chính sách và là tiền đề để phân tích về thực tiễn tham 

gia của doanh nghiệp trong các giai đoạn của quy trình HĐCS. Các giai đoạn thời gian 

được phân chia căn cứ vào những thay đổi mang tính bước ngoặt trong quy định pháp 

luật về chủ thể các BLQ, quyền hạn, trách nhiệm, vai trò của các BLQ trong quy trình 

HĐCS. 

4.2.1. Giai đoạn trước năm 2007  

Trong giai đoạn này, các BLQ tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực NLTT tuân theo quy định của Luật ban hành VBQPPL số 52-L/CTN 

ngày 12/11/1996, Luật số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật ban hành VBQPPL và các luật chuyên ngành trong lĩnh vực NLTT và KH&CN 

như Luật Điện lực số 28/2004-QH11, Luật KH&CN số 21/2000/QH10.  

Các văn bản trên đã quy định về chủ thể các BLQ, quyền hạn, trách nhiệm của 

các BLQ trong quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT. 

- Về chủ thể các BLQ: Các BLQ có trách nhiệm tham gia vào quy trình xây dựng 

văn bản QPPL:  

Luật KH&CN năm 2000 và Luật Điện lực năm 2004 quy định về vai trò của các 

cơ quan nhà nước trong xây dựng VBQPPL như sau: 

+ Nhà nước xây dựng và thực hiện các chính sách và biện pháp để phát triển 

KH&CN (Điều 6, Luật KH&CN, 2000).  

+ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về KH&CN. Hằng năm Chính phủ báo 

cáo với Quốc hội về việc thực hiện các chính sách, biện pháp để phát triển KH&CN; 

việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư phát triển KH&CN; kết quả hoạt động KH&CN. 

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN.  

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà 

nước về KH&CN theo sự phân công của Chính phủ. Chính phủ quy định cụ thể trách 

nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với 
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Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về 

KH&CN.  

+ Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương 

theo quy định của pháp luật (Điều 50, Luật KH&CN, 2000).  

+ Bộ Công nghiệp đóng vai trò là Bộ quản lý ngành, tổ chức lập quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Điều 9, Luật Điện lực, 2004). 

Như vậy, từ các quy định của pháp luật nêu trên, việc xây dựng, thực hiện và đánh 

giá chính sách KH,CN&ĐMST thuộc trách nhiệm chính của hai bộ quản lý ngành là Bộ 

Công nghiệp - quản lý về NLTT và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - quản lý 

về KH&CN.  

Vai trò của các bộ, ngành khác trong phối hợp với hai bộ quản lý ngành mặc dù đã 

được quy định, song chỉ mang tính nguyên tắc chung, không chỉ rõ lĩnh vực, hoạt động 

phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Trong thực 

tế, theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Đặng Thu Giang và cộng sự (2022), quá trình 

chuyển đổi năng lượng là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ từ sản xuất, tiêu 

thụ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn NLTT, bền vững, liên 

quan tới các chính sách khác nhau như chính sách về hạ tầng, chính sách 

KH,CN&ĐMST, chính sách đầu tư, chính sách nhân lực, chính sách tiêu chuẩn, sở hữu 

trí tuệ…và do đó sự phối hợp liên ngành, xuyên ngành giữa các bộ, ngành là cần thiết 

để đảm bảo chính sách KH,CN&ĐMST có tính khoa học, khả thi.  

- Về BLQ có quyền tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL: Ngoài các 

BLQ là các cơ quan nhà nước quản lý ngành, trong giai đoạn này pháp luật quy định về 

sự tham gia của các BLQ có quyền tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL. Các 

BLQ này là  đối tượng chịu tác động trực tiếp của VBQPPL gồm: tổ chức KH&CN (tổ 

chức NC&TK, trường đại học, tổ chức dịch vụ KH&CN); hội KH&CN, hội năng lượng; 

đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên; các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; công dân (Điều 

3 Luật Ban hành VBQPPL năm 1996, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2002; Điều 45 Luật Điện lực 2004; Điều 7 Luật KH&CN 

năm 2000). 

- Về quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ: Theo quy định tại Luật Ban hành 

VBQPPL năm 1996 và Luật sửa đổi năm 2002, các BLQ có quyền tham gia góp ý kiến 

xây dựng VBQPPL. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến các BLQ trong quá trình xây dựng 

VBPQQL chưa được quy định là yêu cầu bắt buộc với quy định “căn cứ vào tính chất 

và nội dung của dự án, cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân tham gia góp ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng VBQPPL (Luật Ban 

hành VBQPPL năm 1996 và Luật sửa đổi năm 2002) hoặc các hội KH&CN “động viên 

các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội” (Luật KH&CN, 2000).  

Như vậy, từ các quy định của pháp luật, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Pháp luật đã quy định về đối tượng các BLQ có trách nhiệm và có quyền tham 

gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT. 

- Các BLQ trong quy trình xây dựng VBQPPL gồm: (1) Các cơ quan nhà nước: 

Các bộ quản lý ngành (Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); cơ 

quan thẩm định VBQPPL trước khi ban hành (Bộ Tư pháp, Quốc hội); cơ quan nhà 

nước có liên quan; (2) Các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của VBQPPL: Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tổ chức KH&CN (tổ chức NC&PT, 

trường đại học, tổ chức dịch vụ KH&CN); các hội KH&CN, hội năng lượng; các tổ 

chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; công dân; (3) Các đơn vị 

tư vấn chuyên ngành. 

- Pháp luật đã quy định về quyền của các BLQ ngoài cơ quan quản lý ngành là 

quyền góp ý kiến dự thảo VBQPPL trước khi ban hành (một trong các giai đoạn trong 

quy trình HĐCS). 

- Mặc dù đã có cơ sở pháp lý chung về sự tham gia của các BLQ vào quy trình 

HĐCS, nhưng việc lấy ý kiến các BLQ trong quá trình xây dựng VBPQQL chưa được 

quy định là yêu cầu bắt buộc và do đó tuỳ thuộc vào quan điểm chủ quan của các cơ 

quan HĐCS. Quy định pháp luật chỉ mang tính nguyên tắc và định hướng chung chung, 

chưa có những quy định cụ thể như các BLQ tham gia như thế nào, ai sẽ kiểm tra, giám 

sát quá trình các BLQ tham gia quy trình xây dựng và ban hành chính sách, quy trình 

ban hành chính sách yêu cầu tỷ lệ bao nhiêu phần trăm sự tham gia đóng góp của người 

dân, của các chuyên gia, các nhà khoa học; đối với quá trình thực hiện chính sách không 

có quy định ràng buộc đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện pháp luật về việc huy động 

tham gia của các BLQ vào quá trình thực thi.  

Thực tiễn phát triển KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT trên thế giới cho thấy, 

để thực hiện thành công chuyển dịch năng lượng cần có các mục tiêu phát triển dài hạn 

rõ ràng, sự tham gia tích cực và sự hợp tác giữa người dân và Chính phủ (GreenID & 

FES, 2019). Quá trình thiết lập các mục tiêu phát triển NLTT  không phải là một quá 

trình khoa học đơn thuần (Kiefer & Couture 2015). Các mục tiêu về NLTT luôn là một 

phần của quy trình chính trị, vì nó liên quan đến một loạt các thỏa thuận giữa các bên 

tham gia thị trường khác nhau (công ty điện, doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính 

sách, v.v…).  
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Giai đoạn này chưa có các quy định cụ thể về mức độ tham gia của các BLQ, ngoại 

trừ việc quy định các BLQ có quyền tham gia góp ý kiến dự thảo VBQPPL trước khi 

ban hành. Trên thực tế, trong quy trình xây dựng VBQPPL thì giai đoạn lập đề nghị, xây 

dựng chính sách vẫn là quan trọng nhất, giai đoạn soạn thảo chỉ là cụ thể hóa. Vì vậy, 

việc lấy ý kiến các BLQ cần thu hút ngay từ giai đoạn lập đề nghị và như vậy, quy định 

về việc xin ý kiến đối với dự thảo VBQPPL trước khi ban hành cho thấy tính hành chính 

của quy định này. 

Giai đoạn này chưa có các quy định cụ thể về cơ chế để người dân đề xuất ý kiến 

với cơ quan có trách nhiệm và chưa có quy định mang tính chất chỉ dẫn cụ thể để xác 

định nội dung tham vấn, nội dung những ý kiến cần tham vấn một cách cụ thể, phù hợp 

với đối tượng lấy ý kiến. Sự tham gia của các BLQ mang tính hình thức và các cơ quan 

HĐCS thường đã xác định đường hướng riêng trong HĐCS.  

4.2.2. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015  

Trong giai đoạn này, quy định về chủ thể, quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ 

tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT tuân theo quy định 

của Luật ban hành VBQPPL năm 2008 (Luật số 17/2008/QH12) và các luật chuyên 

ngành trong lĩnh vực NLTT và KH&CN như Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả (Luật số 50/2010/QH12), Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13). 

- Về chủ thể các BLQ: Trong giai đoạn này, Quốc hội thông qua Luật ban hành 

VBQPPL năm 2008, gồm 12 chương, 95 điều, thay thế Luật ban hành VBQPPL năm 

1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL năm 2002. Tại 

Luật này, quy định về chủ thể các BLQ, quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ trong quy 

trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT không có sự thay đổi 

so với Luật đã ban hành trước đó.  

- Về trách nhiệm, quyền hạn của các BLQ: Trong giai đoạn này có hai sự thay 

đổi quan trọng trong quy định về vai trò của các BLQ là:  

Thứ nhất, ngoài quy định về trách nhiệm, quyền hạn của hai bộ quản lý ngành, đã 

nêu rõ hơn về vai trò và sự phối hợp của một số bộ khác như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ khác trong xây dựng, ban hành theo 

thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện VBQPPL, 

cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, biện pháp thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi 

mới công nghệ; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về 

KH&CN. Cụ thể là: 

Luật KH&CN năm 2013 và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2010 

quy định về vai trò của các cơ quan nhà nước trong xây dựng VBQPPL như sau: 
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+ Chính phủ: Thống nhất quản lý nhà nước về KH&CN trong phạm vi cả nước và 

ban hành văn bản QPPL, cơ chế, chính sách cụ thể để bảo đảm phát triển KH&CN là 

quốc sách hàng đầu. Chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, 

cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển KH&CN, quy hoạch mạng lưới tổ chức 

KH&CN công lập. Phân công, phân cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

KH&CN. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KH&CN; kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật về KH&CN. Chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về KH&CN. Hằng năm, Chính phủ báo cáo 

Quốc hội về việc thực hiện chính sách, biện pháp để phát triển KH&CN; việc sử dụng 

ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN; kết quả hoạt động KH&CN (Điều 73, Luật 

KH&CN, 2013).  

+ Bộ KH&CN: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

và tổ chức thực hiện VBQPPL, cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển 

KH&CN, quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập. Xây dựng và phê duyệt 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN 05 năm và hằng năm. Thống nhất quản lý 

nhiệm vụ KH&CN các cấp; hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

sử dụng ngân sách nhà nước các cấp, trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia; xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong chương trình, đề 

án KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 

hướng dẫn thực hiện pháp luật về KH&CN. Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KH&CN; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm pháp luật về KH&CN theo thẩm quyền; căn cứ kết quả kiểm tra và hiệu quả sử 

dụng ngân sách nhà nước cho KH&CN của các cơ quan và tổ chức để đề xuất điều chỉnh 

việc phân bổ kinh phí cho giai đoạn tiếp theo (Điều 74, Luật KH&CN, 2013).  

Bộ KH&CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng trong chiếu sáng 

công cộng (Điều 18); chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan công 

bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng của phương tiện vận tải và nhiên liệu 

thân thiện môi trường sử dụng trong giao thông vận tải (Điều 21); công bố năm năm một 

lần tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Điều 38); chủ 

trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị phải loại 

bỏ phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH, trình độ KH&CN của đất nước theo từng 

thời kỳ (Điều 40, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả). 

+ Bộ Công Thương: ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành VBQPPL, chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế 
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hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tổ chức thực hiện theo phân công 

của Chính phủ (Điều 45, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả). 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các 

bộ, cơ quan ngang bộ khác: Phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng, ban hành theo thẩm 

quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, biện pháp thúc đẩy phát triển 

KH&CN, đổi mới công nghệ; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, 

thống kê về KH&CN (Điều 75, Luật KH&CN, 2013). 

+ Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, 

chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN; Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, 

thông tin, thống kê về KH&CN; báo cáo đầy đủ, trung thực số liệu thống kê khoa học 

và công nghệ cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền; tuyên truyền, 

phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về KH&CN; thanh tra, kiểm tra hoặc 

phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KH&CN; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về KH&CN theo thẩm quyền (Điều 76, Luật KH&CN). 

Thứ hai, ý kiến của các BLQ trở thành đầu vào bắt buộc đối với dự thảo VBQPPL 

trước khi được ban hành. Luật ban hành VBQPPL năm 2008 quy định “trong quá trình 

xây dựng VBQPPL, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có 

trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý kiến 

về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản”; “ý kiến tham gia về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, 

tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo” (Điều 4). 

Mặc dù vậy, pháp luật giai đoạn này vẫn chưa ban hành các cơ chế giám sát phù 

hợp để đảm bảo thực thi hiệu quả quy định này như chưa ban hành những quy định cụ 

thể như các BLQ tham gia như thế nào, ai sẽ kiểm tra, giám sát quá trình các BLQ tham 

gia quy trình xây dựng và ban hành chính sách, quy trình ban hành chính sách yêu cầu 

tỷ lệ bao nhiêu phần trăm sự tham gia đóng góp của người dân, của các chuyên gia, các 

nhà khoa học; đối với quá trình thực hiện chính sách không có quy định ràng buộc đối 

với các cơ quan, tổ chức thực hiện pháp luật về việc huy động tham gia của các BLQ 

vào quá trình thực thi. Vì vậy, về bản chất, sự thay đổi trong quy định về yêu cầu lấy ý 

kiến các BLQ đối với dự thảo VBQPPL trước ban hành vẫn mang tính hành chính khi 

chưa có cơ chế kiểm soát, khuyến khích sự tham gia các BLQ kèm theo và như vậy, việc 

tìm kiếm các giải pháp toàn diện, dựa trên bằng chứng khoa học, xác định nhu cầu và 

mối quan tâm thực sự của các nhóm xã hội khác nhau để đưa vào nội dung chính sách 

và hoàn thiện chính sách khó có thể đạt được.  
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Luật ban hành VBQPPL năm 2008 quy định trong quá trình soạn thảo, toàn văn 

dự thảo VBQPPL phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc 

của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thời gian tiếp cận, chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến (khoản 1 Điều 

35, khoản 2 Điều 61, khoản 1 Điều 62, khoản 2 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 2 Điều 

69, khoản 2 Điều 70, khoản 2 Điều 71, khoản 2 Điều 72, khoản 3 Điều 73 và khoản 3 

Điều 74 của Luật); cơ quan tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu các ý kiến góp 

ý để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản. Như vậy, các BLQ có thể tham gia vào giai đoạn 

xây dựng và ban hành chính sách trong quy trình HĐCS bằng hình thức góp ý kiến đối 

với dự thảo VBQPPL được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc 

của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo.  

Với quy định như trên, các cơ quan xây dựng chính sách bắt buộc phải lấy ý kiến 

các BLQ về dự thảo VBQPPL và có trách nhiệm nghiên cứu các ý kiến góp ý để tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo văn bản. Như vậy, trong giai đoạn này bắt đầu xuất hiện quy định 

bắt buộc phải có sự đối thoại hai chiều giữa cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng VBQPPL 

và các BLQ khác. Mặc dù vậy, việc lấy ý kiến mới chỉ ở giai đoạn gần cuối của quy 

trình HĐCS và cũng chưa có các quy định rõ ràng về tiếp thu, xử lý các ý kiến góp ý và 

do đó khó tránh khỏi tính hình thức.   

4.2.3. Giai đoạn từ năm 2015 đến nay  

Trong giai đoạn này, chủ thể tham gia và trách nhiệm, quyền hạn của các BLQ vào 

quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT tuân theo quy định của Luật ban 

hành VBQPPL năm 2015 (Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015), Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL 2020 (Luật số 63/2020/QH14). 

- Về chủ thể các BLQ: Giai đoạn này có sự thay đổi trong quy định về chủ thể 

tham gia vào quy trình HĐCS đó là mở rộng đối tượng lấy ý kiến dự thảo VBQPPL 

trước khi ban hành bao gồm cả đại diện khu vực doanh nghiệp là Phòng Thương mại 

công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Công nghiệp Việt Nam) (Luật xây dựng 

VBQPPL 2015).  

- Về trách nhiệm, quyền hạn của các BLQ: Trong giai đoạn này có sự thay đổi 

trong quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với góp ý xây dựng 

VBQPPL. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo 

VBQPPL theo quy định của Luật này và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL 2020). 
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4.2.4. Thực trạng chính sách quy định về sự tham gia của các BLQ trong quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

Như vậy, trải qua các giai đoạn phát triển, có thể rút ra một số nhận xét sau đây về 

quy định pháp luật đối với sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam:  

- Về quy định đối với chủ thể các BLQ: Theo quy định của pháp luật, các BLQ 

vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT gồm các cơ quan quản lý 

nhà nước về KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT và các BLQ khác gồm các tổ chức 

NC&PT, trường đại học, tổ chức dịch vụ KH&CN, các hội KH&CN, hội năng lượng, 

các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học. Các BLQ này có 

thể chia thành 04 nhóm BLQ theo cách tiếp cận hệ sinh thái ĐMST 04 bên (Quadruple 

Innovation Helix) của Carayannis và Rakhmatullin (2014) gồm Nhà nước- Tổ chức 

nghiên cứu- đào tạo- Doanh nghiệp- Xã hội (Hình 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Hệ thống quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST và các BLQ khác trong 

quy trình HĐCS lĩnh vực NLTT 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Quốc hội 
Đảng 

Chính phủ 

Bộ, 

ngành 

TW 

Bộ 

KH&CN 

Bộ Công 

Thương 

Viện Hàn lâm 
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trực thuộc TW 

- Vụ KH&CN 

- Vụ Tiết kiệm 

NL và PTBV 

- Cục Điều tiết 

ĐL 

- Cục ĐL và 
NLTT 

- Viện Năng 
lượng 

 

Sở KH&CN 

Sở Công 

Thương 

Nghiên cứu, đào 

tạo 

Xã hội Doanh nghiệp, hiệp hội 

- Vụ CNC 

- Vụ KTKT 

- Vụ ĐTG  

- Cục ĐMST 

và ƯDCN 

- Học viện 

KHCN&ĐMST 
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- Về quy định đối với quyền hạn, trách nhiệm của các BLQ:  

+ Ngoài quy định về vai trò của hai bộ quản lý KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT là Bộ Công Thương và Bộ KH&CN, quy định pháp luật đã nêu rõ hơn về vai trò 

và sự phối hợp của một số bộ khác như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội 

vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ khác trong xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện VBQPPL, cơ chế, chính sách, 

chiến lược, kế hoạch, biện pháp thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới công nghệ; xây 

dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về KH&CN. 

+ Các cơ quan xây dựng chính sách bắt buộc phải lấy ý kiến các BLQ về dự thảo 

VBQPPL và có trách nhiệm nghiên cứu các ý kiến góp ý để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

văn bản. 

Các BLQ được quyền tham gia góp ý kiến trong quá trình HĐCS, gồm: (1) Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp; (2) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành viên; (3) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(đối với đề nghị xây dựng VBQPPL có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp); Hội đồng dân tộc (đối với dự thảo nghị định có quy định về thực hiện chính 

sách dân tộc); (4) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); 

(5) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, quản lý ngành, lĩnh vực có liên 

quan, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; (6) Các đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp của chính sách, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hội, hiệp 

hội, tổ chức đại diện cho cá nhân, doanh nghiệp có quyền và lợi ích bị ảnh hưởng khi có 

chính sách mới. 

- Các tổ chức, cá nhân có thể được huy động tham gia vào quá trình lập đề nghị 

xây dựng VBQPPL và quá trình soạn thảo VBQPPL, gồm: các viện nghiên cứu, trường 

đại học, hội, hiệp hội, tổ chức khác có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. 

- Tài liệu cần lấy ý kiến là hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL, báo cáo tổng kết, báo 

cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL, dự thảo 

VBQPPL quy định chính sách. 

- Cơ quan HĐCS cung cấp thông tin cho các bên liên quan, tham vấn và thu hút 

các bên liên quan tham gia thông qua nhiều hình thức, bao gồm: (1) Lấy ý kiến thông 

qua việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập đề nghị xây dựng VBQPPL; 

cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tác động chính sách; cơ quan chủ trì soạn thảo văn 

bản và ban hành văn bản; (2) Lấy ý kiến bằng việc gửi các dự thảo văn bản đề nghị góp 

ý kiến đến các cá nhân, tổ chức có liên quan; (3) Tổ chức hội nghị, tọa đàm để lấy ý kiến 



  81 

 

của các cá nhân, tổ chức có liên quan; (4) Tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách với các 

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết; (5) Lấy ý kiến thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

- Mặc dù pháp luật đã quy định các cơ quan HĐCS bắt buộc phải lấy ý kiến các 

BLQ về dự thảo VBQPPL và có trách nhiệm nghiên cứu các ý kiến góp ý để tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo văn bản, song quy định này vẫn mang tính hành chính khi chưa ban 

hành kèm theo cơ chế giám sát, khuyến khích.  

4.3. Thực tiễn tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam 

4.3.1. Phân tích về vai trò sự tham gia của doanh nghiệp theo khung phân tích 

Lợi ích- Quyền lực  

Để phân tích vai trò của doanh nghiệp theo khung phân tích Lợi ích- Quyền lực, 

tác giả trả lời các câu hỏi sau đây: (1) Doanh nghiệp có quyền lợi liên quan với mức 

độ nhiều hay ít tới chính sách KH,CN&ĐMST (lợi ích); (2) Khả năng tác động của 

doanh nghiệp tới chính sách KH,CN&ĐMST như thế nào (quyền lực). 

Theo cách phân loại của Hekkert và cộng sự (2011), các doanh nghiệp tham gia 

cung cấp NLTT gồm các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và có thể chia thành các nhóm: (i) doanh nghiệp cung cấp các nguyên liệu thô; (ii) 

doanh nghiệp cung cấp hệ thống phụ (subsystem); (iii) doanh nghiệp lắp ráp thiết bị; 

(iv) doanh nghiệp bảo trì, bảo dưỡng; (v) doanh nghiệp cung cấp giải pháp phát triển 

NLTT; (vi) doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng các công nghệ NLTT trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh; (vii) doanh nghiệp có chức năng tổng hợp. Một số doanh nghiệp 

điển hình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Năng 

lượng Vũ Phong, Tập đoàn HBRE, Tập đoàn CME Solar, Công ty TNHH Green Yellow 

Việt Nam, Công ty cổ phần BCG Energy, Trung Nam Group, BB Group, Heneiken, 

Vinfast, Rạng Đông, CAXE,… (Đặng Thu Giang và cộng sự, 2022).  

Từ tổng quan các nghiên cứu và phỏng vấn chuyên gia, tác giả rút ra một số kết 

luận như sau: 

Thứ nhất, về mối quan hệ giữa lợi ích doanh nghiệp với chính sách 

KH,CN&ĐMST 

Tác giả cho rằng, hầu hết doanh nghiệp NLTT chưa coi hoạt động 

KH,CN&ĐMST là yếu tố đóng vai trò then chốt trong giảm giá thành sản phẩm, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đang tìm kiếm lợi nhuận dựa trên những 
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ưu đãi của Nhà nước về thuế, giá điện, đất đai, cơ sở hạ tầng và do đó chưa tìm thấy lợi 

ích khi tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST.  

Qua tìm hiểu thông tin từ các diễn đàn về năng lượng, các báo cáo đề xuất chính 

sách từ các hiệp hội doanh nghiệp gửi Chính phủ, các khó khăn và đề xuất của doanh 

nghiệp tập trung vào các vấn đề có liên quan tới môi trường kinh doanh, đầu tư, cơ 

chế giá điện, chính sách thuế, lãi suất; các nội dung liên quan tới nghiên cứu khoa 

học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo ít được đặt ra hơn và nếu được đặt ra thì 

chủ yếu từ các doanh nghiệp lớn và tập trung vào các khó khăn về chi phí đầu tư cho 

đổi mới công nghệ. 

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng như đã nêu ở trên là do:  

Thứ nhất, hệ thống ĐMST quốc gia của Việt Nam còn yếu và chưa đóng góp nhiều 

vào sản lượng và tăng trưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, WB, 2016), tương tác và liên kết 

giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu còn yếu, doanh nghiệp chưa coi viện nghiên cứu, 

trường đại học là nguồn cung tri thức hữu ích cho các hoạt động ĐMST của mình (WB, 

2020). Trong lĩnh vực NLTT, các mối liên kết của doanh nghiệp với khu vực học thuật 

như viện nghiên cứu và trường đại học hầu như không đáng kể (Đặng Thu Giang và 

cộng sự, 2022).  

Thứ hai, năng lực tiếp thu và triển khai nghiên cứu mới của khu vực doanh nghiệp 

còn hạn chế. Kết quả phỏng vấn chuyên gia cho thấy, trong lĩnh vực điện mặt trời, trong 

số 08 doanh nghiệp hỗ trợ thì chỉ có 02 doanh nghiệp là công ty Việt Nam, chủ yếu là 

làm giá, kệ, khung liên quan cho điện mặt trời hoặc robot hút bụi. Doanh nghiệp Việt 

Nam mới chỉ bước đầu tham gia vào sản xuất những công nghệ lõi như tua-bin (chiếm 

khoảng 60% giá thành đầu tư) hay tấm quang năng (chiếm khoảng 55%). 

Thứ ba, các doanh nghiệp NLTT đặc biệt gặp khó khăn trong tìm kiếm và tuyển 

dụng nhân lực có kỹ năng và tri thức. Theo Chỉ số Chuyển dịch năng lượng của Diễn 

đàn Kinh tế Thế giới năm 2020, Việt Nam vượt quá mức trung bình trên thế giới về Cơ 

cấu hệ thống năng lượng (được đánh giá ở mức 71,3/100 so với mức bình quân toàn cầu 

là 22,20) nhưng trong mục Vốn con người & Sự tham gia của người tiêu dùng chí được 

đánh giá ở mức 24,1/100, còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình (được đánh giá ở 

mức 48,9/100). Mục vốn con người được tích hợp bởi hai chỉ số: việc làm trong các 

ngành công nghiệp carbon thấp (tỷ trọng việc làm NLTT trên tổng lực lượng lao động 

của các quốc gia) có giá trị bằng 0 trên tổng số 7.  

Do NLTT là ngành đào tạo còn mới mẻ nên hầu hết các trường đại học chưa 

chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, hạn chế trong kết nối thực hành tại các cơ sở ngoài thực 

tiễn, chương trình giảng dạy chưa thực sự đa dạng và phong phú nên chưa hấp dẫn người 
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học. Chính vì thế, dù Việt Nam có 460 trường đại học và cao đẳng, nhưng những trường 

tham gia đào tạo nhân lực cho ngành NLTT chỉ đếm trên đầu ngón tay và lượng sinh 

viên theo học cũng khá hạn chế. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là 

trường đại học tiên phong trong việc đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ ngành NLTT, 

nhưng mỗi năm cũng chỉ tuyển sinh được 10 - 15 sinh viên cho một khóa học. Các 

trường đại học khác, mức tuyển sinh đầu vào khá hạn chế,  như Đại học Điện lực tuyển 

sinh khoảng 25 chỉ tiêu/khóa; Đại học Bách khoa TP. HCM có nhiều hơn, được 40 chỉ 

tiêu/khóa. Cao nhất là Đại học Bách khoa Thủy Lợi được tới 140 chỉ tiêu /khóa, nhưng 

theo báo cáo của một số trường đại học, học sinh chọn theo học ngành NLTT mỗi năm 

một ít đi. Thêm vào đó, trong xu hướng đào tạo, chuẩn bị nhân lực cho ngành NLTT 

được thực hiện khá cục bộ và thiếu tính lâu dài. Ví dụ, để phục vụ cho các dự án, các 

nhà máy hoạt động trong ngành NLTT, nhân lực ngành điện truyền thống thường được 

luân chuyển làm việc cho các dự án NLTT. Về chuyên môn, chủ yếu được cử đi các 

khóa học ngắn hạn do chuyên gia nước ngoài hoặc một số các chuyên gia trong nước 

phối hợp đào tạo. 

Một thực tế hiện nay, công tác  đào tạo nhân lực cho ngành NLTT cũng chưa 

được ngành điện và ngành giáo dục thống nhất về chương trình đào tạo. Cả hai còn 

ngành này còn lúng túng, bị động khi thiếu sự phối hợp, thiếu kết nối để xây dựng kế 

hoạch dài hạn, tầm nhìn xa cho việc đào tạo sinh viên ngành học mới là NLTT. Ngoài 

ra, việc phối hợp giữa các trường đại học, giữa trường đại học và các nhà máy, các dự 

án NLTT thiếu sự kết nối, dẫn đến tình trạng nhu cầu một nơi, đào tạo một nẻo; giữa 

cung và cầu còn vênh nhau. 

Thứ tư, doanh nghiệp gặp khó khăn, rào cản khác trong quá trình thực hiện hoạt 

động KH,CN&ĐMST. Theo Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2022-

2023 (VCCI, 2024), mặc dù doanh nghiệp Việt Nam đều coi trọng ĐMST nhưng khi đi 

vào triển khai thì doanh nghiệp gặp khó khăn nhất là “sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo 

ra những ý tưởng và sáng kiến mới” và “gặp rào cản và lo ngại rủi ro với sản phẩm dịch 

vụ mới cũng như hợp tác với đối tác bên ngoài” hoặc gặp khó khăn về chi phí.  

Với những khó khăn như vậy, doanh nghiệp Việt Nam đã giải quyết bài toán công 

nghệ bằng cách nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài và giảm giá thành, tăng lợi nhuận dựa 

vào các chính sách ưu đãi về đất đai, giá, thuế của nhà nước. So với các khó khăn khác 

như đất đai, giá điện, vốn đầu tư thì khó khăn về KH,CN&ĐMST là khó khăn mà doanh 

nghiệp có thể tự giải quyết với sự can thiệp chính sách ít hơn của nhà nước. Chính vì 

vậy, hoạt động KH,CN&ĐMST chưa gắn liền với lợi ích của nhiều doanh nghiệp và do 

đó đóng vai trò hạn chế trong tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia vào quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST. 
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Thứ hai, về khả năng tác động của doanh nghiệp tới chính sách. 

Để đánh giá về khả năng tác động của doanh nghiệp tới chính sách, tác giả xuất 

phát từ cách tiếp cận hệ sinh thái ĐMST, trong đó tác động của doanh nghiệp phụ thuộc 

vào công cụ tác động và ảnh hưởng của doanh nghiệp.  

Về công cụ tác động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tác động tới chính sách thông 

qua các hình thức tham gia khác nhau và điều này đã được pháp luật quy định và được 

phân tích trong mục 2.1. của Chương 2. 

Về ảnh hưởng của doanh nghiệp: doanh nghiệp có khả năng ảnh hưởng tới hoàn 

thành các mục tiêu và giải pháp chính sách của Nhà nước về KH,CN&ĐMST trong phát 

triển NLTT khi doanh nghiệp là chủ thể hoặc là đối tượng tác động của việc thực hiện 

hầu hết các mục tiêu và giải pháp về KH,CN&ĐMST, cụ thể là:  

* Về mục tiêu phát triển: 

- Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ NLTT và các ngành công nghiệp, xây dựng 

hệ thống công nghiệp NLTT, đưa tỷ lệ giá trị thiết bị sản xuất trong nước trong lĩnh vực 

NLTT: Đạt khoảng 30% vào năm 2020; nâng lên đến 60% vào năm 2020; đến năm 

2050, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước, một phần dành cho xuất khẩu đến các nước 

trong khu vực và trên thế giới (Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050). 

- Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ KH&CN và năng lực quản trị ngành năng 

lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại (Nghị quyết số 

55-NQ/TW). 

* Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển 

mạnh mẽ các nguồn NLTT nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch. Ưu 

tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng 

các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác 

bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hình thành và phát triển một số trung 

tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế. Sớm nghiên cứu, đánh 

giá tổng thể về tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển năng lượng địa nhiệt, sóng 

biển, thủy triều, hải lưu; triển khai một số mô hình ứng dụng, tiến hành khai thác thử 

nghiệm để đánh giá hiệu quả. Thực hiện nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án 

thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế 

chung của thế giới (Nghị quyết số 55-NQ/TW). 

- Phát triển KH&CN, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng: 
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+ Hình thành cơ chế liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học - 

công nghệ, ĐMST với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng 

thông qua các chương trình khoa học và công nghệ; lồng ghép hoạt động nghiên cứu và 

phát triển trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng. Tạo cơ chế 

khuyến khích các doanh nghiệp năng lượng tăng cường đầu tư cho NC&PT; thành lập 

các trung tâm ĐMST trong lĩnh vực năng lượng. Tiếp tục triển khai chương trình 

KH&CN trọng điểm quốc gia về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng 

lượng giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng và ứng 

dụng các dạng năng lượng mới, NLTT, năng lượng thông minh, tiết kiệm năng lượng. 

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng 

lượng phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, có xét đến các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quốc gia liên quan đến việc tái chế, sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất 

năng lượng. Từng bước áp dụng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc đổi mới 

công nghệ, thiết bị trong ngành năng lượng cũng như những ngành, lĩnh vực sử dụng 

nhiều năng lượng. 

+ Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tổng thể và các chương trình đào 

tạo cho những khâu then chốt của ngành năng lượng. Tăng cường đào tạo đội ngũ công 

nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước, hướng tới xuất 

khẩu. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo về năng lượng hạt nhân đi 

đôi với đào tạo nâng cao (Nghị quyết số 55-NQ/TW). 

+ Hình thành thị trường về NLTT, chính sách giá điện và bảo đảm đầu tư, chính 

sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo (Thuế, đất đai, ưu tiên 

cho các nghiên cứu liên quan đến phát triển và sử dụng tài nguyên NLTT trong lĩnh vực 

phát triển KH&CN và phát triển công nghiệp công nghệ cao; bố trí kinh phí từ các quỹ 

để hỗ trợ các nghiên cứu KH&CN tại các dự án thí điểm, dự án công nghiệp hóa cho 

phát triển và sử dụng NLTT, thúc đẩy cải tiến công nghệ liên quan đến sự phát triển 

và sử dụng NLTT, giảm chi phí sản xuất của các sản phẩm NLTT và nâng cao chất 

lượng sản phẩm). 

- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực: 

+ Nâng cao năng lực quản lý phát triển nguồn NLTT ở các cấp; 

+ Khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học, các cơ sở dạy nghề phát triển giáo 

trình và giảng dạy các môn học mới liên quan tới NLTT. 

+ Khuyến khích, hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển NLTT trong các tổ chức 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt đối với việc nghiên cứu sâu các công nghệ NLTT 

đặc thù, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 
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+ Xây dựng kế hoạch hợp tác ngắn và dài hạn với các tổ chức quốc tế trong việc 

phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và tập huấn về NLTT. 

+ Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các dịch vụ và các tổ chức tư vấn trong lĩnh 

vực NLTT. 

- Giải pháp hỗ trợ hình thành thị trường và công nghệ NLTT: 

+ Xây dựng chương trình quốc gia về NLTT để thúc đẩy sử dụng NLTT trong lĩnh 

vực phát điện, sử dụng năng lượng mặt trời, khí sinh học cho các hộ gia đình; triển khai 

các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ NLTT, phổ biến thông tin, tuyên 

truyền cộng đồng trong lĩnh vực phát triển NLTT. 

+ Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp NLTT, khuyến khích nghiên cứu, 

chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào 

sản xuất, sử dụng NLTT. 

+ Hình thành và phát triển thị trường công nghệ NLTT, tạo sự bình đẳng trên cơ 

sở cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hỗ trợ 

thúc đẩy phát triển các dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ NLTT. 

Tóm lại, doanh nghiệp có quyền lực ảnh hưởng lớn đến chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam bằng việc đóng vai trò quan trọng 

trong hoàn thành hầu hết các mục tiêu và giải pháp KH,CN&ĐMST trong các định 

hướng phát triển lớn về NLTT. 

Như vậy, từ phân tích 02 yếu tố về lợi ích và quyền lực của doanh nghiệp, có thể 

xếp doanh nghiệp NLTT Việt Nam hiện nay đang thuộc nhóm có quyền lực và ảnh 

hưởng lớn đến chính sách nhưng lại có ít lợi ích. Theo phương pháp tiếp cận BLQ của 

Freeman, nhóm doanh nghiệp này là nhóm cần quan tâm khi thực hiện các chính sách 

do quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến bối cảnh hiện tại và tương lai của chính sách. 

Để doanh nghiệp trở thành trung tâm của chính sách KH,CN&ĐMST, hay trở thành 

nhóm chủ thể theo phương pháp tiếp cận BLQ, điều quan trọng là cần thiết kế cơ chế để 

chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp và doanh nghiệp bắt buộc 

phải tuân thủ. 

Hàm ý chính sách trong phân tích về sự tham gia của doanh nghiệp vào quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT như sau: 

- Giải pháp cốt lõi để doanh nghiệp coi KH,CN&ĐMST là đột phá trong phát triển 

và tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST là gắn chặt chẽ chính sách với lợi ích 

của doanh nghiệp, đồng thời phải có cơ chế ràng buộc. 
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- Các cơ quan HĐCS cần coi việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực 

hiện hoạt động KH,CN&ĐMST như tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng, thể chế chính là 

giải pháp góp phần thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS. 

- Sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST đóng vai trò 

trung tâm kết nối sự tham gia của các BLQ khác như nhà nước, hệ thống nghiên cứu-

giáo dục, xã hội bởi doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong hệ thống ĐMST.  

- Sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST là đòi hỏi, 

đồng thời là lợi ích của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để nâng cao năng 

lực cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp không thể chỉ dựa trên các chính sách ưu đãi về 

giá, lãi suất… của nhà nước mà nhất thiết phải dựa trên nâng cao năng lực hấp thụ 

KH,CN&ĐMST, đẩy mạnh NC&TK, chuyển giao công nghệ, tiến hành các dự án thử 

nghiệm, đồng thời phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và do đó cần tham gia tích cực 

vào quy trình hoạch định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động này. Đồng 

thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, cam kết quốc tế về PTBV và vì vậy các chính sách thúc đẩy ĐMST vì sự PTBV 

cần được doanh nghiệp quan tâm (Bảng 4.1). Như vậy, chính sách KH,CN&ĐMST đóng 

vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đòi hỏi sự 

tham gia tích cực của doanh nghiệp (với tư cách là đối tượng chịu tác động của chính 

sách) trong tất cả các giai đoạn của quy trình HĐCS để các chính sách đáp ứng yêu cầu 

và nguyện vọng thực sự của doanh nghiệp. Phân tích dưới góc độ lợi ích, doanh nghiệp 

có lợi khi tích cực tham gia vào quy trình HĐCS.  

Bảng 4.4. Các công cụ chính sách thúc đẩy ĐMST vì sự PTBV  

Công cụ chính sách Thúc đẩy ĐMST vì sự PTBV  

Kinh tế  

 Tài trợ cho NC&TK Cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho NC&TK làm nền 

tảng cho đổi mới bền vững  

Tài trợ đổi mới cho các doanh nghiệp Cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động đổi 

mới nhằm vào các lĩnh vực liên quan đến 

PTBV 

Hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm và ươm mầm  Cấp vốn cho đổi mới, giảm rủi ro khi đầu tư 

cho ĐMST 

Hỗ trợ về thuế suất và các cơ chế hỗ trợ  

tương tự  

Cung cấp các hỗ trợ tài chính nhằm tiếp thu và 

lan tỏa công nghệ 

Hệ thống cấp giấy phép có thể chuyển 

nhượng (chuyển nhượng giấy phép phát 

thải)  

Thiết lập và bán quyền phát thải có thể chuyển 

nhượng. Giá bán quyền phát thải và quyền 

giảm khí thải giúp khuyến khích đổi mới  

Xóa bỏ trợ cấp đối với các hoạt động  

không bền vững  

Xóa bỏ sự bóp méo của thị  trường làm ảnh 

hưởng tới ĐMST bền vững (ví dụ như trợ cấp 
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cho nhiên liệu hoá thạch)  

Tài chính  

Khuyến khích thuế đối với các DN thực 

hiện hoạt động NC&TK 

Giảm thuế cho các doanh nghiệp tiến hành hoạt 

động NC&TK 

Khuyến khích thuế đối với áp dụng công 

nghệ  

Giảm thuế đối với các doanh nghiệp áp dụng 

ĐMST vì lợi ích môi trường và xã hội  

Thuế môi trường Giảm thuế đối với các doanh nghiệp tiến hành 

hoạt động NC&TK 

Xoá bỏ miễn thuế đối với các hoạt động  

không bền vững  

Loại bỏ khỏi thị trường các hoạt động ảnh 

hưởng tới ĐMST bền vững (trợ cấp cho nhiên 

liệu hoá thạch)   

Thúc đẩy nhu cầu  

Mua sắm công bền vững Tạo ra thị trường cho hàng hóa và dịch vụ có 

tác động tích cực đến cộng đồng địa phương 

trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển 

bền vững (ví dụ: mua sắm công xanh)  

Mua sắm tiền thương mại (NC&TK và  

mua sắm đổi mới) 

Tạo ra thị trường cho hàng hóa và dịch vụ sáng 

tạo và kích thích thử nghiệm ứng dụng mới của 

các công nghệ mới nổi  

Hỗ trợ cho nhu cầu cá nhân Cung cấp các ưu đãi cho người tiêu dùng để 

mua hàng hóa và dịch vụ đổi mới có các tác 

động xã hội và môi trường tích cực đã được 

chứng minh  

Giáo dục và đào tạo 

Điều chỉnh chương trình giáo dục chính quy 

để giải quyết các mục tiêu PTBV 

Điều chỉnh chương trình giáo dục đại học và 

dạy nghề để đáp ứng các thách thức phát triển 

bền vững. Chương trình giảng dạy có thể được 

xây dựng cùng với ngành công nghiệp và các 

tổ chức khác. Cung cấp lực lượng lao động có 

trình độ và kỹ năng  

 Hỗ trợ học tập, trao đổi kiến thức và kết nối 

giữa các chủ thể trong hệ thống đổi mới, tập 

trung vào các chủ thể tích cực trong việc thúc 

đẩy đổi mới bền vững  

Xây dựng năng lực và cung cấp thông tin 

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp  Thúc đẩy các kỹ năng và kiến thức liên quan 

đến đổi mới  

Doanh nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp Thúc đẩy tinh thần kinh doanh quốc gia và 

đổi mới quốc gia  

Chuyển giao và kết hợp công nghệ Thúc đẩy nhận dạng và mua lại các công nghệ 

tiên tiến có liên quan để giải quyết các thách 

thức cụ thể  

Nâng cao năng lực cho các chính phủ Thúc đẩy xây dựng năng lực của chính phủ để 

thiết kế, thực hiện, điều phối và đánh giá chính 
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sách KH,CN&ĐMST với quan điểm hỗ trợ cho 

sự PTBV  

Dịch vụ thị trường thông minh Thúc đẩy chia sẻ thông tin, dữ liệu và kiến thức 

về xu hướng đổi mới liên quan đến phát triển 

bền vững (giảm sự bất cân xứng thông tin) 

Bảo vệ người tiêu dùng, nhãn hiệu và  

chứng nhận 

Thúc đẩy các sản phẩm và quy trình đổi mới 

bằng cách cung cấp thông tin về hiệu suất sản 

phẩm và dịch vụ môi trường và xã hội cho 

khách hàng. 

Nguồn: Miedzinski và cộng sự (2017a) 

4.3.2. Ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn Khởi 

sự chính sách 

Kết quả của giai đoạn Khởi sự chính sách: Xác định được các vấn đề chính sách 

xuất phát từ cả góc độ công nghệ và xã hội, tìm ra nguyên nhân và đưa việc giải quyết 

vấn đề chính sách vào chương trình ban hành văn bản quản lý của Nhà nước nhằm sửa 

đổi, bổ sung chính sách đã có hoặc ban hành chính sách mới.  

Để đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn 

Khởi sự chính sách, NCS dựa trên khung tiêu chí đánh giá như sau:  

Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc cung cấp thông tin một chiều về tồn tại, khó khăn, 

thách thức và nguyên nhân trong quá trình thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST và thực 

thi chính sách KH,CN&ĐMST từ góc độ kinh tế, xã hội, môi trường từ/tới các cơ quan 

HĐCS nhà nước-> Mức độ ảnh hưởng Thấp. 

Doanh nghiệp tham gia đối thoại hai chiều với cơ quan HĐCS để xác định tồn tại, 

khó khăn, thách thức và nguyên nhân trong quá trình thực hiện hoạt động 

KH,CN&ĐMST và thực thi chính sách KH,CN&ĐMST từ cả góc độ công nghệ và xã 

hội-> Mức độ ảnh hưởng Trung bình. 

Doanh nghiệp tham gia vào các tổ chức do cơ quan HĐCS thành lập để xác định 

tồn tại, khó khăn, thách thức và nguyên nhân trong quá trình thực hiện hoạt động 

KH,CN&ĐMST và thực thi chính sách KH,CN&ĐMST từ cả góc độ công nghệ và xã 

hội-> Mức độ ảnh hưởng Cao. 

Qua nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát bằng phiếu hỏi, sự tham 

gia của doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả của giai đoạn Khởi sự chính sách như sau: 

Doanh nghiệp ảnh hưởng mức độ Cao trong xác định các vấn đề chính sách từ 

góc độ công nghệ, song ở mức độ Trung bình trong xác định các vấn đề chính sách từ 

góc độ xã hội.  

Doanh nghiệp tham gia ý kiến bằng các hình thức sau đây: 
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- Trực tiếp tham gia đối thoại tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm về phát 

triển năng lượng do Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Liên đoàn 

công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng lý luận Trung ương, hiệp hội về năng lượng 

tổ chức. Theo kết quả khảo sát của NCS, hình thức này chiếm 75% trong số các hình 

thức tham gia của doanh nghiệp. 

- Tham gia vào các nghiên cứu chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT, 

các cuộc khảo sát của các cơ quan hoạch định chính sách của nhà nước (Bộ Công 

Thương, Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường), các tổ 

chức quốc tế (GIZ, UNDP, WB, OECD), các hiệp hội doanh nghiệp (Liên đoàn Công 

nghiệp Việt Nam), hiệp hội năng lượng (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng 

lượng Sạch Việt Nam). Các nghiên cứu chính sách điển hình có sự tham gia của doanh 

nghiệp như Chuyển dịch năng lượng Việt Nam-Cơ hội và Thách thức8, Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-20219, Đánh giá chính 

sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam10. Theo kết quả khảo sát, 

hình thức này chiếm 40% trong số các hình thức tham gia của doanh nghiệp. 

- Thông qua các hiệp hội như Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng 

lượng sạch Việt Nam và các hiệp hội năng lượng địa phương tham gia ban soạn thảo, 

tổ biên tập các dự án chính sách, pháp luật và văn bản QPPL như Hội đồng thẩm định 

Nhà nước về Quy hoạch điện VIII, Hội đồng thẩm định Nhà nước về Quy hoạch tổng 

thể năng lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập, tham gia Ban soạn thảo, 

Tổ biên tập Luật Điện lực sửa đổi. Theo kết quả khảo sát, hình thức này chiếm 25% 

trong số các hình thức tham gia của doanh nghiệp.  

Hình thức tham gia của doanh nghiệp trong giai đoạn Khởi sự chính sách được 

tổng hợp trong Bảng 4.2. 

Bảng 4.2: Hình thức tham gia của doanh nghiệp trong giai đoạn Khởi sự chính sách 

TT Hình thức tham gia của doanh nghiệp Tỷ lệ (%) 

1 Trực tiếp tham gia đối thoại tại các diễn đàn, hội thảo, hội 

nghị, toạ đàm 

75 

2 Tham gia vào các nghiên cứu chính sách, khảo sát 40 

3 Thông qua các hiệp hội tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập 

các dự án chính sách, pháp luật và văn bản QPPL 

25 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát 

 
8 Ấn phẩm do Ban Kinh tế Trung ương, Cơ quan hợp tác Đức, Liên minh châu Âu, Tổ chức GIZ xây dựng, năm 

2022. 
9 Kết quả giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, năm 2023. 
10 Báo cáo của OECD, năm 2021. 
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Nội dung các ý kiến của doanh nghiệp chia thành các nhóm sau đây:  

* Nhóm khó khăn, thách thức về tài chính:  

Doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và triển khai, ứng 

dụng công nghệ (đặc biệt là điện gió), trong khi các chương trình tài trợ của Nhà nước 

trong lĩnh vực NLTT thường gồm các đề tài khá chung, không thực sự giải quyết nhu 

cầu của doanh nghiệp (Đặng Thu Giang và cộng sự, 2022). Việc thúc đẩy quá trình 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai và thực hiện ĐMST của doanh nghiệp 

nhìn chung còn yếu. Nhà nước đang dành nhiều đầu tư và ưu đãi cho các doanh nghiệp 

công nghệ cao nhưng chưa tối ưu hoá hiệu ứng lan toả của các doanh nghiệp này đối với 

doanh nghiệp nhỏ hơn trong nước (Ngân hàng Thế giới, 2022). 

* Nhóm khó khăn, thách thức về nhân lực: 

Nhân lực là rào cản quan trọng về kỹ thuật, công nghệ đối với doanh nghiệp NLTT. 

Do việc đầu tư phát triển NLTT là lĩnh vực mới, nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

ngành này vẫn còn thiếu. Các công việc liên quan đến NLTT, từ thiết kế, chế tạo, lắp 

ráp, vận hành, kiểm định, giám sát đến bảo trì, đều đòi hỏi sự thành thạo và hiểu biết 

sâu rộng về hệ thống điện, cũng như ngành nghề, lĩnh vực liên quan. 

Tuy nhiên, chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và trường nghề 

hiện nay ở Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn trong lĩnh 

vực NLTT. Hệ quả là những kỹ sư được tuyển thiếu cả kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết 

cho nhiều công đoạn cụ thể của ngành như: quá trình xây dựng nhà máy điện, đấu nối 

lưới điện, vận hành và giám sát hệ thống từ xa,... Cơ chế, chính sách xây dựng và phát 

triển đội ngũ nhân lực KH&CN được tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên chưa có chiến lược, 

chính sách riêng cho phát triển nhân lực trong lĩnh vực NLTT. Các trường đại học trong 

nước chưa kịp phát triển các chương trình đào tạo để cung cấp đầy đủ các nguồn nhân 

lực cho nhà đầu tư; các trung tâm khoa học trong nước cũng chưa tập trung giải quyết 

những nhiệm vụ khoa học về đánh giá tiềm năng NLTT để định hướng chính sách và 

hỗ trợ KH&CN cho nhà đầu tư. 

* Nhóm khó khăn, thách thức về công nghệ, hạ tầng 

Hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng đủ để tích hợp NLTT. Hệ thống lưới điện hiện tại 

cần được nâng cấp để tích hợp các nguồn NLTT không liên tục như năng lượng mặt trời 

và gió. Để đối phó với tính không liên tục của một số nguồn năng lượng tái tạo, cần phát 

triển các công nghệ lưu trữ năng lượng hiệu quả như pin và hệ thống lưu trữ nhiệt… 
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* Nhóm khó khăn, thách thức về quy định pháp luật 

Hiện còn thiếu khung pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực NLTT là luật NLTT 

dẫn tới lúng túng trong quá trình ban hành các quy định quản lý NLTT. Các công cụ 

chính sách hỗ trợ hiện được áp dụng còn quá hạn hẹp, thiếu đa dạng, chưa có tác dụng 

thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Tài trợ và ưu đãi thuế là những công cụ hỗ trợ phổ biến 

nhất. Các chính sách hiện tại còn thiếu các công cụ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cộng 

tác, xây dựng năng lực quản lý và kỹ thuật.  

* Nhóm khó khăn, thách thức “phi KH&CN” 

Bên cạnh những khó khăn trên, doanh nghiệp còn phản ánh khó khăn, rào cản “phi 

KH&CN” ảnh hưởng đến hoạt động KH,CN&ĐMST như khó khăn trong việc đưa các 

tiêu chuẩn PTBV vào khuôn khổ doanh nghiệp hiện có, việc đổi mới mô hình kinh 

doanh và phương pháp tiếp cận phát triển ngành nhằm hỗ trợ phổ biến rộng rãi hơn về 

công nghệ năng lượng sạch, rào cản về hành vi và kinh tế trong sử dụng NLTT,… 

Hệ thống kỹ thuật-xã hội trong lĩnh vực NLTT không chỉ bao gồm KH&CN mà 

còn gồm có yếu tố khác như các quy định và quản trị về năng lượng, mạng lưới sản xuất 

và phân phối NLTT, thị trường, mô hình kinh doanh, văn hoá sử dụng NLTT, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn dụng các công nghệ NLTT (Hình 4.2). Vì vậy, để thúc đẩy phát triển 

KH,CN&ĐMST đòi hỏi sự đồng bộ về các loại hình chính sách khác. Hệ quả là lĩnh vực 

NLTT vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc mặc dù tiềm năng phát triển của lĩnh 

vực này của nước ta rất lớn.  

 

Hình 4.4. Hệ thống kỹ thuật-xã hội trong lĩnh vực NLTT 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Ý kiến của các doanh nghiệp tập trung vào các tồn tại, khó khăn, thách thức trong 

thực hiện các hoạt động KH,CN&ĐMST và trong thực thi các chính sách 

KH,CN&ĐMST vì sự PTBV trong lĩnh vực NLTT, cung cấp thông tin giúp các nhà 

hoạch định chính sách nắm bắt được thực tiễn hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh 

nghiệp nói chung và đặc thù của doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT nói riêng. Đây là 

yếu tố quan trọng để chính sách bám sát thực tiễn, đặc biệt khi đang tồn tại “khoảng 

trống chính sách” (policy gaps) trong chuyển đổi năng lượng xanh ở các quốc gia đang 

phát triển (UNDP, 2024) và công nghệ là yếu tố tiên quyết trong hình thành thị trường 

NLTT (IEA, 2019).  

Nghiên cứu ý kiến của doanh nghiệp trong các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, khảo 

sát và trong các báo cáo chính sách cho thấy, doanh nghiệp cung cấp các bằng chứng, 

số liệu, dữ liệu từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để minh chứng cho các khó 

khăn, thách thức trong thực thi các chính sách KH,CN&ĐMST vì sự PTBV trong lĩnh 

vực NLTT. 

Trên cơ sở các khó khăn, thách thức này, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc 

hội đã rà soát, lựa chọn ra các vấn đề cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm để tổ 

chức các diễn đàn tiếp tục trao đổi làm rõ các vấn đề tồn tại đó xuất phát từ nguyên nhân 

nào, do quy định của pháp luật hay do tổ chức thi hành pháp luật hay cả hai, đồng 

thời, đưa ra được các giải pháp hữu hiệu, giải quyết ngay các vấn đề pháp lý mà doanh 

nghiệp đang gặp vướng mắc, nhất là ở khía cạnh áp dụng pháp luật, tổ chức thi hành 

pháp luật. Cùng với đó, xác định rõ các định hướng để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng 

mới các văn bản QPPL để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hoạt động 

KH,CN&ĐMST. Chẳng hạn như Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 do 

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam” năm 

2023 do Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu 

Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển lần thứ tư, năm 2024 với 

chủ đề “Tiến trình Việt Nam phát triển kinh tế xanh và bền vững: Từ chính sách của 

Chính phủ tới các sáng kiến, giải pháp của địa phương và doanh nghiệp” do Tạp chí Kinh 

tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức…  

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, đa phần các khó khăn, thách thức do doanh 

nghiệp xác định trên đây là các khó khăn xuất phát từ thực tiễn hoạt động 

KH,CN&ĐMST nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp hay nói cách khác là phục vụ lợi ích về kinh tế của doanh nghiệp.  

Trên thực tế, KH,CN&ĐMST không chỉ là công cụ để doanh nghiệp tăng doanh 

thu, lợi nhuận, mà còn phải thực hiện mục tiêu về xã hội như nâng cao tỷ lệ tiếp cận 

nguồn năng lượng sạch và điện năng của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng 
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sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và mục tiêu về môi trường- phát triển và sử dụng nguồn 

NLTT góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế 

xanh (Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045), tăng cường khả năng tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy với 

giá cả hợp lý cho mọi người dân. 

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần thực hành nhiều hoạt động bền vững khác 

nhau để đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, cộng đồng và 

chính phủ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp đối 

mặt với những thách thức lớn của thế giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, thiếu 

nguồn lực…Các hoạt động bền vững bao gồm huy động sự tham gia của cộng đồng địa 

phương vào các sáng kiến KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp để đảm bảo các sáng kiến 

mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương như phát triển kỹ năng và đảm bảo tiếp cận 

năng lượng cho các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; thực hiện các dự án thử nghiệm, 

ứng dụng các công nghệ NLTT mới nổi. Điều này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà 

đầu tư quốc tế, các BLQ đến NC&TK và công nghệ.  

Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại khoảng trống chính sách đối với các hoạt động 

KH,CN&ĐMST vì sự PTBV của doanh nghiệp như danh mục các khoản hỗ trợ, tài trợ 

của nhà nước cho doanh nghiệp trong thực hiện các dự án công nghệ tại các khu vực 

nông thôn, miền núi, hải đảo chưa phù hợp với thực tiễn, song lại ít được doanh nghiệp 

đề cập tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị và đề cập trong các kiến nghị chính sách của 

doanh nghiệp. 

Tóm lại, trong giai đoạn khởi sự chính sách, doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ 

quan HĐCS xác định các khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới hoạt động 

KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp để các cơ quan HĐCS sửa đổi các quy định chính 

sách hiện hành hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp chủ yếu xác định các khó khăn, thách thức từ góc độ kinh tế, 

chưa đề cập nhiều tới những khó khăn, thách thức từ góc độ môi trường và xã hội.   

Như vậy, so sánh với tiêu chí của Luận án về mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp, 

tcó thể đánh giá, doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Cao trong xác định các vấn đề 

chính sách từ góc độ công nghệ khi doanh nghiệp đóng vai trò là thành viên của một số 

tổ chức do cơ quan HĐCS nhà nước thành lập để sửa đổi hoặc xây dựng một số văn bản 

QPPL mới; doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Trung bình trong xác định các vấn đề 

chính sách từ góc độ xã hội khi doanh nghiệp tham gia đối thoại hai chiều với cơ quan 

HĐCS nhà nước tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm về phát triển năng lượng 

để xác định khó khăn, thách thức, nguyên nhân trong thực hiện các hoạt động 
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KH,CN&ĐMST và trong thực thi các chính sách KH,CN&ĐMST vì sự PTBV trong 

lĩnh vực NLTT.  

Hàm ý chính sách của kết quả đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh 

nghiệp vào giai đoạn Khởi sự chính sách như sau: 

- Sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu của quy trình HĐCS là tiền 

đề, điều kiện thuận lợi để xây dựng các mục tiêu, giải pháp chính sách dựa trên bằng 

chứng, đáp ứng các yêu cầu và nguyện vọng thực sự của doanh nghiệp. Đây là điểm 

khác biệt so với quy định pháp luật khi các BLQ chỉ được các cơ quan HĐCS huy động 

sự tham gia ở giai đoạn trước khi ban hành chính sách. 

- Sự tham gia của doanh nghiệp vào giai đoạn Khởi sự chính sách chứng tỏ doanh 

nghiệp đang có lợi ích hoặc đang “tìm kiếm” lợi ích trong lĩnh vực này. Các cơ quan 

HĐCS cần coi đây là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức và cần xây dựng kế hoạch 

thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quy trình HĐCS. 

- Trong điều kiện của quốc gia đang phát triển như Việt Nam, KH,CN&ĐMST là 

công cụ để doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; các 

mục tiêu về xã hội, môi trường vẫn chưa được doanh nghiệp đặt ở vị trí trọng tâm. Và 

vì vậy, doanh nghiệp thường không chú ý nhiều tới các khó khăn xét từ góc độ xã hội, 

môi trường. Theo quan điểm của tác giả, đây chính là nguyên nhân xuyên suốt giải 

thích lý do ở các giai đoạn sau của quy trình HĐCS, mức độ tác động của doanh nghiệp 

trong tham gia xây dựng, thực hiện  mục tiêu, giải pháp về xã hội, môi trường chỉ ở 

mức trung bình. 

- Các cơ quan HĐCS về KH,CN&ĐMST đặt doanh nghiệp làm trung tâm và ngày 

càng nỗ lực huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS. Tuy nhiên, 

việc hiểu đặc thù và thế mạnh của từng loại hình doanh nghiệp là cần thiết để xây dựng 

kế hoạch huy động sự tham gia của doanh nghiệp như hình thức tham gia, mức độ tham 

gia vào quy trình HĐCS một cách hiệu quả. 

4.3.3. Ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn Xây dựng 

và ban hành chính sách 

Kết quả của giai đoạn xây dựng và ban hành chính sách: Xác định mục tiêu chính 

kinh tế, xã hội, môi trường và các giải pháp chính sách đa dạng, liên ngành, xuyên 

ngành, tính đến biến động trong tương lai. 

Để đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn 

xây dựng và ban hành chính sách, NCS dựa trên khung tiêu chí đánh giá như sau:  

Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc cung cấp thông tin một chiều về mục tiêu và giải 

pháp chính sách từ/tới các cơ quan HĐCS nhà nước-> Mức độ ảnh hưởng Thấp. 
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Doanh nghiệp tham gia đối thoại hai chiều với cơ quan HĐCS để xác định mục 

tiêu chính sách về kinh tế, xã hội, môi trường và các giải pháp chính sách đa dạng, liên 

ngành, xuyên ngành, tính đến biến động trong tương lai -> Mức độ ảnh hưởng Trung bình. 

Doanh nghiệp tham gia vào các tổ chức do cơ quan HĐCS thành lập để xác định 

mục tiêu chính sách về kinh tế, xã hội, môi trường và các giải pháp chính sách đa dạng, 

liên ngành, xuyên ngành, tính đến biến động trong tương lai -> Mức độ ảnh hưởng Cao. 

Qua nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát bằng phiếu hỏi, sự tham 

gia của doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả của giai đoạn Xây dựng và ban hành chính 

sách như sau: 

Doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Trung bình tới kết quả của giai đoạn Xây 

dựng và ban hành chính sách . 

Đây là giai đoạn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp. Vì 

vậy, trong giai đoạn này, doanh nghiệp tham gia vào đa dạng các hoạt động và bằng các 

hình thức như sau: 

- Trực tiếp đề xuất chính sách tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm. Đây là 

hình thức tham gia phổ biến nhất của doanh nghiệp, chiếm 60% tổng số phiếu khảo sát. 

Các đề xuất chính sách thường tập trung vào các giải pháp chính sách để giải quyết các 

khó khăn, thách thức trong thực tiễn hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp.  

- Tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo chính sách, pháp luật theo yêu cầu của 

các bộ, ngành. Trong xây dựng Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến dự thảo Chiến 

lược bằng văn bản tới các hiệp hội, doanh nghiệp. Hình thức này chiếm 35% tổng số 

phiếu khảo sát. Hiệp hội Năng lượng, Hiệp hội NLTT, Hiệp hội Năng lượng sạch, Liên 

minh Năng lượng bền vững Việt Nam gửi các báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ về 

các giải pháp, trong đó có các giải pháp xây dựng thảo luận về cách thức để khu vực 

công và khu vực tư nhân có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của NLTT, xây dựng 

chính sách hợp tác NC&TK giữa các tổ chức khu vực công và tư nhân, tập trung vào 

NC&TK đổi mới công nghệ trong năng lượng mặt trời và gió, năng lượng sóng, lưu trữ 

năng lượng (phương pháp hóa học, nhiệt, cơ học, nhiệt), hiệu quả năng lượng, hydro 

xanh và các chất dẫn xuất, cũng như các ứng dụng CNTT trong ngành điện, điện khí 

hóa công nghiệp. 

- Tham gia vào các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm trao đổi cùng với các 

BLQ khác về các xu hướng công nghệ mới, chính sách của các nước trên thế giới, cung 
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cấp thông tin đầu vào cho các nhà HĐCS trong xác định các giải pháp chính sách. Hình 

thức này chiếm 32% tổng số phiếu khảo sát. 

- Thông qua các hiệp hội như Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng 

lượng sạch Việt Nam và các hiệp hội năng lượng địa phương tham gia ban soạn thảo, 

tổ biên tập các dự án chính sách, pháp luật và văn bản QPPL như là thành viên Tổ Biên 

tập xây dựng Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045, Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030, Quy hoạch 

Điện VIII, Luật Điện lực sửa đổi… trong đó có các nội dung về quan điểm, mục tiêu, 

giải pháp chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT. Hình thức này chiếm 25% 

tổng số phiếu khảo sát. 

- Tham gia xây dựng các đề xuất chính sách để giúp các cơ quan HĐCS xác định 

các mục tiêu, giải pháp chính sách rõ ràng hơn. Theo kết quả khảo sát của NCS, hình 

thức này chiếm 20% trong số các hình thức tham gia của doanh nghiệp. 

Ở các quốc gia trên thế giới, mục tiêu chính sách xuất phát từ đường lối, chủ 

trương, quan điểm phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, ngành và mong muốn, ý chí, 

nguyện vọng của các nhà chính trị, nhà HĐCS. Thực tiễn của doanh nghiệp như năng 

lực tài chính, nhân lực, quản trị KH,CN&ĐMST là các thông tin đầu vào để các tổ chức 

nghiên cứu phân tích và tư vấn cho các cơ quan HĐCS xác định các mục tiêu chính 

sách mới hoặc đánh giá tính khả thi của việc thực hiện các mục tiêu chính sách đã có. 

Sau đây là bảng đánh giá về các hình thức tham gia của doanh nghiệp trong giai 

đoạn Xây dựng và ban hành chính sách từ khảo sát của Luận án: 

Bảng 4.3: Đánh giá về hình thức tham gia của doanh nghiệp trong giai đoạn Xây 

dựng và ban hành chính sách 

TT Hình thức tham gia của doanh nghiệp Tỷ lệ 

(%) 

1 Trực tiếp đề xuất chính sách tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm 60 

2 Tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo chính sách, pháp luật theo yêu 

cầu của các bộ, ngành 

35 

3 Trao đổi về các xu hướng công nghệ mới, chính sách của các nước trên 

thế giới, cung cấp thông tin đầu vào cho các nhà HĐCS trong xác định 

các giải pháp chính sách 

32 

4 Tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án chính sách, pháp luật và 

văn bản QPPL 

25 

5 Tham gia xây dựng các đề xuất chính sách để giúp các cơ quan HĐCS 

xác định các mục tiêu, giải pháp chính sách rõ ràng hơn 

20 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát 
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Nghiên cứu nội dung đề xuất, góp ý chính sách của doanh nghiệp trong các diễn 

đàn, hội thảo, hội nghị, khảo sát và trong các báo cáo chính sách cho thấy, doanh nghiệp 

đề xuất, góp ý các nhóm chính sách như sau: 

- Về mục tiêu chính sách: tăng đầu tư cho nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công 

nghệ, phát triển nhân lực trong NLTT để nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

trước yêu cầu của chuyển đổi xanh và PTBV. 

- Về giải pháp chính sách: 

+ Chính sách bên cung gồm: đa dạng hóa các mô hình dịch vụ tư vấn kinh doanh 

và đổi mới công nghệ, chú trọng đào tạo nghề để có đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân 

viên nghiệp vụ lành nghề đủ khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương tiện 

kỹ thuật và công nghệ hiện đại; áp dụng các công cụ chính sách mới hỗ trợ trực tiếp cho 

doanh nghiệp như trang bị cho doanh nghiệp năng lực quản lý, ứng dụng và/hoặc tạo ra 

công nghệ; hình thành và phát triển thị trường công nghệ NLTT. 

+ Chính sách bên cầu: khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng 

dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, sử dụng NLTT; tăng 

cường tiếp cận tài chính ĐMST thông qua bảo lãnh tín dụng cho ĐMST; tăng cường cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật số. 

Các đề xuất, ý kiến góp ý chính sách của doanh nghiệp cho thấy: 

- Về mục tiêu chính sách: Mục tiêu kinh tế được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với phân tích ở phần 4.2.2 khi doanh nghiệp chủ yếu quan 

tâm đến các khó khăn, thách thức từ góc độ kinh tế.  

- Về giải pháp chính sách: Doanh nghiệp đã quan tâm tới tính đa dạng của các giải 

pháp chính sách, không chỉ liên quan tới các chính sách về KH,CN&ĐMST mà còn liên 

quan tới các chính sách về giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng,… 

Sự tham gia của doanh nghiệp vào giai đoạn này đem lại những kết quả tương đối 

khả quan và đem lại niềm tin cho doanh nghiệp vào sự minh bạch và quyết liệt của 

Chính phủ. Kết quả khảo sát cho thấy, gần 65% ý kiến cho rằng các ý kiến của doanh 

nghiệp được các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm HĐCS tiếp thu và đưa trực tiếp 

hoặc gián tiếp vào nội dung của văn bản chính sách: Luật (chiếm 34,5%), Văn bản dưới 

Luật: Nghị định, Thông tư,… (chiếm 38%), Chiến lược (chiếm 55%); các chương trình, 

kế hoạch, quy hoạch đầu tư, phát triển NLTT của Nhà nước (72%); các loại hình văn 

bản khác (10%) (Hình 4.3). Theo ý kiến trao đổi với doanh nghiệp, sự quyết liệt, kịp 

thời trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “vì 
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dân, vì doanh nghiệp” thật sự là biện pháp quan trọng hàng đầu để vun đắp niềm tin cho 

doanh nghiệp. Như vậy, bên cạnh yếu tố lợi ích như đã phân tích ở phần trên, thì sự 

minh bạch và niềm tin vào Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong huy động sự tham 

gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS. 

 

Hình54.3. Mức độ tiếp thu ý kiến góp ý của doanh nghiệp vào chính sách 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát 

Trong giai đoạn vừa qua, một số chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

điển hình đã được ban hành có sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp như sau: 

- Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

- Quy hoạch điện VIII. 

- Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí 

carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải. 

Bảng 4.4 minh hoạ các vấn đề chính sách được các cơ quan HĐCS lựa chọn từ 

các ý kiến của doanh nghiệp và giải quyết trong nội dung của một số chính sách đã ban 

hành là Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 
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Bảng 4.4. Giải quyết vấn đề chính sách trong một số chính sách 

Nội dung 

chính 

sách 

Vấn đề 

chính sách 

Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược phát triển năng 

lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Mục tiêu chính 

sách 
Giải pháp chính sách 

Công cụ chính 

sách 

Tài chính Các chương 

trình tài trợ 

KH&CN 

của Nhà 

nước gồm 

các đề tài 

khá chung, 

không thực 

sự giải 

quyết nhu 

cầu của 

doanh 

nghiệp. 

Khuyến khích huy 

động mọi nguồn 

lực từ xã hội và 

người dân  

Tiếp tục triển khai 

Chương trình KH&CN 

giai đoạn 2021 - 2030 với 

một số nội dung trọng 

tâm. 

 

- Thành lập Quỹ 

phát triển năng 

lượng bền vững 

để hỗ trợ các 

nghiên cứu khoa 

học và công nghệ 

trong việc xây 

dựng các tiêu 

chuẩn và các dự 

án thí điểm cho 

phát triển và sử 

dụng các nguồn 

NLTT; 

- Xây dựng cơ sở 

pháp lý để có thể 

hình thành và 

vận hành hiệu 

quả các quỹ về 

phát triển năng 

lượng bền vững. 

- Tín dụng xanh, 

tín dụng khí hậu, 

trái phiếu 

xanh,... 

Nhân lực - Thiếu 

nguồn nhân 

lực chất 

lượng cao. 

- Chưa có 

chiến lược, 

chính sách 

riêng cho 

phát triển 

nhân lực 

trong lĩnh 

vực NLTT. 

- Chương 

trình đào tạo 

 - Xây dựng chính sách 

phát triển nguồn nhân lực 

tổng thể và các chương 

trình đào tạo cho những 

khâu then chốt của ngành 

năng lượng.  

- Ban hành chính sách đãi 

ngộ phù hợp để thu hút 

các chuyên gia, nhà khoa 

học, nguồn nhân lực trình 

độ cao trong và ngoài 

nước về làm việc trong 

lĩnh vực năng lượng; 

hình thành các nhóm 
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tại các 

trường đại 

học, cao 

đẳng và 

trường nghề 

hiện nay ở 

Việt Nam 

chưa đáp 

ứng đầy đủ 

yêu cầu về 

kỹ năng 

chuyên môn 

trong lĩnh 

vực NLTT. 

khoa học và công nghệ 

mạnh đủ giải quyết các 

nhiệm vụ quan trọng 

trong lĩnh vực năng 

lượng. 

- Tăng cường hợp tác, 

liên kết với các cơ sở đào 

tạo uy tín trong nước và 

quốc tế để phát triển 

nguồn nhân lực. 

- Thông qua các dự án 

đầu tư để đào tạo, tiếp 

nhận các công nghệ mới, 

hiện đại. 

- Chú trọng đào tạo nghề 

để có đội ngũ công nhân 

kỹ thuật, nhân viên 

nghiệp vụ lành nghề đủ 

khả năng nắm bắt và sử 

dụng thành thạo các 

phương tiện kỹ thuật và 

công nghệ hiện đại. 

- Hình thành cơ chế liên 

kết giữa lực lượng nghiên 

cứu và phát triển 

KH&CN, ĐMST với 

doanh nghiệp và các cơ 

sở đào tạo trong lĩnh vực 

năng lượng.  

Tiêu 

chuẩn, 

quy chuẩn 

  - Hoàn thiện cơ chế và 

thực hiện chính sách về 

tiêu chuẩn tỷ lệ NLTT 

trong cơ cấu đầu tư và 

cung cấp năng lượng. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện hệ thống 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu 

quả. 

- Hoàn thiện khung chính 

sách, rà soát, sửa đổi, bổ 

sung các tiêu chuẩn, quy 
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chuẩn quốc gia trong lĩnh 

vực năng lượng phù hợp 

với các quy định, tiêu 

chuẩn quốc tế, có xét đến 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

quốc gia liên quan đến 

việc tái chế, sử dụng chất 

thải từ quá trình sản xuất 

năng lượng.  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Tóm lại, trong giai đoạn xây dựng và ban hành chính sách, doanh nghiệp tham 

gia các hoạt động có tính tương tác hai chiều để cung cấp các thông tin đầu vào dựa trên 

thực tiễn cho xác định mục tiêu chính sách về kinh tế, xã hội, môi trường xác định các 

giải pháp chính sách đa dạng cả trong và ngoài phạm vi của lĩnh vực KH,CN&ĐMST. 

Song các ý kiến của doanh nghiệp được cung cấp xuất phát từ góc nhìn về lợi ích của 

doanh nghiệp và cần được phân tích, xử lý dựa trên luận cứ khoa học của các tổ chức 

nghiên cứu để trở thành luận cứ có tính toàn diện cho các cơ quan HĐCS trong quyết 

định lựa chọn mục tiêu và giải pháp chính sách. Như vậy, so sánh với tiêu chí của Luận 

án về mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp, thì có thể đánh giá, doanh nghiệp ảnh hưởng 

ở mức độ Trung bình trong xác định các mục tiêu và giải pháp chính sách.  

Hàm ý chính sách của kết quả đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh 

nghiệp vào giai đoạn Xây dựng và ban hành chính sách như sau: 

- Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin đầu vào cho xây 

dựng và ban hành chính sách, song còn thiếu vắng các đề xuất chính sách nhằm thực 

hiện các mục tiêu môi trường và xã hội. Do đó, một mặt các nhà HĐCS cần tìm kiếm 

các thông tin đầu vào khác để quyết định lựa chọn mục tiêu và giải pháp chính sách, 

mặt khác chủ động tạo ra các chủ đề thảo luận chuyên sâu về môi trường, xã hội để thu 

hút sự quan tâm của doanh nghiệp hoặc các hình thức thu hút sự tham gia khác. 

- Đây là giai đoạn quan trọng quyết định sự tham gia của doanh nghiệp vào các 

giai đoạn tiếp theo của quy trình HĐCS. Bên cạnh yếu tố lợi ích của doanh nghiệp, sự 

minh bạch và niềm tin vào Chính phủ ảnh hưởng tới sự tham gia của doanh nghiệp vào 

quy trình HĐCS. Điều này phù hợp với nguyên lý của lý thuyết các BLQ.  

- Nhà nước cần ban hành các cơ chế khuyến khích cụ thể, phù hợp để khuyến 

khích doanh nghiệp ứng dụng KH,CN&ĐMST vì các mục tiêu môi trường, xã hội như 

cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện các dự án KH&CN phát triển 

năng lượng ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; hỗ trợ doanh nghiệp nhân rộng các 

sáng kiến kỹ thuật về năng lượng ở các vùng sâu, vùng xa…. 
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- Doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT tham gia vào giai đoạn Xây dựng và ban 

hành chính sách là tín hiệu tích cực, chứng tỏ khó khăn, thách thức và nguyện vọng của 

doanh nghiệp đang được các cơ quan HĐCS lắng nghe, từng bước thể chế hoá trong 

các văn bản QPPL và vì vậy trong các giai đoạn sau của quy trình HĐCS sẽ thu hút sự 

tham gia của doanh nghiệp nhiều hơn.  

4.3.4. Ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn Thi hành 

chính sách 

Kết quả của giai đoạn Thi hành chính sách: Đạt được mục tiêu chính sách về kinh 

tế, xã hội, môi trường. 

Để đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn 

xây dựng và ban hành chính sách, NCS dựa trên khung tiêu chí đánh giá như sau:  

Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc cung cấp thông tin một chiều về kế hoạch và hoạt động 

triển khai chính sách từ/tới các cơ quan HĐCS nhà nước-> Mức độ ảnh hưởng Thấp. 

Doanh nghiệp tham gia đối thoại hai chiều với cơ quan HĐCS về kế hoạch và hoạt 

động triển khai chính sách -> Mức độ ảnh hưởng Trung bình. 

Doanh nghiệp tham gia vào các tổ chức do cơ quan HĐCS thành lập trong quá 

trình thi hành chính sách để giám sát thi hành chính sách -> Mức độ ảnh hưởng Cao. 

Qua nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát bằng phiếu hỏi, sự tham 

gia của doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả của giai đoạn Thi hành chính sách như sau: 

Doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Trung bình tới kết quả của giai đoạn Thi hành 

chính sách. 

Doanh nghiệp tham gia bằng các hình thức sau đây: 

- Thông qua các hiệp hội như Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng 

lượng sạch Việt Nam và các hiệp hội năng lượng địa phương tham gia các buổi hội thảo, 

toạ đàm phổ biến chính sách, pháp luật về KH,CN&ĐMST của các bộ, ngành như Bộ 

KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải,… Hình thức này chiếm 45% tổng 

số phiếu khảo sát. 

- Tham gia vào các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm trao đổi về thực tiễn triển 

khai chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT. Hình thức này chiếm 40% tổng 

số phiếu khảo sát. 

- Tham khảo, lựa chọn một số mục tiêu, định hướng, giải pháp chính sách quốc 

gia, lĩnh vực để xây dựng mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST 

của doanh nghiệp. Hình thức này chiếm 20% tổng số phiếu khảo sát.  
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Chiến lược phát triển NLTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác 

định một số giải pháp về KH,CN&ĐMST như sau: 

“Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút nguồn vốn và thúc đẩy chuyển giao công 

nghệ trong lĩnh vực NLTT. 

Chủ động tiếp nhận, làm chủ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thành 

tựu khoa học mới trong lĩnh vực phát triển và sử dụng nguồn NLTT. 

Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, sử dụng NLTT.  

Mở rộng quy mô các mô hình phát triển và sử dụng NLTT trong các hộ gia đình, 

doanh nghiệp.” 

Thực hiện các giải pháp nêu trên, một số doanh nghiệp lớn đã có những sáng kiến 

hợp tác quốc tế về nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ NLTT, đầu tư cho các trung tâm 

NC&TK NLTT không chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế mà còn mục tiêu vì cộng đồng ví 

dụ như Tổng Công ty Becamex IDC, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 

Việt Nam, Tập đoàn Vingroup… Hộp 4.1 nêu ví dụ về dự án hợp tác thử nghiệm công 

nghệ của Tổng Công ty Becamex IDC với các đối tác Q-Energy và Phòng kinh tế 

Thương Mại Anh. 

Hộp 4.1 Dự án phối hợp nghiên cứu thử nghiệm công nghệ NLTT giữa EIU 

và đối tác quốc tế 

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) thuộc Tổng Công ty Becamex IDC 

đã phối hợp cùng với các đối tác Q-Energy và Phòng kinh tế Thương Mại Anh thực 

hiện dự án VIETPULSE. Dự án nhằm giải quyết những vấn đề căn bản trong việc sử 

dụng NLTT tại Việt Nam như sự mất cân bằng điện lưới, sự thiếu ổn định giữa trong 

việc cung cấp năng lượng cho người sử dụng.  

Các hoạt động của dự án: nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý năng lượng 

nhằm tối ưu hoá việc tiêu thụ điện và tối ưu hoá việc lắp đặt các hệ thống NLTT; 

nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo AI 

để điều phối các tài nguyên được sử dụng trong cùng một tổ hợp hạ tầng cơ bản; 

nghiên cứu xây dựng mô hình chia sẻ năng lượng giữa các đơn vị, từ đó triển khai với 

quy mô lớn hơn như trong các khu công nghiệp và cụm dân cư. 

Tổng Công ty Becamex IDC đóng vai trò đầu tàu trong việc xây dựng một hệ 

sinh thái ĐMST, tạo nền tảng hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển dựa trên 

KH,CN&ĐMST, trong đó EIU là thành tố nòng cốt là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao công nghệ. EIU đang dần hoàn thiện một hệ sinh thái mở 

thúc đẩy khởi nghiệp và ĐMST với nhiều mô hình hoạt động như fablab, trung tâm 

giải pháp bền vững, trung tâm công nghiệp 4.0, trung tâm sản xuất tiên tiến, trung tâm 

an ninh mạng,... 

Nguồn: https://nhandan.vn/binh-duong-thu-nghiem-cong-nghe-va-hop-tac-

nghien-cuu-phat-trien-chuyen-doi-xanh-post803890.html 
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Căn cứ vào Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, Vũ Phong Energy xác định lĩnh 

vực hoạt động mới của Tập đoàn là cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình, cung cấp các giải 

pháp Net-Zero và đăng ký, giao dịch các chứng chỉ năng lượng (I-RECs) và tín chỉ 

carbon (CERs) nhằm mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, tạo ra một 

tương lai bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả xã hội. 

- Thực thi các chính sách KH,CN&ĐMST. Chẳng hạn như để thực hiện mục tiêu 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Chiến lược phát triển NLTT đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư kinh phí lớn đổi mới công nghệ 

để triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như: PVN, Petrolimex, 

Vinfast, trong đó riêng Vinfast đặt mục tiêu net zero vào năm 2040 (Quốc hội, 2023). 

Nhiều nhà máy đã đạt trung hòa carbon lượng khí thải theo phạm vi phát thải 1 và 2 góp 

phần giảm phát thải. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến của doanh nghiệp về việc doanh 

nghiệp gặp thách thức trong triển khai các chính sách phát triển xanh, bảo vệ môi trường, 

trong đó có chính sách về KH,CN&ĐMST trong NLTT. Khảo sát doanh nghiệp của 

Liên đoàn công nghiệp Việt Nam cho thấy, mặc dù ô nhiễm môi trường ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh song mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về các quy 

định môi trường còn thấp. Chỉ có 31,8% doanh nghiệp tư nhân trong nước cho biết họ 

hiểu rõ các quy định môi trường, dù đến 68% doanh nghiệp cho biết đã bị ảnh hưởng 

tiêu cực bởi biến đổi khí hậu. Lý do chủ yếu là các doanh nghiệp Việt Nam là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp không có nhân lực am hiểu về pháp luật và môi 

trường và chi phí đầu tư cho công nghệ xanh, sạch rất cao. 

Trong một nghiên cứu của Bộ KH&CN cho rằng các chính sách, chương trình trợ 

giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang được thực hiện rời rạc, manh mún và dàn trải. 

Trong khi đó đối với một doanh nghiệp, muốn PTBV thì phải có cả yếu tố nguồn lực, 

tài chính, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin thị trường, hiểu biết pháp lý, 

… nên cần có sự hỗ trợ mang tính tổng thể của Nhà nước. Vì vậy, mặc dù hàng năm 

Chính phủ đã bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng hiện nay 

không thể đo lường được hiệu quả thực hiện cũng như đánh giá tác động rõ rệt đối với 

các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh rằng họ không biết hoặc 

không tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Một số cho rằng các chính 

sách và chương trình trợ giúp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, 

thủ tục tham gia phức tạp và không có hướng dẫn cụ thể. 
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Như vậy, so sánh với tiêu chí của Luận án về mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp, 

thì có thể đánh giá, doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Trung bình trong giai đoạn 

Thực thi chính sách.  

Tuy nhiên, như đã phân tích ở Mục 4.2.1, doanh nghiệp chỉ thực sự quan tâm đến 

KH,CN&ĐMST khi các yếu tố sau đây đồng thời thoả mãn đó là lợi ích đạt được từ 

hoạt động KH,CN&ĐMST, năng lực KH,CN&ĐMST, nguồn lực cho KH,CN&ĐMST, 

vai trò và hệ thống ĐMST hỗ trợ hiệu quả hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp. 

Hiện đây vẫn đang là những điểm yếu của Việt Nam và chính vì vậy hạn chế sự tham 

gia của doanh nghiệp trong thực thi chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực này. 

Hàm ý chính sách của kết quả đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh 

nghiệp vào giai đoạn Thi hành chính sách như sau: 

- Mức độ tham gia của doanh nghiệp vào giai đoạn Thi hành chính sách là hệ quả 

của sự quan tâm của doanh nghiệp tới hoạt động KH,CN&ĐMST, tới các chính sách 

KH,CN&ĐMST, của sự tin tưởng của doanh nghiệp vào tính minh bạch của chính sách 

và Chính phủ.  

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp phải nâng cao năng lực 

cạnh tranh dựa trên KH,CN&ĐMST, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi 

để thu hút nguồn lực đầu tư cho công nghệ, tăng cường liên kết doanh nghiệp với các 

viện nghiên cứu, trường đại học là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự quan tâm của 

doanh nghiệp đối với hoạt động KH,CN&ĐMST và thực thi chính sách 

KH,CN&ĐMST. 

4.3.5. Ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn Đánh 

giá chính sách 

Kết quả của giai đoạn Đánh giá chính sách: Đo lường và đánh giá được lợi ích, 

chi phí về kinh tế, xã hội, môi trường của thực thi chính sách. 

Để đánh giá ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả của giai đoạn 

Đánh giá chính sách, NCS dựa trên khung tiêu chí đánh giá như sau:  

Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc cung cấp thông tin một chiều về lợi ích, chi phí kinh 

tế, xã hội, môi trường của chính sách từ/tới các cơ quan HĐCS nhà nước-> Mức độ ảnh 

hưởng Thấp. 

Doanh nghiệp tham gia đối thoại hai chiều với cơ quan HĐCS về đo lường và đánh 

giá về lợi ích, chi phí kinh tế, xã hội, môi trường của chính sách -> Mức độ ảnh hưởng 

Trung bình. 
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Doanh nghiệp tham gia vào các tổ chức do cơ quan HĐCS thành lập để đo lường 

lợi ích, chi phí kinh tế, xã hội, môi trường của chính sách -> Mức độ ảnh hưởng Cao. 

Qua nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát bằng phiếu hỏi, sự tham 

gia của doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả của giai đoạn Thi hành chính sách như sau: 

Doanh nghiệp ảnh hưởng ở mức độ Trung bình tới kết quả của giai đoạn Thi hành 

chính sách. 

Doanh nghiệp tham gia bằng các hình thức sau đây: 

- Trực tiếp tham gia đối thoại tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, toạ đàm về đánh 

giá chính sách phát triển KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT do Bộ KH&CN, chính 

sách phát triển năng lượng do Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, 

Liên đoàn công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam, các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng lý luận Trung ương, hiệp hội về 

năng lượng tổ chức. Theo kết quả khảo sát của NCS, hình thức này chiếm 75% trong 

số các hình thức tham gia của doanh nghiệp. 

- Tham gia vào các nghiên cứu đánh giá chính sách KH,CN&ĐMST hoặc tham 

gia các cuộc khảo sát, phỏng vấn, nghiên cứu trường hợp để cung cấp số liệu, dữ liệu 

minh hoạ cho đo lường, đánh giá chính sách của các cơ quan hoạch định chính sách của 

nhà nước (Bộ Công Thương, Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường), các tổ chức quốc tế (GIZ, UNDP, WB, OECD), các hiệp hội doanh nghiệp 

(Liên đoàn Công nghiệp Việt Nam), hiệp hội năng lượng (Hiệp hội Năng lượng Việt 

Nam, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam). Các nghiên cứu chính sách điển hình có 

sự tham gia của doanh nghiệp như Chuyển dịch năng lượng Việt Nam - Cơ hội và Thách 

thức11, Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-

202112, Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam13. 

Theo kết quả khảo sát, hình thức này chiếm 40% trong số các hình thức tham gia của 

doanh nghiệp. 

- Thông qua các hiệp hội như Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng 

lượng sạch Việt Nam và các hiệp hội năng lượng địa phương tham gia ban soạn thảo, 

tổ biên tập các dự án chính sách, pháp luật và văn bản QPPL như Hội đồng thẩm định 

Nhà nước về Quy hoạch điện VIII, Hội đồng thẩm định Nhà nước về Quy hoạch tổng 

thể năng lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập, tham gia Ban soạn thảo, 

 
11 Ấn phẩm do Ban Kinh tế Trung ương, Cơ quan hợp tác Đức, Liên minh châu Âu, Tổ chức GIZ xây dựng, năm 

2022. 
12 Kết quả giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, năm 2023. 
13 Báo cáo của OECD, năm 2021. 
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Tổ biên tập Luật Điện lực sửa đổi. Theo kết quả khảo sát, hình thức này chiếm 25% 

trong số các hình thức tham gia của doanh nghiệp.  

Nhìn chung, sự tham gia của doanh nghiệp trong giai đoạn Đánh giá chính sách 

có những điểm tương đồng với giai đoạn Khởi sự chính sách khi ở cả hai giai đoạn 

doanh nghiệp cùng tham gia vào các hoạt động đánh giá khó khăn, vướng mắc trong thi 

hành các chính sách. Tuy nhiên, cũng như ở giai đoạn Khởi sự chính sách, Xây dựng 

và ban hành chính sách, các đánh giá của doanh nghiệp ở góc độ vi mô và cần có sự kết 

hợp đánh giá của các BLQ khác như các tổ chức nghiên cứu để cung cấp đánh giá toàn 

diện, dựa trên luận cứ khoa học cho các cơ quan HĐCS. Mức độ ảnh hưởng của doanh 

nghiệp trong giai đoạn này là Trung bình.  

 

Tiểu kết Chương 4 

Chương 4 trình bày về kết quả nghiên cứu và những thảo luận về kết quả nghiên 

cứu thu được. Quy định pháp luật về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, song vẫn mang tính hành chính khi chưa 

ban hành kèm theo cơ chế giám sát, khuyến khích.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ giữa sự tham gia của doanh nghiệp và 

kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS có mối quan hệ thuận chiều. Doanh 

nghiệp có ảnh hưởng cao hơn trong xác định, ban hành, thực thi và đánh giá mục tiêu, 

giải pháp chính sách KH,CN&ĐMST nhằm thực hiện các mục tiêu giảm chi phí, tăng 

lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và có ảnh hưởng thấp hơn 

trong xác định, ban hành, thực thi và đánh giá mục tiêu, giải pháp chính sách 

KH,CN&ĐMST nhằm thực hiện các mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu 

tạo công ăn việc làm bền vững, cung cấp năng lượng bền vững cho người dân ở các 

vùng có hoàn cảnh khó khăn, huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các 

sáng kiến KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp… 

Kết luận rút ra từ Chương 4 sẽ là nền tảng để đề xuất các giải pháp để tăng cường 

ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong Chương 5.  
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CHƯƠNG 5 

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA 

DOANH NGHIỆP TỚI KẾT QUẢ CỦA QUY TRÌNH HĐCS 

KH,CN&ĐMST TRONG LĨNH VỰC NLTT Ở VIỆT NAM 

Chương này đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng của doanh 

nghiệp tới kết quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt 

Nam. Các giải pháp bao gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về cơ chế 

phản hồi để tăng cường sự minh bạch của pháp luật và tin tưởng của doanh nghiệp đối 

với pháp luật; (2) Thu hút chủ thể phù hợp tham gia vào quy trình HĐCS để xây dựng 

chính sách dựa trên bằng chứng và dựa trên cách tiếp cận tổng thể, bao trùm; (3) Tăng 

cường các sáng kiến huy động sự tham gia của doanh nghiệp và các BLQ khác vào 

hoạch định các chính sách KH,CN&ĐMST nhằm mục tiêu về môi trường và xã hội; (4) 

Tăng cường các biện pháp tạo động lực và áp lực đối với doanh nghiệp để thực hiện 

hoạt động KH,CN&ĐMST vì sự PTBV qua đó đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp 

vào quy trình HĐCS; (5) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực về NC&TK 

cũng như ĐMST trong NLTT để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực về KH,CN&ĐMST, 

nâng cao chất lượng tham gia quy trình HĐCS của các BLQ. 

5.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước và vấn đề đặt ra đối với sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

5.1.1. Bối cảnh quốc tế 

PTBV trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế các-

bon thấp, kinh tế tuần hoàn là những mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. 

Tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong đó, 

dịch bệnh COVID-19 bùng phát năm 2020 - 2021, xung đột vũ trang Nga - Ucraina đã 

ảnh hưởng xấu, nhiều mặt đến sự phát triển chung, thị trường năng lượng thế giới và tác 

động trực tiếp đến thị trường năng lượng nước ta.  

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng dẫn đến sự cạnh 

tranh các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Năng lượng trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng 

trong chiến lược phát triển KT-XH, ổn định chính trị của các nước trên thế giới. Năng 

lượng tái tạo, năng lượng xanh là xu thế lớn, phát triển rõ nét ở tầm mức toàn cầu hiện 

nay và trong thời gian tới.  

KH,CN&ĐMST và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến nhanh, 

tác động sâu rộng, đa chiều đến KT-XH của mọi quốc gia. Công nghệ số làm thay đổi 

phương thức quản lý Nhà nước, mô hình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đời sống 

văn hóa, xã hội, trong đó có sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng năng lượng. Phát triển 
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các siêu đô thị và đô thị thông minh ngày càng gia tăng, tác động mạnh đến nhu cầu và 

phương thức sử dụng năng lượng và an ninh năng lượng của mỗi quốc gia.  

Biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, sự nóng lên toàn cầu, nước biển 

dâng, ô nhiễm, suy thoái môi trường tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho phát triển năng 

lượng bền vững. Bối cảnh phát triển năng lượng quốc tế tác động lớn đến phát triển năng 

lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là quá trình chuyển dịch năng lượng 

của đất nước nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

5.1.2. Bối cảnh trong nước 

5.1.2.1. Về tiến độ thực hiện các mục tiêu PTBV 

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước cam kết mạnh mẽ thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 của Liên hợp quốc vì sự PTBV với nền tảng là Kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV, toàn bộ hệ thống chính trị và cả xã hội đã 

nỗ lực để thực hiện các mục tiêu PTBV với phương châm cốt lõi “không để ai bị bỏ lại 

phía sau”. 17 mục tiêu PTBV đã được lồng ghép trong chiến lược, kế hoạch phát triển 

KT-XH và chính sách ngành, lĩnh vực ở cả cấp quốc gia và địa phương. Với những nỗ 

lực như vậy, Việt Nam đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong thực hiện một số mục tiêu 

PTBV, đặc biệt là Mục tiêu 1 (Xoá nghèo), Mục tiêu 6 (Nước sạch và vệ sinh), Mục tiêu 

9 (Công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng), Mục tiêu 10 (Giảm bất bình đẳng), Mục tiêu 16 

(Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh) và Mục tiêu 17 (Quan hệ đối tác toàn cầu). 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức đặt ra trong thực hiện các 

mục tiêu PTBV tại Việt Nam. Theo Báo cáo Phát triển bền vững năm 202314, kết quả 

thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2023 của Việt Nam xếp hạng thứ 55/166 quốc gia. 

Việt Nam cần tăng tốc hơn nữa ở một số mục tiêu, trong đó có mục tiêu về NLTT: tăng 

tỷ trọng NLTT, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (Mục tiêu 7). Để đạt được mục 

tiêu này đòi hỏi Việt Nam xây dựng, hoàn thiện các chính sách không chỉ thúc đẩy 

KH,CN&ĐMST mà còn định hướng sự phát triển của KH,CN&ĐMST phục vụ sự phát 

triển của NLTT.  

5.1.2.2. Điểm nghẽn của phát triển NLTT và chính sách KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT 

a) Về điểm nghẽn của phát triển NLTT Việt Nam 

Phát triển NLTT của Việt Nam đang đối mặt với 3 điểm nghẽn lớn. Cụ thể, các cơ 

chế hỗ trợ phát triển NLTT chưa đưa ra được định hướng lâu dài. Thứ hai, khó khăn, 

 
14 Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 (Sustainable Development Report 2023,  Jeffrey D. Sachs, Guillaume 

Lafortune, Grayson Fuller and Eamon Drumm, Sustainable Development Solution Network, 2023).  
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vướng mắc về kỹ thuật như chưa có sự phát triển đồng bộ giữa các dự án NLTT với lưới 

điện truyền tải; các dự án điện gió, điện mặt trời có công suất biến đổi phụ thuộc vào 

các điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng một phần đến quá trình vận hành hệ thống điện…. 

Thứ ba, các dự án NLTT có nhu cầu lớn về vốn nhưng rủi ro cao do công suất và sản 

lượng phụ thuộc vào thời tiết, khó hậu khiến thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài. Trong 

khi đó, các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại chưa sẵn sàng cho vay hoặc có cho 

vay thì lãi suất cao. 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị định còn chậm ban hành mới hoặc 

sửa đổi, bổ sung, thay thế so với yêu cầu của thực tế15, ảnh hưởng đến quá trình phát 

triển năng lượng, các quan hệ mới phát sinh và việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra; một 

số VBQPPL chưa toàn diện, đồng bộ, có quy định còn chồng chéo, chưa bảo đảm tính 

thống nhất trong ngành và với hệ thống pháp luật chung. Nhiều quy định của pháp luật 

về phát triển năng lượng quy định trong các luật còn chung chung, chưa được quy định 

cụ thể theo yêu cầu của Luật Ban hành VBQPPL. Một số quy định chưa bám sát thực tế 

nên tính khả thi chưa cao, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế16. Vẫn còn tình trạng ban hành 

văn bản chưa đúng thẩm quyền; nhiều cơ chế, chính sách chưa được định hướng lâu dài, 

cụ thể trong một số ngành, lĩnh vực năng lượng. 

b) Về chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

Hệ thống thể chế cho phát triển NLTT khá sơ khai không có nhiều lựa chọn và các 

hình thái hỗ trợ khác nhau; đặc biệt các chính sách có liên quan không chỉ trong phạm 

vi lĩnh vực KH&CN mà còn liên quan tới các ngành lĩnh vực khác như thuế, giáo dục- 

đào tạo như các chính sách về đầu tư, phát triển nhân lực và tiêu chuẩn hoá còn chưa 

theo kịp sự phát triển của lĩnh vực này.  

Về cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính: Cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút 

đầu tư từ doanh nghiệp cho KH,CN&ĐMST chưa phát huy hiệu quả. Việc quản lý và 

sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc; chưa 

khuyến khích được các doanh nghiệp khu vực tư nhân thành lập và sử dụng quỹ. 

Trong những năm qua, Bộ KH&CN đã sửa đổi, bổ sung các vướng mắc, tuy nhiên 

các vướng mắc trong quản lý sử dụng quỹ này cần có các văn bản hướng dẫn đồng 

bộ của Bộ Tài chính.  

 
15 Chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời mái nhà. 
16 Cơ cấu nguồn phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh còn chưa sát với tình hình thực tế khi chi phí 

phát điện từ các dạng năng lượng tái tạo giảm mạnh, khó khăn trong việc phát triển các nhiệt điện than (các vấn 

đề về môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, huy động vốn,…). 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

chưa hợp lý vì tính theo hàm lượng COD đầu ra nhưng lại không trừ COD đầu vào nên nhà máy không làm tăng 

thêm COD trong nước làm mát nhưng vẫn phải trả tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 

lượng COD có từ nước đầu vào. 
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Một số quy định về đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chưa rõ 

ràng hoặc không còn phù hợp với thực tiễn phát triển nhưng còn chậm được sửa đổi; 

quy định về thực hiện khóan chi trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 

nhà nước đã được ban hành nhưng không được triển khai trong thực tế; chưa có quy 

định cụ thể phù hợp cho việc mua sắm trong nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là mua sắm 

cho các khoản kinh phí khoán chi. 

Xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN và tài sản hình thành là kết 

quả của nhiệm vụ KH&CN hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà 

nước có rất nhiều vướng mắc như khó khăn trong xác định phạm vi tài sản trang bị cần 

xử lý, cơ chế tính hao mòn/khấu hao của tài sản trang bị, quy trình và thủ tục giao tài 

sản trang bị không bồi hoàn, trình tự và thủ tục thành lập Hội đồng thẩm định bán tài 

sản trang bị, xác định các hình thức tài sản cố định đối với tài sản là kết quả của nhiệm 

vụ, định giá tài sản, thương mại hóa tài sản là kết quả của nhiệm vụ KN&CN, hạn chế 

về đối tượng được nhận giao tài sản… .Đặc biệt, trong bối cảnh việc “định giá tài sản là 

kết quả của nhiệm vụ KH&CN” và việc thương mại hóa kết quả này hiện nay còn nhiều 

vướng mắc và nội dung không rõ ràng có thể dẫn đến những tiềm ẩn “rủi ro” khi thương 

mại hóa và sẽ dẫn đến “nghịch cảnh” là sản phẩm thương mại hóa thành công thì có thể 

có quy kết trách nhiệm trong công tác định giá. Đây sẽ là rào cản lớn để đưa các sản 

phẩm là kết quả của nhiệm vụ KH&CN vào thị trường và giảm khả năng phát huy tác 

dụng của các công trình nghiên cứu KH&CN. 

Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu còn vướng mắc như vướng mắc về giao 

quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân 

sách nhà nước; vướng mắc trong việc định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ là kết 

quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; vướng mắc về phân chia lợi 

nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ 

nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; vướng mắc về thành lập doanh nghiệp 

khởi nguồn trên cơ sở nghiên cứu của đơn vị sự nghiệp công lập; vướng mắc trong cơ 

chế góp vốn và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp dạng khởi nguồn công nghệ (spin-

off) từ viện nghiên cứu, trường đại học. Chính sách ưu đãi về thuế đối với chuyển giao 

công nghệ khuyến khích chuyển giao còn chưa thực sự hiệu quả, chưa được sửa đổi bổ 

sung để đồng bộ với quy định của Luật Chuyển giao công nghệ về đối tượng được ưu 

đãi thuế. 

Về cơ chế, chính sách nhân lực: Hiện chưa có chiến lược, chính sách riêng cho 

phát triển nhân lực trong lĩnh vực NLTT. Nhân lực là rào cản quan trọng về kỹ thuật 

công nghệ đối với việc phát triển NLTT (Đặng Thu Giang, 2022; Nguyễn Thanh Huyền 

và cộng sự, 2024). Do việc đầu tư phát triển điện tái tạo là lĩnh vực mới, mặc dù có sự 
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bùng nổ về đầu tư trong thời gian qua, nên các trường đại học trong nước chưa kịp phát 

triển các chương trình đào tạo để cung cấp đầy đủ các nguồn nhân lực cho nhà đầu tư; 

các trung tâm khoa học trong nước cũng chưa tập trung giải quyết những nhiệm vụ khoa 

học về đánh giá tiềm NLTT để định hướng chính sách và hỗ trợ khoa học công nghệ cho 

nhà đầu tư. Thực trạng này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

NLTT nói chung và nhân lực tham gia vào quy trình hoạch định chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT nói riêng. 

Về tiêu chuẩn hoá: Hiện nay, Bộ KH&CN đã công bố hơn 13.500 TCVN, tỷ lệ 

hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 60%, bao trùm hầu hết các 

lĩnh vực của nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực và chuẩn 

bị các giải pháp, chiến lược tốt nhất trong việc tuân thủ các quy tắc và quy định đáp ứng 

các yêu cầu về phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng trong thương mại hóa toàn cầu. 

Trong hệ thống hiện hành, có trên 200 TCVN phục vụ năng lượng xanh bao gồm: Năng 

lượng tái tạo, điện Mặt trời, điện gió, nhiên liệu sinh học, quản lý năng lượng, quản lý 

môi trường - khí nhà kính, nhãn môi trường, tái sử dụng nước, thu giữ, vận chuyển CO2, 

hiệu quả sử dụng năng lượng… 

Mặc dù hoạt động tiêu chuẩn hóa trong giai đoạn vừa qua được ghi nhận với nhiều 

chuyển biến tích cực nhưng còn một số hạn chế và tồn tại đó là: (i) Hệ thống tiêu chuẩn 

kỹ thuật quốc gia TCVN trong lĩnh vực NLTT còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu đối 

những tiêu chuẩn quan trọng trong điện gió, điện mặt trời, lưới điện thông minh, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việc triển khai công tơ điện tử rộng rãi trong các Tổng 

công ty phân phối (đạt tỉ lệ khoảng 55% vào cuối năm 2020) trong khi các cơ quan quản 

lý nhà nước, EVN chưa ban hành quy chuẩn, quy định kỹ thuật chung đối với thiết bị 

này đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý dữ liệu, định hướng phát triển nền 

tảng công nghệ…; (ii) Nhận thức và cách thức triển khai hoạt động tiêu chuẩn hóa của 

các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, toàn diện như việc xem các hoạt 

động thí nghiệm, chứng nhận là “giấy phép con” thay vì là công cụ tăng cường hiệu quả 

trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, công trình; (iii) Công tác đầu tư nâng cao 

năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp chưa được quan tâm đúng mức thể hiện 

qua: nguồn tài chính phân bổ đầu tư cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp của doanh 

nghiệp còn rất hạn chế, kể cả các doanh nghiệp thuộc EVN; chưa có nội dung, chương 

trình đào tạo về hoạt động tiêu chuẩn hóa trong các trường đại học chuyên ngành kỹ 

thuật điện…; (iv) Thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn của các dự án năng lượng tái tạo để đảm 

bảo rằng thiết bị được sản xuất hoặc mua sắm từ nước ngoài phù hợp với tiêu chuẩn hiện 

hành. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý các dự án NLTT, gây ra sự nhầm lẫn 

và các nhà sản xuất NLTT phải đối mặt với những khó khăn không cần thiết. 
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5.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT  ở Việt Nam 

Từ kết quả của Chương 4 về mức độ ảnh hưởng sự tham gia của doanh nghiệp 

tới kết quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT  ở Việt Nam 

cho thấy: 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật quy định về sự tham gia của các BLQ trong quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST chưa quy định cụ thể các hình thức, cơ chế, cách thức thực hiện 

quyền tham gia của của các bên liên quan và trách nhiệm giải trình của các chủ thể nhà 

nước với sự tham gia đó. Với những nội dung bắt buộc phải lấy ý kiến của các đối tượng 

chịu tác động của chính sách chưa có quy định bảo đảm việc thực hiện lấy ý kiến; chưa 

quy định rõ vấn đề lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, cách thức lấy ý kiến, cơ chế phản hồi 

ý kiến,... 

Thứ hai, mặc dù doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các mục 

tiêu, giải pháp về KH,CN&ĐMST phát triển NLTT, song sự quan tâm của doanh nghiệp 

tới hoạt động KH,CN&ĐMST trên thực tế chưa tương xứng với vai trò của doanh 

nghiệp. Bên cạnh các rào cản về năng lực hỗ trợ, sự liên kết giữa các thành tố khác trong 

hệ thống ĐMST quốc gia đối với hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp, hạn chế 

về trình độ nhân lực KH,CN&ĐMST, còn có một lý do cốt lõi là hầu hết doanh nghiệp 

NLTT đang tìm kiếm lợi nhuận dựa trên những ưu đãi của Nhà nước về thuế, giá điện, 

đất đai, cơ sở hạ tầng và do đó chưa tìm thấy lợi ích khi tham gia vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST.  

Thứ ba, mặc dù doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin 

đầu vào cho quy trình HĐCS, song còn thiếu vắng các đề xuất chính sách nhằm thực 

hiện các mục tiêu môi trường và xã hội.  

5.2. Quan điểm và định hướng gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp vào quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT  

 Với kết quả phân tích về thực trạng sự tham gia của doanh nghiệp trong quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT và những vấn đề đặt ra về sự tham gia của 

doanh nghiệp trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam, 

để tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết quả của quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST ở Việt Nam, cần phải đặc biệt quan tâm tới các vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về cơ chế phản hồi để tăng 

cường sự minh bạch của pháp luật và tin tưởng của doanh nghiệp đối với pháp luật. 

Thứ hai, cần có chính sách và sáng kiến phù hợp để phát huy được những điểm 
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mạnh của các bên liên quan trong việc cùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy 

KH,CN&ĐMST không chỉ phục vụ mà còn định hướng sự phát triển của lĩnh vực NLTT 

ở Việt Nam. 

Thứ ba, cần có biện pháp tạo động lực và áp lực đối với doanh nghiệp để thực hiện 

hoạt động KH,CN&ĐMST vì sự PTBV qua đó đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp 

vào quy trình HĐCS. 

Thứ tư, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết 

các khó khăn làm ảnh hưởng tới năng lực KH,CN&ĐMST và chất lượng tham gia quy 

trình HĐCS của doanh nghiệp.  

5.3. Khuyến nghị giải pháp tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp tới kết quả 

của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

5.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về cơ chế phản hồi để tăng cường 

sự minh bạch của pháp luật và tin tưởng của doanh nghiệp đối với pháp luật 

Mục đích đề xuất:  

- Khắc phục tồn tại đã phân tích trong Chương 4 về quy định của Luật ban hành 

VBQPPL khi quy định các cơ quan HĐCS bắt buộc phải lấy ý kiến các BLQ về dự thảo 

VBQPPL và có trách nhiệm nghiên cứu các ý kiến góp ý để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

văn bản, song chưa ban hành kèm theo cơ chế giám sát, khuyến khích.  

- Tăng cường tính minh bạch của pháp luật và tin tưởng của doanh nghiệp nói riêng 

và các BLQ khác đối với pháp luật để từ đó có động lực tham gia tích cực hơn vào quy 

trình HĐCS.   

Căn cứ đề xuất:  

- Về mặt lý luận: Theo phương pháp tiếp cận các BLQ, một trong các nguyên tắc 

đảm bảo quá trình thông tin, tham vấn và tham gia tích cực của các BLQ trong quy trình 

HĐCS là nguyên tắc minh bạch. Theo đó, đòi hỏi cơ quan HĐCS cần xác định rõ ngay 

từ đầu mục tiêu của việc thông tin, tham vấn và tham gia tích cực và những hạn chế đối 

với việc thông tin, tham vấn và tham gia tích cực trong suốt quá trình HĐCS. Đồng thời, 

xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các BLQ trong cung cấp các yếu tố đầu vào và 

của cơ quan HĐCS khi ra các quyết định. Các quy trình chính sách cần phải cam kết 

minh bạch đảm bảo công khai, rõ ràng và có thể theo dõi được.  

- Kinh nghiệm quốc tế: Nghiên cứu của OECD (2023) nghiên cứu một số kinh 

nghiệm điển hình về sự tham gia của công dân vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong một số lĩnh vực như khí hậu, năng lượng nguyên tử ở Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, 

Anh, Hàn Quốc, Chile và các công cụ chính sách khuyến khích sự tham gia của các BLQ 
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vào các hoạt động ĐMST ở Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc,… cho thấy, để khuyến khích sự 

tham gia của công dân vào HĐCS cần phải xây dựng và triển khai các quy trình huy 

động sự tham gia đầy đủ của công dân, trong đó đảm bảo thông tin được cung cấp rõ 

ràng, không thiên vị, dựa trên bằng chứng và có thể dễ dàng tiếp cận và tạo sân chơi 

bình đẳng cho tất cả những người tham gia bày tỏ quan điểm của họ. 

- Kết quả khảo sát: Theo kết quả khảo sát của tác giả, 90% số phiếu khảo sát cho 

rằng “Tính minh bạch của quy trình HĐCS” là yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của 

BLQ vào quy trình HĐCS, trong đó 45% số phiếu khảo sát có mức độ ảnh hưởng cao. 

Thực tiễn sự tham gia của doanh nghiệp trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST như đã 

phân tích trong Chương 4 cho thấy, Nhà nước cần quy định cụ thể các hình thức, cơ chế, 

cách thức thực hiện quyền tham gia của các BLQ và trách nhiệm giải trình của các chủ 

thể nhà nước với sự tham gia đó nhằm thiết lập quy trình chính sách mở, minh bạch và 

thực chất. Để bảo đảm một chính sách tốt, có chất lượng thì việc mở rộng, đa dạng hóa 

chủ thể tham gia vào xây dựng chính sách một cách minh bạch, có trách nhiệm là điều 

kiện quan trọng.  

Giải pháp đề xuất:  

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi các ý kiến góp ý và xem đó là một khâu 

bắt buộc trong quy trình lấy ý kiến trong quy trình chính sách. Những ý kiến đóng góp 

của doanh nghiệp và các BLQ phải được tiếp thu hoặc giải trình nếu không tiếp thu. 

- Cần tiếp tục cụ thể hóa các quy định về lấy ý kiến doanh nghiệp các BLQ trong 

các văn bản luật hiện hành (Luật Trưng cầu dân ý, Luật Tiếp công dân, Luật Tiếp cận 

thông tin). Với những nội dung bắt buộc phải lấy ý kiến của các BLQ thì cần có quy 

định bảo đảm việc thực hiện lấy ý kiến; quy định rõ vấn đề lấy ý kiến, nội dung lấy ý 

kiến, cách thức lấy ý kiến, cơ chế phản hồi ý kiến,... 

- Nâng cao năng lực của các cơ quan HĐCS trong quy trình HĐCS nhằm đảm bảo 

thực hiện nguyên tắc cơ bản trong lý thuyết về sự tham gia của các BLQ - nguyên tắc 

nguồn lực. Cơ quan HĐCS phải cung cấp đầy đủ các nguồn lực tài chính, nhân sự và kỹ 

thuật để bảo đảm quá trình thông tin, tham vấn và tham gia tích cực của các BLQ trong 

HĐCS được tiến hành một cách hiệu lực và hiệu quả. NLTT là lĩnh vực đặc thù, mới mẻ 

đối với Việt Nam, đòi hỏi chuyên môn liên ngành, đa ngành. Vì vậy, việc tiếp nhận, xử 

lý và tiếp thu các ý kiến góp ý của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST đòi 

hỏi các cán bộ tham gia vào công tác HĐCS cần được đào tạo, bồi dưỡng những kiến 

thức và kỹ năng thích hợp. Đặc biệt việc vận dụng các ứng dụng các thành tựu của công 

nghệ dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo cần được chú trọng trong quy trình HĐCS. 
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5.3.2. Thu hút chủ thể phù hợp tham gia vào quy trình HĐCS để xây dựng 

chính sách dựa trên bằng chứng và dựa trên cách tiếp cận tổng thể, bao trùm 

Mục đích đề xuất: Khắc phục hạn chế đã phân tích trong Chương 4- mặc dù 

doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin đầu vào cho quy trình 

HĐCS, song còn thiếu vắng các đề xuất chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu môi 

trường và xã hội.  

Căn cứ đề xuất: 

- Về mặt lý luận: Căn cứ vào các nguyên tắc trong xây dựng chính sách công và 

các tiêu chí của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi là: tính khoa học, bao trùm, xem 

xét các yếu tố về kỹ thuật-xã hội. 

- Kinh nghiệm quốc tế: BLQ có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn của quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST, tuy nhiên đối với mỗi giai đoạn cần ưu tiên sự tham gia của các 

BLQ khác nhau. 

- Kết quả khảo sát: Theo kết quả khảo sát của tác giả, khi được hỏi “Chủ thể nào 

nên tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam”, 

kết quả thu được như sau: 

Giai đoạn Khởi sự chính sách: nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là các tổ 

chức nghiên cứu-giáo dục. 

Giai đoạn Xây dựng và ban hành chính sách: nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp 

theo là các tổ chức nghiên cứu-giáo dục. 

Giai đoạn Thực thi chính sách: nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là doanh 

nghiệp. 

Giai đoạn Đánh giá chính sách: tổ chức nghiên cứu-giáo dục chiếm tỷ trọng cao 

nhất, tiếp theo là nhà nước, sau đó là tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. 

Giải pháp đề xuất:  

Cần xác định mục tiêu và phạm vi của sự tham gia của doanh nghiệp nói riêng và 

các BLQ khác vào quy trình HĐCS và thiết kế các quy trình tham gia toàn diện để phù 

hợp với đặc điểm của doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam. 

5.3.3. Tăng cường các sáng kiến huy động sự tham gia của doanh nghiệp và 

các BLQ khác vào hoạch định các chính sách KH,CN&ĐMST nhằm mục tiêu 

về môi trường và xã hội 

Mục đích đề xuất: Khắc phục hạn chế đã phân tích trong Chương 4 - mặc dù doanh 

nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin đầu vào cho quy trình HĐCS, song 
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còn doanh nghiệp còn chưa quan tâm đề xuất chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu môi 

trường và xã hội.  

Căn cứ đề xuất: 

- Về lý luận: Đặc điểm của mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi là định hướng 

chính sách giải quyết các thách thức lớn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của KH&CN 

tới PTBV, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh của 

chính sách bao gồm cả các hoạt động ĐMST không dựa trên NC&TK. Vì vậy cần có 

các sáng kiến huy động sự tham gia của các BLQ là các nhóm yếu thế hoặc của các BLQ 

để xây dựng chính sách nhằm giải quyết các vấn đề của các nhóm yếu thế. 

- Kinh nghiệm quốc tế: Sáng kiến nhằm huy động sự tham gia của các BLQ gồm: 

khuyến khích chia sẻ ý tưởng cho các chương trình nghiên cứu và đổi mới; khảo sát, 

thăm dò ý kiến về các vấn đề cần nghiên cứu; tổ chức các buổi trao đổi, toạ đàm xây 

dựng các kịch bản trong tương lai; huy động tham gia vào các chương trình KH&CN, 

tổ chức các giải thưởng về ĐMST; xây dựng các nền tảng hợp tác trực tuyến, xây dựng 

các phòng thí nghiệm sống… 

- Kết quả khảo sát: Theo kết quả khảo sát của tác giả, 89% số người được hỏi đề 

xuất cần đa dạng hoá các hình thức đối thoại và xin ý kiến các BLQ về chính sách. 

Giải pháp đề xuất:  

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan nghiên 

cứu xây dựng các chương trình khuyến khích ĐMST mở như khuyến khích chia sẻ ý 

tưởng cho các chương trình nghiên cứu và đổi mới; khảo sát, thăm dò ý kiến về các vấn đề 

cần nghiên cứu; tổ chức các buổi trao đổi, toạ đàm xây dựng các kịch bản trong tương lai; 

huy động tham gia vào các chương trình KH&CN, tổ chức các giải thưởng về ĐMST; xây 

dựng các nền tảng hợp tác trực tuyến, xây dựng các phòng thí nghiệm sống… 

5.3.4. Tăng cường các biện pháp tạo động lực và áp lực đối với doanh nghiệp 

để thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST vì sự PTBV qua đó đẩy mạnh sự tham 

gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS 

Mục đích đề xuất: Khắc phục hạn chế đã phân tích trong Chương 4 – mặc dù 

doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp về 

KH,CN&ĐMST phát triển NLTT, song sự quan tâm của doanh nghiệp tới hoạt động 

KH,CN&ĐMST trên thực tế chưa tương xứng với vai trò của doanh nghiệp. 

Căn cứ đề xuất: 

- Về lý luận: Theo phương pháp tiếp cận các BLQ, lợi ích và quyền lực là các yếu 

tố quyết định tới sự tham gia của các BLQ vào HĐCS. Vì vậy, tăng cường các biện pháp 
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để tăng cường lợi ích và quyền lực là giải pháp mang tính cốt lõi khi tiếp cận các vấn đề 

về sự tham gia. 

- Kết quả khảo sát và phỏng vấn chuyên gia: Theo kết quả khảo sát của tác giả, 

50% số người trả lời lợi ích của tổ chức/cá nhân là một trong các yếu tố ảnh hưởng tới 

sự tham gia vào quy trình HĐCS.  

Qua trao đổi và xin ý kiến của chuyên gia là nhà tư vấn về chính sách cho thấy 

trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay, khi nhận thức và khả năng chi trả của người 

tiêu dùng đã sẵn sàng cho các sản phẩm xanh thì các quy định của nhà nước sẽ tạo các 

áp lực buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi hoạt động theo hướng PTBV và phát triển 

dựa trên KH,CN&ĐMST. Như vậy, doanh nghiệp sẽ quan tâm tới chính sách và có nhu 

cầu tham gia vào quy trình HĐCS. 

Giải pháp đề xuất:  

- Các biện pháp tạo động lực: Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực 

hấp thụ KH,CN&ĐMST, hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm và ươm mầm, hỗ trợ về thuế suất 

và các cơ chế hỗ trợ, xóa bỏ trợ cấp đối với các hoạt động không bền vững, giảm thuế 

đối với các doanh nghiệp áp dụng ĐMST vì lợi ích môi trường và xã hội, cung cấp các 

ưu đãi cho người tiêu dùng để mua hàng hóa và dịch vụ đổi mới có các tác động xã hội 

và môi trường tích cực đã được chứng minh, thúc đẩy các sản phẩm và quy trình đổi 

mới bằng cách cung cấp thông tin về hiệu suất sản phẩm và dịch vụ môi trường và xã 

hội cho khách hàng, hỗ trợ tiến hành các dự án thử nghiệm, đồng thời xây dựng và đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực NLTT. 

- Các biện pháp tạo áp lực: Nhà nước xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, xây dựng 

các quy định để thực hiện cam kết Net Zero, phát triển kinh tế xanh để các doanh nghiệp 

đứng trước các áp lực từ quy định của Nhà nước, đòi hỏi từ thị trường, từ nhà đầu tư và 

sức ép từ người tiêu dùng cũng buộc phải có lộ trình chuyển đổi và ứng dụng hoạt động 

KH,CN&ĐMST vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

5.3.5. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực về NC&TK cũng như 

ĐMST trong NLTT để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực về KH,CN&ĐMST, 

nâng cao chất lượng tham gia quy trình HĐCS của các BLQ 

Mục đích đề xuất: Khắc phục hạn chế đã phân tích trong Chương 4 – nhân lực là 

rào cản quan trọng về kỹ thuật, công nghệ đối với doanh nghiệp NLTT, gây khó khăn 

cho doanh nghiệp trong thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST và làm ảnh hưởng tới 

năng lực KH,CN&ĐMST và chất lượng tham gia quy trình HĐCS của doanh nghiệp. 

Căn cứ đề xuất: 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia: Do việc đầu tư phát triển NLTT là lĩnh vực mới, 

nên các trường đại học trong nước chưa kịp phát triển các chương trình đào tạo để cung 
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cấp đầy đủ nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, các bộ ngành có liên 

quan như Bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, KH&CN cần phối hợp để xác định 

nhu cầu công nghệ và nhân lực về NC&TK cũng như ĐMST trong NLTT để đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn và trong tương lai. 

Giải pháp đề xuất:  

- Xây dựng bản đồ công nghệ NLTT của Việt Nam để xác định năng lực công nghệ 

của Việt Nam và xây dựng định hướng phát triển. 

- Xác định nhu cầu nhân lực về NC&TK cũng như ĐMST trong NLTT để xây 

dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. 

Việt Nam có thể thiết lập một chiến lược chung để tích hợp NLTT vào chương 

trình đào tạo nghề và chương trình đại học. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa các Bộ, 

bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Bộ KH&CN. Cần cập nhật định kỳ các chương trình giảng dạy và chương trình 

đại học để theo kịp các kỹ năng cần thiết trong một ngành NLTT đang phát triển không 

ngừng. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu hiệu quả, bền vững, cần sự 

tham gia của các bên gồm cơ quan HĐCS, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp: 

Về phía cơ quan HĐCS: Cần ban hành các chính sách phù hợp, rõ ràng nhằm đảm 

bảo hài hòa giữa phát triển NLTT và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, có chính sách 

khuyến khích các bên tham gia vào thị trường lao động ngành NLTT. 

Về phía doanh nghiệp: Hợp tác cùng cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo để 

phát triển nhân lực thiết kế và vận hành.  

Về phía các cơ sở đào tạo: Xây dựng và phát triển các ngành đào tạo, chương trình 

đào tạo phù hợp với chiến lược năng lượng quốc gia. Tham gia, nắm bắt được dự báo 

nhu cầu nguồn nhân lực để có lộ trình phát triển quy mô đào tạo các ngành về năng 

lượng tương ứng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu thực tiễn, liên kết đào tạo, 

tham gia nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. 

 

Tiểu kết Chương 5 

Trên cơ sở các phân tích kết quả nghiên cứu ở Chương 4, tác giả đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm tăng cường ảnh hưởng của sự tham gia của doanh nghiệp tới kết quả 

của quy trình HĐCS đặt trong bối cảnh quốc tế, trong nước và yêu cầu đặt ra đối với chính 

sách KH,CN&ĐMST. Các khuyến nghị bao gồm các giải pháp nhằm giải quyết các vướng 

mắc, khó khăn cản trở doanh nghiệp tham gia vào quy trình HĐCS cũng như các yếu tố 

cốt lõi quyết định tới sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình HĐCS.  
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KẾT LUẬN  

Luận án “Sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT ở Việt Nam theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi (Transformative 

Innovation Policy)” đánh giá sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi thông 

qua đánh giá mối quan hệ và ảnh hưởng của sự tham gia của BLQ đóng vai trò trung 

tâm trong hệ thống ĐMST tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST nhằm khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp tăng cường 

vai trò, ảnh hưởng của doanh nghiệp trong xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện 

pháp luật, cơ chế, chính sách KH,CN&ĐMST vì PTBV. 

Về lý luận, Luận án đóng góp vào nghiên cứu về chính sách ĐMST chuyển đổi ở 

Việt Nam khi xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các khía cạnh ảnh hưởng của 

sự tham gia của các bên liên quan tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình 

hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi. 

Trong khi các cách tiếp cận truyền thống trước đây chủ yếu tập trung vào các kết quả 

đầu ra của các giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST là tăng trưởng kinh tế 

và năng lực cạnh tranh, nghiên cứu này đã xác định kết quả đầu ra theo mô hình ĐMST 

chuyển đổi cần đề cập cả khía cạnh về môi trường và xã hội để định hướng chính sách 

KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức lớn về PTBV. Theo đó, sự tham gia của các 

bên liên quan ảnh hưởng tới xác định, ban hành, thi hành, đánh giá: (1) các mục tiêu 

chính sách nhằm thúc đẩy KH,CN&ĐMST giải quyết các thách thức về xã hội, môi 

trường và kinh tế; (2) các giải pháp chính sách đa dạng, liên ngành và xuyên ngành để 

giải quyết thách thức lớn về xã hội, môi trường. 

Ngoài ra, Luận án khẳng định mối quan hệ thuận chiều giữa sự tham gia của 

các BLQ đối với kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST. Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu về chính sách ĐMST chuyển 

đổi có thể tiếp tục nghiên cứu để khẳng định mối quan hệ trên ở các lĩnh vực khác 

nhau, các quốc gia khác nhau. 

Về thực tiễn, trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng về mối quan hệ và mức độ 

ảnh hưởng của sự tham gia doanh nghiệp là BLQ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống 

ĐMST tới kết quả đầu ra của từng giai đoạn trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam theo mô hình chính sách ĐMST chuyển 

đổi, Luận án khuyến nghị 05 phương án với Bộ Công Thương, KH&CN, Giáo dục và 

Đào tạo và các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp tới 

kết quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam thông 

qua xây dựng và ban hành các giải pháp vừa tạo động lực, vừa tạo áp lực để doanh 
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nghiệp tham gia và nâng cao chất lượng tham gia và ảnh hưởng tới kết quả của quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST, để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hoạt động 

KH,CN&ĐMST như đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 

2021-2030.  

Đánh giá các điểm hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Với kết quả nghiên cứu như trên, tác giả đưa ra các ý kiến đánh giá về điểm hạn chế 

và hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan tới sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST theo mô hình chính sách ĐMST chuyển đổi như sau: 

Hạn chế của nghiên cứu:  

Thứ nhất, Luận án chỉ nghiên cứu về sự tham gia của doanh nghiệp, chưa nghiên cứu 

về các BLQ khác do hạn chế về dữ liệu và nguồn lực.  

Thứ hai, các dữ liệu khảo sát từ doanh nghiệp trong nghiên cứu này phần lớn là định 

tính có thể gây ra các vấn đề về chất lượng phân tích về ảnh hưởng của sự tham gia của 

doanh nghiệp tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS. Kết quả đánh giá ảnh 

hưởng của các BLQ tới kết quả của các giai đoạn trong quy trình HĐCS dựa trên kinh 

nghiệm và cảm nhận của những người được khảo sát và phỏng vấn và do đó có những sai 

số nhất định. Cụ thể là việc tổng hợp ý kiến cá nhân để trở thành ý kiến của tổ chức phục 

vụ cho nghiên cứu theo đơn vị phân tích là tổ chức sẽ gặp những sai số nhất định. 

Thứ ba, số lượng khảo sát để thu thập thông tin về sự tham gia của doanh nghiệp còn 

hạn chế do chính sách KH,CN&ĐMST cho lĩnh vực NLTT còn mới mẻ ở Việt Nam do đó 

chưa có nhiều đối tượng sẵn sàng tham gia khảo sát.  

Hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của Luận án đã chỉ ra sự tham 

gia của doanh nghiệp có mối quan hệ thuận chiều và ảnh hưởng tới kết quả của quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST. Tuy nhiên, như đã phân tích trong Luận án, mức độ ảnh hưởng 

của doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp. Vì vậy, 

các nghiên cứu tiếp theo có thể nghiên cứu về ảnh hưởng của các doanh nghiệp theo quy 

mô tới kết quả của quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT hoặc trong 

các lĩnh vực khác tại các quốc gia có bối cảnh phát triển KT-XH khác với Việt Nam.  

  



  123 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1. Dang Thu Giang, Hoang Minh, Bach Tan Sinh, Tran Quang Huy, “Transformative 

innovation policy: Theoretical review and initial implications for Vietnam”, 

International Conference on science, technology and innovation policies and initiatives 

for sustainable development, Hà Nội, 8/12/2022.  

2. Dang Thu Giang, “Characteristics of transformative innovation policy and 

implications for stakeholder engagement in  science technology and innovation 

policymaking process for sustainable development”, International Conference on 

Human resources for sustainable development, Hà Nội, 14-15/12/2023.  

3. Dang Thu Giang, Bach Tan Sinh, Tran Quang Huy, “Shifting the role of stakeholders 

in science, technology and innovation policy making from the transformative innovation 

policy approach - the case of the renewable energy in Vietnam”, International 

Conference "Approaches to the Twin Transitions: Digitalization and Climate Change 

in Developing Countries", thành phố Hồ Chí Minh, 30-31/7/2024.  

4. Đặng Thu Giang,  “Một số vấn đề về sự tham gia của các BLQ trong quy trình chính 

sách KH,CN&ĐMST trong bối cảnh mới”, Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN số 

03/2023.  

5. Đặng Thu Giang, Bùi Ngọc Thu Hà, “Đặc điểm của khung chính sách ĐMST chuyển 

đổi và hàm ý đối với xây dựng chính sách KH,CN&ĐMST của Việt Nam”, Tạp chí 

Chính sách và Quản lý KH&CN số 3/2022, trang 85-102. 

6. Đặng Thu Giang, Bùi Ngọc Thu Hà, “Chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi: Một 

số lý luận và kinh nghiệm quốc tế”, Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN, số 4/2022, 

trang 77-93. 

 



  124 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tài liệu tiếng Việt 

1. Bạch Tân Sinh (2020a), Chuyển đổi chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong bối cảnh các biến động khó lường ngày càng gia tăng trong tương 

lai, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ số 3/2020.  

2. Bạch Tân Sinh (2021), Từ chính sách nghiên cứu đến chính sách đổi mới tại Việt 

Nam, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ số 1+2/2021.  

3. Ban Kinh tế Trung ương, Tổ chức Hợp tác Đức, Liên minh Châu Âu, GIZ, Chuyển 

dịch năng lượng Việt Nam-Cơ hội và Thách thức, Nhà xuất bản Thanh niên, năm 

2022, Hà Nội.  

4. Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

5. Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

6. Đặng Thu Giang (2022), Nghiên cứu chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi 

(Transformative Innovation Policy) và đề xuất nội dung chính sách khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

7. Hoàng Thị Thịnh (2020), ‘Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong bối cảnh 

ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu’, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái 

Bình Dương, số 572, 09/2020, tr.77-79.  

8. Liên đoàn công nghiệp Việt Nam, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 

2022-2023, Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2024, Hà Nội.  

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2002. 

10. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

11. Luật Khoa học và công nghệ năm 2013. 

12. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2010. 

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020. 

14. Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016), Việt Nam 2035 - Hướng 

tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1A. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BLQ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NLTT 

 

1. Ông/Bà từng tham gia xây dựng loại hình chính sách nào trong lĩnh vực năng lượng 

tái tạo (Luật; Văn bản dưới Luật: Nghị định, Thông tư; Chiến lược; Các chương 

trình, kế hoạch, quy hoạch đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo của Nhà nước; các 

loại hình văn bản khác)? 

2. Ông/Bà tham gia với tư cách chuyên gia độc lập hay đại diện cho cơ quan/tổ chức 

đang công tác? 

3. Mức độ và hình thức tham gia của Ông/Bà như thế nào? 

- Cấp độ 1: cung cấp thông tin.  

Hình thức tham gia: ? 

- Cấp độ 2: tham vấn (tham gia với vai trò thành viên, không phải là người dẫn 

dắt quá trình HĐCS) 

Hình thức tham gia: tham gia khảo sát ý kiến, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, ??? 

- Cấp độ 3: tham gia vào ra quyết định cuối cùng trong HĐCS công 

Hình thức tham gia: đối thoại, các nhóm làm việc mở, các hội đồng tư vấn, ??? 

4. Lý do Ông/Bà tham gia quy trình HĐCS trong lĩnh vực NLTT? - Lợi ích của cá 

nhân hoặc của tổ chức mà Ông/Bà đại diện;  

- Kỳ vọng/Mong muốn nâng cao tính hiệu quả, bao trùm của chính sách; 

- Lý do gì khác? 

5. Các ý kiến của tổ chức Ông/Bà đang công tác hoặc của Ông/Bà trong quá trình 

tham gia vào xây dựng chính sách phát triển NLTT có được các cơ quan nhà nước 

chịu trách nhiệm HĐCS tiếp thu và đưa vào nội dung của văn bản chính sách 

không?  

Nếu có thì đã được đưa vào loại hình văn bản chính sách nào ( (Luật; Văn bản dưới 

Luật: Nghị định, Thông tư; Chiến lược; Các chương trình, kế hoạch, quy hoạch đầu 

tư, phát triển năng lượng tái tạo của Nhà nước; các loại hình văn bản khác)? 

6. Ông/Bà có hài lòng về kết quả tham gia của mình trong HĐCS không? Tại sao? 
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7. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của Ông/Bà trong quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT? 

- Tính minh bạch của quy trình HĐCS 

- Quy định bắt buộc về sự tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS/ Áp lực thể 

chế như cơ chế quản trị và khung pháp lý 

- Ưu tiên của tổ chức của Ông/Bà hoặc của cá nhân Ông/Bà  

- Kỳ vọng của tổ chức của Ông/Bà hoặc của cá nhân Ông/Bà 

- Cam kết chính trị của Việt Nam về phát triển NLTT 

- Yếu tố khác ? 

8. Trong các yếu tố ảnh hưởng trên, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới sự tham gia của 

Ông/Bà vào quy trình HĐCS là gì? 

9. Xin Ông/Bà đánh giá vai trò, mức độ ảnh hưởng của các BLQ* đối với việc ra các 

quyết định chính sách trong lĩnh vực NLTT theo thang điểm từ 1-5?  

(1: Rất thấp; 2: Thấp; 3: Trung bình; 4: Khá cao; 5: Cao) 

* Các BLQ trong ra quyết định chính sách: 

- Cơ quan quản lý nhà nước 

- Tổ chức nghiên cứu và giáo dục 

- Doanh nghiệp/nhà đầu tư 

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong nước 

- Tổ chức quốc tế 

- Chuyên gia 

10. Theo Ông/Bà, thúc đẩy sự tham gia tích cực và hiệu quả của các BLQ trong quy 

trình chính sách NLTT có phải là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao tính thực 

tiễn và linh hoạt của chính sách phát triển NLTT Việt Nam hay không? Tại sao? 

11.  Cần tăng cường sự tham gia của các BLQ để giải quyết các vấn đề gì trong chính 

sách phát triển NLTT của Việt Nam? 

12.  Đề xuất của Ông/Bà nhằm huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả của các BLQ 

trong HĐCS phát triển NLTT? 
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PHỤ LỤC 1B.  DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN 

 

A. Cơ quan quản lý nhà nước  

1. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương 

2. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ - Bộ KH&CN 

3. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

B. Tổ chức nghiên cứu-giáo dục 

1. Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 

2. Học viện KH,CN&ĐMST, Bộ KH&CN 

3. Đại học Bách khoa Hà Nội 

4. Đại học Điện lực 

C. Doanh nghiệp 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 

3. Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  

4. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam 

5. Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam 

6. Công ty Alena Energy Technology  

D. Tổ chức NGO quốc tế  và Việt Nam 

1. Cán bộ phụ trách nghiên cứu chính sách, Chương trình GIZ tại Việt Nam 

2. Cán bộ phụ trách nghiên cứu chính sách, Chương trình Aus4Innovation 

Ôxtrâylia 

3. Dự án Năng lượng sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia 

Đông Nam Á (CASE) 

4. Quản lý Chương trình Green ID 

Đ. Chuyên gia, nhà khoa học 

1. Nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN 

2. Nguyên lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN 

3. Chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC 2  PHIẾU KHẢO SÁT 

Về sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST  

trong lĩnh vực NLTT 

 

Kính chào Quý Ông/Bà, 

Ông/Bà đang được mời tham gia cuộc khảo sát về sự tham gia của các BLQ 

trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT trong khuôn khổ nghiên 

cứu của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công 

nghệ. Các câu hỏi dưới đây là nhận định liên quan tới sự tham gia của các BLQ trong 

quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT mà nhóm nghiên cứu mong 

muốn Ông/Bà cho biết ý kiến.  

Các thông tin của Ông/Bà cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu 

khoa học, không đại diện cho ý kiến của tổ chức nơi Ông/Bà đang công tác và đều 

được giữ bí mật nghiêm ngặt. Vì vậy, rất mong Quý Ông/Bà đưa ra những ý kiến của 

mình theo những câu hỏi dưới đây một cách thẳng thắn và chính xác nhất.  

Trong nghiên cứu này, quy trình HĐCS gồm 6 giai đoạn:  

(1) Xác định vấn đề chính sách và đưa việc giải quyết các vấn đề vào chương 

trình ban hành chính sách hay còn gọi là chương trình ban hành văn bản quản lý;  

(2) Phân tích các vấn đề của chính sách;  

(3) Xác định mục tiêu của chính sách, xác định các giải pháp để đạt được mục 

tiêu đó, phân tích tác động của từng giải pháp và so sánh các giải pháp với nhau; 

(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định và ban hành chính sách; 

(5) Đưa chính sách vào thực hiện trong đời sống, tổ chức thực hiện các giải 

pháp chính sách đã lựa chọn và kiểm tra việc thực hiện; 

(6) Đo lường chi phí, kết quả của việc thực hiện chính sách và các tác động thực 

tế của chính sách trong mối liên hệ với mục tiêu chính sách, từ đó xác định hiệu lực 

và hiệu quả của chính sách trong thực tế.  

Phần 1: Thông tin chung về Ông/Bà 

Câu 1   Cơ quan/tổ chức công tác: 

 Bộ, ban, ngành, sở  Hiệp hội ngành nghề  
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 Viện nghiên cứu, trường đại học   Tổ chức phi chính phủ quốc tế  

 Doanh nghiệp  Tổ chức phi chính phủ trong nước  

 Khác (xin nêu rõ)    

Câu 2   Vị trí công việc hiện nay:  

 Lãnh đạo cơ quan/tổ chức   Nhân viên   

 Lãnh đạo cấp phòng   Nghiên cứu viên    

 Chuyên viên   Giảng viên   

 Khác (xin nêu rõ)    

Câu 3   Thâm niên công tác: 

 Từ 5-10 năm  Trên 10 năm  

Câu 4   Trình độ học vấn: 

 Đại học  Thạc sỹ  Tiến sỹ  

 

Phần 2:  Ý kiến về sự tham gia trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh 

vực năng lượng tái tạo 

Câu 5  Ông/Bà hoặc tổ chức của Ông/Bà đang công tác có tham gia vào xác định thuận lợi, 

hạn chế, khó khăn trong triển khai chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

để đưa việc giải quyết các vấn đề vào chương trình ban hành chính sách của Nhà 

nước không? 

Có             Không   

Nếu có, Ông/Bà tham gia như thế nào:  

 Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xác định thuận lợi, hạn chế, khó khăn trong 

triển khai chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT để đưa việc giải 
 
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quyết các vấn đề vào chương trình ban hành chính sách của Nhà nước theo yêu 

cầu của lãnh đạo 

 Bày tỏ quan điểm, ý kiến tại các cuộc khảo sát ý kiến, hội nghị, hội thảo về 

chính sách 
 

 Tham gia nghiên cứu chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT  

 Khác (xin nêu rõ)  

 Nếu Không, hãy chọn các lý do nêu dưới đây:  

 Không có chức năng, nhiệm vụ tham gia  

 Không được yêu cầu tham gia   

 Không thấy có lợi ích khi tham gia  

 Không thấy có hiệu quả khi tham gia  

 Lý do khác (xin nêu rõ)  

Câu 6  Ông/Bà hoặc tổ chức của Ông/Bà đang công tác có tham gia xác định mục tiêu, giải 

pháp để phát triển KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT không?  

Có             Không   

Nếu Có, Ông/Bà tham gia như thế nào: 

 Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xác định mục tiêu, giải pháp phát triển 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT do lãnh đạo giao 
 

 Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng và xác định mục 

tiêu, giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 
 

 Bày tỏ quan điểm, ý kiến tại các khảo sát ý kiến, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến 

về chính sách 
 

 Khác (xin nêu rõ)  
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 Nếu Không, hãy chọn các lý do nêu dưới đây:  

 Không có chức năng, nhiệm vụ tham gia  

 Không được yêu cầu tham gia   

 Không thấy có lợi ích khi tham gia  

 Không thấy có hiệu quả khi tham gia  

 Lý do khác (xin nêu rõ)  

Câu 7  Ông/Bà hoặc tổ chức của Ông/Bà đang làm việc có tham gia tổ chức thực hiện các 

giải pháp chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT không? 

Có             Không   

Nếu Có, Ông/Bà tham gia như thế nào: 

 Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai chính sách  

 Tổ chức triển khai chính sách tại cơ quan, đơn vị mình  

 Tham gia hội nghị, hội thảo về triển khai chính sách  

 Khác (xin nêu rõ)  

 Nếu Không, hãy chọn các lý do nêu dưới đây:  

 Không có chức năng, nhiệm vụ tham gia  

 Không được yêu cầu tham gia   

 Không thấy có lợi ích khi tham gia  

 Không thấy có hiệu quả khi tham gia  
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 Lý do khác (xin nêu rõ)  

Câu 8  Ông/Bà hoặc tổ chức của Ông/Bà đang làm việc có tham gia đánh giá chi phí, kết 

quả của việc thực hiện chính sách và các tác động thực tế của chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT không? 

Có             Không   

 Nếu Có, Ông/Bà tham gia như thế nào: 

 Tham gia thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo giao nhằm đánh giá chi phí, 

kết quả của việc thực hiện chính sách và các tác động thực tế của chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

 

 Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá chi phí, kết quả 

của việc thực hiện chính sách và các tác động thực tế của chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

 

 Bày tỏ quan điểm, ý kiến tại các khảo sát ý kiến, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến 

về chính sách 
 

 Đề xuất điều chỉnh chính sách  

 Khác, xin nêu rõ  

 Nếu Không, hãy chọn các lý do nêu dưới đây:  

 Không có chức năng, nhiệm vụ tham gia  

 Không được yêu cầu tham gia   

 Không thấy có lợi ích khi tham gia  

 Không thấy có hiệu quả khi tham gia  

 Lý do khác (xin nêu rõ)  

Câu 9  Các ý kiến của tổ chức Ông/Bà đang công tác hoặc của Ông/Bà trong quá trình 

tham gia vào xây dựng chính sách phát triển NLTT có được các cơ quan nhà nước 
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chịu trách nhiệm HĐCS tiếp thu và đưa trực tiếp hoặc gián tiếp vào nội dung của 

văn bản chính sách không?  

Có             Không   

Nếu Có thì đã được đưa vào loại hình văn bản chính sách nào dưới đây: 

 Luật  

 Văn bản dưới Luật: Nghị định, Thông tư,…  

 Chiến lược  

 Các chương trình, kế hoạch, quy hoạch đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo 

của Nhà nước 
 

 Các loại hình văn bản khác (xin nêu rõ)  

Câu 10  Ông/Bà cho biết ý kiến đối với các nhận định sau đây về HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực NLTT theo thang điểm từ 1-5, trong đó: 1 (Hoàn toàn không đồng 

ý); 2 (Không đồng ý); 3 (Tương đối đồng ý); 4 (Đồng ý); 5 (Rất đồng ý). Ông/Bà 

đánh dấu (X) vào các ô trống phù hợp. 

 HĐCS Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

 Ngày càng có nhiều chủ thể tham gia vào phân 

tích thuận lợi, hạn chế, khó khăn trong triển khai 

chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT  

     

 Ngày càng có nhiều chủ thể tham gia vào xác 

định mục tiêu, giải pháp để phát triển 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

     

 Ngày càng có nhiều chủ thể tham gia đánh giá 

chi phí, kết quả của việc thực hiện chính sách 

và các tác động thực tế của chính sách 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 
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 Chính sách đáp ứng các yêu cầu và nguyện 

vọng thực sự của các bên có liên quan hơn  

     

 Chính sách giải quyết các thách thức thực tiễn 

trong cả hiện tại và có tính đến những biến động 

trong tương lai 

     

 Chính sách có xu hướng đem lại kết quả công 

bằng và khách quan cho các BLQ  

     

 Chính sách được xây dựng dựa trên đánh giá và 

dữ liệu đầy đủ  

     

Câu 11  Các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tới sự tham gia của Ông/Bà trong quy 

trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT như thế nào? Mức độ ảnh 

hưởng đánh giá theo thang điểm từ 1-3, trong đó: 1 (Thấp); 2 (Trung bình); 3 

(Cao). Ông/Bà đánh dấu (X) vào các ô trống phù hợp. 

 Yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 

 Tính minh bạch của quy trình HĐCS    

 Quy định bắt buộc về sự tham gia của các BLQ 

vào quy trình HĐCS 

   

 Lợi ích của tổ chức của Ông/Bà hoặc của cá 

nhân Ông/Bà 

   

 Quyền hạn của tổ chức của Ông/Bà hoặc của cá 

nhân Ông/Bà  
   

 Kỳ vọng, mong muốn của tổ chức của Ông/Bà 

hoặc của cá nhân Ông/Bà khi tham gia vào quy 

trình HĐCS 

   

 Cam kết quốc tế của Việt Nam    

 Yếu tố khác (xin ghi rõ)    
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Câu 12  Theo Ông/Bà, sự tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực NLTT như hiện nay đóng góp vào chất lượng chính sách như thế nào: 

 Chính sách đáp ứng các yêu cầu và nguyện vọng thực sự của các bên có liên 

quan hơn  

 

 Chính sách giải quyết các thách thức thực tiễn trong cả hiện tại và có tính 

đến những biến động trong tương lai 

 

 Chính sách có xu hướng đem lại kết quả công bằng và khách quan cho các 

BLQ  

 

 Chính sách được xây dựng dựa trên đánh giá và dữ liệu đầy đủ   

 Khác (xin nêu rõ)  

Câu 13  Theo Ông/Bà, khó khăn chính cản trở sự tham gia hiệu quả của các BLQ trong 

HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT là: 

 Quy định về trách nhiệm, quyền lợi của các BLQ trong quy trình HĐCS  

 Ưu tiên của các BLQ  

 Sự khác biệt về lợi ích  

 Không kỳ vọng vào tính hữu ích của việc tham gia  

 Thiếu văn hóa tham gia vào HĐCS  

 Khác (xin nêu rõ)  

  Phần 3: Đề xuất, khuyến nghị 

Câu 14  Theo Ông/Bà, huy động sự tham gia tích cực của nhiều chủ thể hơn vào quy trình 

HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT có phải là giải pháp quan trọng để 

nâng cao tính khả thi và công bằng của chính sách phát triển NLTT ở Việt Nam 

không và tại sao?  

Có       Không        
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 Nếu Có, lý do là:  

 HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT nhằm giải quyết các vấn đề 

khó khăn, liên quan tới các ngành, lĩnh vực khác nhau nên cần có sự tham 

gia của các BLQ thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau 

 

 HĐCS KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT  liên quan và tác động đến 

nhiều BLQ cả trong nước và quốc tế nên cần có sự tham gia của các BLQ cả 

trong nước và quốc tế 

 

 

 Sự tham gia của nhiều chủ thể hơn góp phần điều chỉnh chính sách kịp thời 

trong bối cảnh biến động nhanh, khôn lường 

 

 Sự tham gia của nhiều chủ thể hơn góp phần điều chỉnh các chính sách phù 

hợp với nhu cầu và kỳ vọng của xã hội 

 

 Sự tham gia của nhiều chủ thể hơn góp phần thúc đẩy tính minh bạch của 

chính sách 

 

 Sự tham gia của nhiều chủ thể hơn góp phần tăng chất lượng và độ tin cậy 

của chính sách 

 

 Lý do khác (xin nêu rõ)  

 Nếu Không, lý do là: 

 Chưa có quy định pháp luật cụ thể về vai trò, trách nhiệm, hình thức, phạm 

vi tham gia của các BLQ trong quy trình HĐCS 

 

 Các cơ quan HĐCS sẽ gặp khó khăn trong xử lý các ý kiến của các chủ thể 

tham gia quy trình HĐCS do hạn chế về nguồn lực tài chính  

 

 Các cơ quan HĐCS sẽ gặp khó khăn trong xử lý các ý kiến của các chủ thể 

tham gia quy trình HĐCS do hạn chế về nguồn lực nhân sự và kỹ thuật 

 

 Lý do khác (xin nêu rõ)  

Câu 15  Theo ý kiến của Ông/Bà, chủ thể nào nên tham gia vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT ở Việt Nam? Vui lòng đánh dấu (X) vào các 

ô thích hợp. 
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 Xác định vấn 

đề chính sách, 

đưa việc giải 

quyết các vấn 

đề vào chương 

trình ban hành 

chính sách 

Phân tích các 

vấn đề của 

chính sách 

 

Xác định mục 

tiêu của chính 

sách, các giải 

pháp để đạt được 

mục tiêu chính 

sách, phân tích 

tác động của 

từng giải pháp và 

so sánh các giải 

pháp với nhau 

Đưa chính sách 

vào thực hiện 

trong đời sống, 

tổ chức thực 

hiện các giải 

pháp chính sách 

đã lựa chọn và 

kiểm tra việc 

thực hiện 

Đo lường chi 

phí, kết quả của 

việc thực hiện 

chính sách và 

các tác động 

thực tế của 

chính sách 

trong mối liên 

hệ với mục tiêu 

chính sách, xác 

định hiệu lực và 

hiệu quả của 

chính sách 

trong thực tế 

Bộ, 

ban, 

ngành 

có liên 

quan 

     

Viện 

nghiên 

cứu, 

trường 

ĐH 

     

Doanh 

nghiệp 

     

Tổ chức 

quốc tế 

     

Tổ chức 

xã hội, 

nghề 

nghiệp 

     

Chuyên 

gia, nhà 
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khoa 

học 

Khác      

Câu 16  Giải pháp huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả của các BLQ trong HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT gồm: 

 Đa dạng hoá các hình thức đối thoại và xin ý kiến các BLQ về chính sách   

 Tăng cường sử dụng công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả, tính minh bạch 

và khả năng tiếp cận thông tin về HĐCS cho các BLQ 

 

 

 Nhà nước ban hành quy định đảm bảo quyền của các BLQ trong tiếp cận 

thông tin, được tham vấn và cung cấp thông tin phản hồi trong quá trình 

HĐCS  

 

 

 Nhà nước cung cấp đầy đủ các nguồn lực tài chính, nhân sự và kỹ thuật cho 

các cơ quan HĐCS để bảo đảm quá trình thông tin, tham vấn và tham gia 

tích cực của các BLQ trong HĐCS được tiến hành một cách hiệu lực và hiệu 

quả 

 

 Cơ quan nhà nước cần chủ động phối hợp với nhau trong việc đưa ra các 

sáng kiến về cung cấp thông tin cho các BLQ, về yêu cầu thông tin phản hồi 

từ các BLQ và về tham vấn các BLQ 

 

 

 Cơ quan HĐCS có trách nhiệm giải trình về việc sử dụng những yếu tố đầu 

vào nhận được từ các BLQ trong quá trình tham vấn và tham gia tích cực 

 

 Cơ quan HĐCS tổ chức đánh giá quá trình thông tin, tham vấn và tham gia 

của các BLQ trong HĐCS khi có những yêu cầu mới và những điều kiện thay 

đổi đối với HĐCS 

 

 

 Cơ quan HĐCS cần các công cụ, thông tin và năng lực để đánh giá kết quả 

thực thi trong quá trình thông tin, tham vấn và tham gia của các BLQ 

 

Trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian cung cấp thông tin! 
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PHỤ LỤC 3  KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

1. Các giai đoạn phát triển của chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT  

Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách về 

KH,CN&ĐMST: 

Chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT có thể phân thành 04 giai đoạn 

phát triển như sau: 

- Giai đoạn thứ nhất- trước năm 1986: Thời kỳ nền kinh tế vận hành theo cơ chế 

tập trung quan liêu, bao cấp mà điểm nổi bật là những bản kế hoạch 5 năm, phát triển 

năng lượng chưa được đề cập tới trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cũng giống 

như các lĩnh vực khác, các tổ chức NC&PT về năng lượng được thành lập nhưng biệt 

lập, tách rời với khu vực sản xuất và các trường đại học. 

-  Giai đoạn thứ hai - từ năm 1986 đến năm 2000: Vấn đề phát triển năng lượng 

đã được đề cập trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 

được thông qua tại Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Trong thời kỳ này, việc phát triển 

năng lượng đã có những đóng góp quan trọng để ổn định tình hình đất nước và phát triển 

kinh tế - xã hội, tuy nhiên vấn đề năng lượng vẫn chưa được quan tâm một cách thích 

đáng. 

- Giai đoạn thứ ba - từ năm 2000 đến năm 2017: Thời kỳ này phát triển KH&CN 

trong NLTT là một trong định hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển KH&CN đến 

năm 2010.  

Bên cạnh đó đã xây dựng chiến lược dành riêng cho phát triển điện năng- Chiến 

lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020, 

trong đó KH&CN được coi là giải pháp quan trọng để phát triển ngành.  

Tuy nhiên, mục tiêu, định hướng và giải pháp về KH&CN trong Chiến lược chỉ 

tập trung vào giải quyết khía cạnh kinh tế trong phát triển năng lượng, chưa đề cập tới 

khía cạnh an sinh xã hội. Cụ thể là trong nội dung về quan điểm đã nêu: “ Đẩy mạnh 

nghiên cứu phát triển các dạng năng lượng mới và tái tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

điện, đặc biệt đối với các hải đảo, vùng sâu, vùng xa”. Các định hướng, giải pháp phát 

triển KH&CN tập trung vào  nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến áp dụng cho sản 

xuất và truyền tải điện năng; tăng cường đầu tư KH&CN và quản lý để tiếp tục phấn 

đấu giảm tổn thất điện năng xuống khoảng 10% vào năm 2010 và dưới 10% vào những 

năm sau; sử dụng công nghệ thông tin để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện; thực 

hiện chương trình quản lý nhu cầu (DSM) để cắt giảm công suất đỉnh nhằm tiết kiệm 
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đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi trong vận hành hệ thống điện, tiết kiệm điện trong tiêu 

dùng; áp dụng công nghệ thích hợp trong ngành để nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Các bên liên quan chính trong xây dựng chính sách giai đoạn 

này giới hạn ở các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công nghiệp, các bộ, ngành, địa 

phương có liên quan và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Giai đoạn thứ tư - từ năm 2017 đến nay: Năm 2017 là thời điểm có thể được xem 

Việt Nam đã nỗ lực định hướng KH,CN&ĐMST nhằm giải quyết các vấn đề nan giải 

mang tính toàn cầu về phát triển bền vững, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững 

đã được Liên Hợp quốc thông qua tại Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững 

2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời, triển khai Kế hoạch hành động 

quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Nỗ lực này đã 

được thể chế hóa tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững và tiếp theo đó là việc ban hành hàng loạt các văn bản triển khai 

thực hiện.  

Trong giai đoạn này, chính sách KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT có sự 

chuyển biến để phù hợp với bối cảnh quốc tế và trong nước. Mục tiêu chính sách phát 

triển KH,CN&ĐMST được mở rộng, không chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế mà còn các 

mục tiêu xã hội và môi trường như giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng cho khu vực 

nông thôn, xây dựng xã hội sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, thân thiện 

với môi trường, phù hợp với nguồn tài nguyên và nhu cầu năng lượng của cả nước và 

từng địa phương17.  

Cùng với mở rộng mục tiêu chính sách, các giải pháp chính sách cũng tính liên 

ngành và đa ngành, mở rộng và có tính toàn diện hơn, bao gồm kết hợp chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ với cơ chế thị trường, khuyến khích, hỗ trợ về kinh tế, tài chính để thúc đẩy 

việc phát triển và sử dụng NLTT, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chất lượng nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

Thành phần các bên liên quan trong xây dựng và thực thi chính sách mở rộng, 

lên tới 10 đầu mối là các bộ, ngành (Công Thương, Xây dựng, KH&CN, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và 

Đào tạo), doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế.  

2. Mong muốn của các BLQ tham gia vào quy trình HĐCS KH,CN&ĐMST trong 

lĩnh vực NLTT 

 
17 Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 21-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển 

năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
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Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu 

Chính sách KH,CN&ĐMST phát triển NLTT còn có một số hạn chế đòi hỏi sự 

tham gia của các BLQ để hoàn thiện chính sách: Còn thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

dụng các công nghệ NLTT. Chưa có chiến lược, chính sách riêng cho phát triển nhân 

lực trong lĩnh vực NLTT. Nhân lực cũng là rào cản quan trọng về kỹ thuật công nghệ 

đối với việc phát triển NLTT. Do việc đầu tư phát triển NLTT là lĩnh vực mới, mặc dù 

có sự bùng nổ về đầu tư trong thời gian qua, nên các trường đại học trong nước chưa kịp 

phát triển các chương trình đào tạo để cung cấp đầy đủ các nguồn nhân lực cho nhà đầu 

tư; các trung tâm khoa học trong nước cũng chưa tập trung giải quyết những nhiệm vụ 

khoa học về đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo để định hướng chính sách và hỗ trợ 

khoa học công nghệ cho nhà đầu tư. 

Ý kiến của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn với hành lang pháp lý hiện tại của Việt 

Nam đối với ngành NLTT và mong muốn tham gia vào các buổi tọa đàm để hỗ trợ làm 

rõ các quy tắc, quy định và định nghĩa trong xây dựng các chính sách bám sát với thực 

tiễn hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Vai trò của các BLQ trong quy trình hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST 

trong lĩnh vực năng lượng tái tạo  

a. Về vai trò của các tổ chức quốc tế 

Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam: 

- Nghiên cứu bối cảnh quốc tế, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với Việt Nam. 

- Cung cấp kinh phí để mời công ty tư vấn nước ngoài tư vấn chính sách đối với Việt 

Nam. 

- Không chắp bút, tham gia trực tiếp xây dựng các văn bản chính sách. 

- Góp ý kiến dự thảo các chính sách quan trọng về phát triển KH,CN&ĐMST trong năng 

lượng tái tạo như: 

+ Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.  

+ Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi 

+ Xây dựng Luật Năng lượng tái tạo. 

b. Về vai trò của cơ quan quản lý nhà nước  

Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu, nguyên lãnh đạo các cơ quan 

hoạch định chính sách về KH,CN&ĐMST: 
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Hệ thống quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT được tổ chức 

và phân cấp tương tự như các lĩnh vực khác. Ở cấp cao nhất, Đảng và Quốc hội có nhiệm 

vụ xác định vai trò, chủ trương và định hướng phát triển cho lĩnh vực này thông qua ban 

hành các Nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ cụ thể hoá thành Chiến 

lược phát triển của lĩnh vực trong từng giai đoạn, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

điều hành các cơ quan trong bộ máy Nhà nước triển khai thực hiện chiến lược.  

Bên cạnh đó, rất nhiều cơ quan tổ chức tham gia vào việc hoạch định và thực hiện 

chính sách, đặc biệt là các bộ quản lý ngành và ở mức độ thấp hơn, là các chính quyền 

địa phương. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Bộ Tài chính đóng vai trò chủ đạo. 

Bộ KH&CN là Bộ có chức năng quản lý nhà nước về KH&CN. Trong vai trò này, 

Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ thiết kế, tổ chức thực hiện chiến lược KH,CN&ĐMST 

và điều phối quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Bộ KH&CN phải hợp tác với Bộ Tài chính để xây dựng cơ chế tài chính cho phát triển 

KH&CN và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ ngân sách dành 

cho KH&CN vào đầu tư vốn và giám sát việc thực thi kế hoạch ngân sách KH&CN 

hàng năm.  

Bộ Công thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng mới và NLTT và 

thực hiện các nhiệm vụ về KH,CN&ĐMST. Trực thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương 

có các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước là Vụ KH&CN và Vụ Tiết kiệm năng 

lượng và PTBV thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản 

lý nhà nước về KH&CN, ĐMST, năng lượng và PTBV. Bên cạnh đó còn có hai đơn vị 

của Bộ là Cục Điều tiết điện lực và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được giao chức 

năng, nhiệm vụ có liên quan đến NLTT. Cục Điều tiết điện lực có chức năng, nhiệm vụ 

trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành giá điện cho năng lượng 

mới, giá điện cho năng lượng tái tạo; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công 

nghệ trong hoạt động điều tiết điện lực. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn có Viện Năng lượng có nhiệm vụ nghiên cứu chiến 

lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; nghiên cứu khoa học, 

công nghệ, môi trường và phát triển NLTT; tư vấn và thực hiện các vấn đề về sử dụng 

tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, bảo tồn năng lượng, phát triển bền vững, kiểm toán 

và quản lý dữ liệu năng lượng. 

c) Về vai trò của viện nghiên cứu, trường đại học 

Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu, nguyên lãnh đạo các cơ quan 

hoạch định chính sách về KH,CN&ĐMST: 
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Viện nghiên cứu, trường đại học tham gia vào hai hoạt động chủ yếu là NC&PT 

và đào tạo nhân lực. 

Hoạt động NC&PT được các tổ chức KH&CN thuộc các Bộ như Bộ Công Thương, 

Bộ KH&CN, một số bộ ngành, một số trường đại học thực hiện. Nghiên cứu ứng dụng 

các dạng năng lượng mới, NLTT được xác định là một trong các định hướng ưu tiên 

trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN 

đã triển khai nhiều chương trình nghiên cứu trọng điểm nhằm giải quyết các bài toán 

công nghệ trong ngành năng lượng, trong đó có Chương trình KHCN trọng điểm cấp 

quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng 

lượng”. Một trong các mục tiêu của Chương trình là tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công 

nghệ tiên tiến trong khai thác, sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, gió, 

sinh khối, nhiên liệu sinh học và một số dạng năng lượng mới khác. 

Trong khuôn khổ cuả Chương trình đã có 17 nhiệm vụ KH&CN được thực hiện. 

Chương trình đã góp phần phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng 

lượng góp phần triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, góp 

phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng một xã hội sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các 

nguồn tài nguyên, thân thiện môi trường. Những kết quả thực hiện Chương trình đã có 

đóng góp khoa học trong làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ những lĩnh vực năng 

lượng tái tạo có tiềm năng lớn; nghiên cứu, tiếp thu chuyển giao công nghệ, tiến tới tự 

chủ về công nghệ, nâng cao khả năng chế tạo thiết bị và khả năng cạnh tranh trên thị 

trường năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ mới; hình thành 

lên các nhóm nghiên cứu về điện tự động hóa, nhóm nghiên cứu về nhiên liệu sinh học, 

nhóm nghiên cứu về cơ khí động lực có trình độ chuyên môn, có nhiều công bố trong 

và ngoài nước. Việc thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm của Chương trình 

KC.05 trong giai đoạn 2016-2020 góp phần tích cực và chủ động cho việc đào tạo nguồn 

nhân lực cho quốc gia trong lĩnh vực này. Làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ 

những lĩnh vực năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn và triển vọng thương mại. 

Bên cạnh đó, hoạt động NC&PT về NLTT cũng do tổ chức nghiên cứu nòng cốt 

của Nhà nước về lĩnh vực này là Viện Năng lượng thuộc Bộ Công Thương đảm trách. 

Trong những năm qua, Viện đã thực hiện các nghiên cứu KH&CN và ứng dụng thành 

công các dạng năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, biogas, biomas; nghiên cứu nhiều 

giải pháp công nghệ cho các mô hình sản suất, sử dụng năng lượng (điện & nhiệt) tại 

chỗ; nghiên cứu khả năng ứng dụng đồng phát nhiệt điện trong khu công nghiệp đa 

ngành để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; nghiên cứu và đánh giá tính khả thi 

việc áp dụng cơ chế phát triển sạch (CDM) cho các dự án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp 

các công trình điện có tiềm năng thuộc EVN. Nghiên cứu ứng dụng các mẫu bếp đun 
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cải tiến nhằm tiết kiệm nhiên liệu đun nấu đã được áp dụng ở nhiều địa phương như 

Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ... Ứng dụng lắp đặt pin mặt trời phục vụ đời sống của 

nhân dân các dân tộc ở những bản vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nơi không có khả năng 

cung cấp điện lưới (ứng dụng tại Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao 

Bằng, Quảng Bình, Hải Phòng…). Thành công của đề tài ứng dụng pin mặt trời nối lưới 

ở trụ sở Bộ Công Thương và trụ sở Viện Năng lượng quy mô 5kW, mở ra hướng mới 

nghiên cứu ứng dụng PMT cho quy mô lớn nối lưới áp dụng cho các toà nhà cao tầng, 

khách sạn, quy mô cụm dân cư. Ứng dụng thành công thiết bị năng lượng mặt trời đun 

nước nóng, có nhiều ưu điểm nổi bật như: đơn giản, rẻ tiền, dẽ áp dụng cho các vùng 

dân cư, hiệu quả cao, được thực tế chấp nhận và đã chuyển giao công nghệ chế tạo và 

ứng dụng ở Quảng Ngãi. Ứng dụng thành công thiết bị khí sinh đã được áp dụng rộng 

rãi trên toàn quốc, ứng dụng thiết bị khí sinh học trong sấy chè, thiết bị khí sinh học cỡ 

lớn dùng phát điện ở quy mô công nghiệp…. 

Một số trường đại học thực hiện một số nghiên cứu mang tính ứng dụng mà mình 

có thế mạnh (như robot lau pin mặt trời của Đại học Lạc Hồng hoặc kính quang điện 

của Đại học Điện lực) nhưng không nhất thiết là những chủ đề giải quyết được nhu cầu 

của nhiều doanh nghiệp. Một số ít các tổ chức như Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh hoặc Đại học Lạc Hồng có những quan hệ tốt với doanh nghiệp và đã thực 

hiện những nghiên cứu khá thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp.  

Trong đào tạo, theo Tổ chức Sáng kiến Doanh nghiệp Xã hội Chuyển đổi Năng 

lượng Việt Nam cho biết, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã và đang tham gia vào thị 

trường đào tạo sinh viên ngành học liên quan đến NLTT như:  Đại học Khoa học và 

Công nghệ (Đại học Việt Pháp),  Đại học Bách khoa Hà Nội,  Đại học Điện lực, Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Thủy Lợi, 

Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa thành phố Hồ 

Chí Minh, Đại học Cần Thơ... Căn cứ vào dự thảo Quy hoạch phát triển điện VIII, tỷ 

trọng nguồn năng lượng tái tạo ngoài thủy điện (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…) 

là 31.380 - 37.030 MW, chiếm tỷ lệ 24 - 25,7% vào  năm 2030; tăng lên 104.900 - 

137.610 MW, chiếm tỷ lệ 40,1 - 41,7% vào năm 2045. Do vậy cơ hội việc làm cho các 

lao động trẻ, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về NLTT sẽ vẫn rất lớn. Hiện mỗi năm 

các trường đại học trên đều có những phương án tuyển sinh khá đa dạng. Tuy nhiên, sự 

non trẻ và kém hấp dẫn của một ngành đào tạo mới khiến sinh viên chưa quan tâm 

chọn  học. Thêm vào đó, cũng do là ngành đào tạo còn mới mẻ nên hầu hết các trường 

đại học chưa chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, hạn chế trong kết nối thực hành tại các cơ 

sở ngoài thực tiễn, chương trình giảng dạy chưa thực sự đa dạng và phong phú nên chưa 

hấp dẫn người học. Chính vì thế, dù Việt Nam có 460 trường đại học và cao đẳng, nhưng 

những trường tham gia đào tạo nhân lực cho ngành NLTT chỉ đếm trên đầu ngón tay và 
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lượng sinh viên theo học cũng khá hạn chế. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

(USTH) là trường đại học tiên phong trong việc đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ ngành 

NLTT, nhưng mỗi năm cũng chỉ tuyển sinh được 10 - 15 sinh viên cho một khóa học. 

Các trường đại học khác, mức tuyển sinh đầu vào khá hạn chế,  như Đại học Điện lực 

tuyển sinh khoảng 25 chỉ tiêu/khóa; Đại học Bách khoa TP. HCM có nhiều hơn, được 

40 chỉ tiêu/khóa. Cao nhất là Đại học Bách khoa Thủy Lợi được tới 140 chỉ tiêu /khóa, 

nhưng theo báo cáo của một số trường đại học, học sinh chọn theo học ngành NLTT 

mỗi năm một ít đi. Thêm vào đó, trong xu hướng đào tạo, chuẩn bị nhân lực cho ngành 

NLTT được thực hiện khá cục bộ và thiếu tính lâu dài. Ví dụ, để phục vụ cho các dự án, 

các nhà máy hoạt động trong ngành NLTT, nhân lực ngành điện truyền thống thường 

được luân chuyển làm việc cho các dự án NLTT. Về chuyên môn, chủ yếu được cử đi 

các khóa học ngắn hạn do chuyên gia nước ngoài hoặc một số các chuyên gia trong nước 

phối hợp đào tạo. 

Một thực tế hiện nay, công tác  đào tạo nhân lực cho ngành NLTT cũng chưa được 

ngành điện và ngành giáo dục thống nhất về chương trình đào tạo. Cả hai còn ngành này 

còn lúng túng, bị động khi thiếu sự phối hợp, thiếu kết nối để xây dựng kế hoạch dài 

hạn, tầm nhìn xa cho việc đào tạo sinh viên ngành học mới là NLTT. Ngoài ra, việc phối 

hợp giữa các trường đại học, giữa trường đại học và các nhà máy, các dự án NLTT thiếu 

sự kết nối, dẫn đến tình trạng nhu cầu một nơi, đào tạo một nẻo; giữa cung và cầu còn 

vênh nhau. Theo một số sinh viên theo học ngành NLTT, nhất là những sinh viên được 

đào tạo bằng tiếng Anh và có cơ hội được trải nghiệm thực tiễn trong môi trường năng 

động; những sinh viên được giới thiệu hoặc tự kết nối với các tổ chức, tập đoàn lớn hoạt 

động trong ngành  NLTT... thì mới có được kỹ năng, được định hướng tốt hơn rất nhiều 

so khi còn học trong các trường đại học. Do đó, những sinh viên này cho rằng, trường 

đại học cần phải kết nối với các nhà tuyển dụng để đào tạo theo yêu cầu của họ. Để khi 

ra trường, sinh viên có thể vào và làm việc được ngay mà không cần phải qua thời gian 

tự đào tạo và  chờ được doanh đào tạo lại. Bởi như thế vừa mất thời gian, vừa lãng phí 

tiền bạc khi sinh viên đã học 4 năm, nhưng ra trường không thể làm việc được nếu không 

được các công ty hoạt động trong ngành NLTT đào tạo lại. Do vậy chúng ta nên nghiên 

cứu các chương trình đào tạo điều chỉnh theo hướng liên kết với các đối tác công nghiệp 

để sinh viên tiếp cận được cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng thực tiễn thay đổi một cách 

nhanh chóng. Đồng thời, mở rộng cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp với vị trí công 

việc tiềm năng, để rút ngắn thời gian thích ứng với môi trường công việc, nhằm phát 

huy thế mạnh của chương trình đào tạo phổ rộng hiện nay. 

Bên cạnh việc đào tạo tại các trường đại học thì việc đào tạo nghề ở các trường nghề 

cũng rất quan trọng, đáp ứng nhanh hơn và gần hơn với các doanh nghiệp có nhu cầu. 

Mở rộng hoạt động giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) theo cách chiến lược và 
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liên ngành sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đảm bảo lực lượng lao động có đủ kỹ 

năng và năng lực để đáp ứng các nhu cầu của một nền kinh tế xanh. Lĩnh vực điện gió 

ngoài khơi là một ví dụ điển hình về nhu cầu lao động cao cho quá trình phát triển, xây 

dựng và vận hành quy mô công suất nhiều GW của các trang trại điện gió ngoài khơi. 

Chỉ riêng vận hành và bảo dưỡng - hoạt động chiếm khoảng 35% tổng chi phí liên quan 

đến một trang trại điện gió ngoài khơi đã là động lực tạo ra các công việc lâu dài và ổn 

định tại địa phương. Cần xây dựng một đội ngũ lao động gồm thợ hàn, thợ lắp đặt, thanh 

tra và thủy thủ, cùng với các chuyên gia văn phòng có kỹ năng để hỗ trợ quá trình phát 

triển ngành trong dài hạn tại Việt Nam và các hoạt động có liên quan, từ nâng cấp cảng 

và đánh giá môi trường đến chế tạo và bảo trì kỹ thuật của cơ sở hạ tầng (Danish Energy 

Agency, 2020). 

TVET được ưu tiên cụ thể trong Chiến lược Tăng trưởng Xanh cũng như trong Kế 

hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh nhưng cho đến nay vẫn chưa có chiến lược tổng 

hợp về phát triển kỹ năng xanh để định hướng việc hình thành các chương trình và đầu 

tư trong lĩnh vực này. Cách tiếp cận theo hướng tùy biến trong việc phát triển kỹ năng 

có thể dẫn đến tình trạng thiếu kỹ năng và làm mất cơ hội phát triển kinh tế cũng như cơ 

hội việc làm tại địa phương. Điều chỉnh các cơ sở giảng dạy TVET, chẳng hạn như các 

trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề, cho phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế xanh là 

trọng tâm của quá trình này, bên cạnh việc đảm bảo giảng viên TVET được đào tạo đầy 

đủ và được trang bị các năng lực cần thiết. Cả nước hiện đang thiếu đội ngũ giảng viên 

TVET có năng lực, các chương trình giảng dạy cũng như các khóa học cũng chưa phù 

hợp với nhu cầu của nền kinh tế xanh (Mertineit and Dang, 2016). 

Hiện đang có một số đối tác phát triển làm việc với chính phủ trong lĩnh vực này. Ví 

dụ, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đang tài trợ cho năm trung tâm đào tạo để cung cấp 

các khóa học về hàn, cắt kim loại, điện công nghiệp, cơ khí ô tô, lắp đặt thiết bị viễn 

thông vô tuyến và mạng cáp quang. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp 

Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về các vấn đề kinh tế 

(SECO) và thông qua hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), 

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) thuộc Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội đã được thành lập để hoạt động như một trung tâm tri thức nhằm xây dựng 

nhận thức và các kỹ năng liên quan đến các khái niệm sản xuất sạch hơn và thúc đẩy các 

khái niệm này trong các hoạt động của ngành. Thông qua Chương trình Quốc gia về Sử 

dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn II, Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội đã cung cấp các chương trình đào tạo cho những đơn vị sử dụng năng lượng lớn về 

các khía cạnh quản lý năng lượng và kiểm toán hiệu quả năng lượng. Bộ Hợp tác và 

Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) với tư cách là nhà tài trợ và Deutsche 

Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit (GIZ) với tư cách là cơ quan triển khai 
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cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ TVET trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt-

Đức “Đổi mới đào tạo nghề”. 

d) Về vai trò của doanh nghiệp 

Ý kiến của doanh nghiệp và của chuyên gia trong lĩnh vực NLTT: 

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực NLTT gồm các doanh nghiệp Việt 

Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có thể chia thành hai nhóm: (i) các 

nhà đầu tư và cung cấp các giải pháp phát triển NLTT; (ii) các doanh nghiệp nghiên cứu 

ứng dụng các công nghệ NLTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở nhóm thứ nhất 

phải kể đến một số doanh nghiệp điển hình như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn 

Năng lượng Vũ Phong, Tập đoàn HBRE, Tập đoàn CME Solar, Công ty TNHH Green 

Yellow Việt Nam, Công ty cổ phần BCG Energy, Trung Nam Group, BB Group,…; 

nhóm thứ hai điển hình là các doanh nghiệp như Heneiken, Vinfast, CAXE,… Các 

doanh nghiệp này đều có bộ phận NC&PT. 

Trong lĩnh vực NLTT, có thể thấy công nghệ lõi (core technology) gồm những 

công đoạn sau. 

Điện mặt trời: công nghệ chế tạo pin mặt trời, các inverter, và hệ thống kêt hợp 

(combining box), một số phụ kiện khác như giàn đỡ, dây dẫn, v.v. Trong hệ thống này, 

hầu như Trung Quốc là nhà cung cấp chính như SunGrow, Trina Solar, Longi, với sự 

tham gia ở mức độ ít hơn là Đức, Hoa Kỳ, Nhật bản (TMEIC, Sharp), v.v.  

Điện gió: công nghệ turbine (cánh quạt, hộp số, động cơ phát), inverter, hệ thống 

truyền dẫn trong cột, v.v. Trong hệ thống này, Việt Nam không chế tạo bất kỳ công đoạn 

nào và hoàn toàn nhập của nước ngoài, chủ yếu là của châu Âu (Vestas của Đan Mạch, 

Siemens Gamesa, Energon của Đức), GE của Hoa Kỳ và một phần nhỏ là của Trung 

Quốc (Gold Wind, Envision).    

Như vậy, có thể thấy hiện nay trong các thành phần công nghệ của điện gió và 

điện mặt trời, các tổ chức Việt Nam tham gia rất ít, hầu như ở mức độ không đáng kể 

vào việc tạo ra các công nghệ này. Ngay cả việc học hỏi để làm chủ các công nghệ này 

trong vận hành cũng đã là một cố gắng lớn và cần có thời gian. Một hiện tượng thấy 

được qua thực tế của các công ty là các nhà cung cấp công nghệ thường muốn khách 

hàng phụ thuộc vào mình càng lâu càng tốt. Vestas và một phần nào đó là Siemens 

Gamesa sau khi cung cấp công nghệ điện gió thường yêu cầu các chủ đầu tư của dự án 

phải ký các hợp đồng bảo trì và sửa chữa dài hạn, với chi phí rất cao trong một thời gian 

khá dài tới 5 năm. Hơn nữa, Vestas không thực hiện chuyển giao công nghệ, các hoạt 

động về vận hành và quản lý để đảm bảo giữ được công nghệ lõi. Điều này làm cho quá 

trình học hỏi của doanh nghiệp Việt Nam rất khó khăn và lâu dài hơn nhiều, nhất là 
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trong lĩnh vực điện gió. Việc yêu cầu mua gói bảo trì cũng được GE thực hiện với giá 

rất cao nhưng điều kiện là không bắt buộc như Vestas.  

Cho đến nay, hiện trạng cho thấy tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam trong các công 

nghệ, thiết bị của điện mặt trời và điện gió là khá thấp. Trong điện mặt trời, chỉ có một 

vài công đoạn như giá đỡ, dây dẫn, hộp, thùng., v.v là được các nhà cung cấp Việt Nam 

tham gia. Còn lại lõi công nghệ như các tấm pin mặt trời hoặc inverter đều nhập của 

Trung Quốc. Trong điện gió, tỷ lệ này càng thấp hơn khi Việt nam hầu như đứng ngoài 

tất cả các loại hình công nghệ của dự án điện gió, từ những công nghệ phức tạp như 

turbine, cánh quạt, hộp số, v.v cho đến những công nghệ đơn giản hơn như inverter, cột 

thép, hệ thống tổ hợp điện. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện mặt trời áp 

mái như công ty Đan Khuê Solar, hầu như công nghệ là nhập toàn bộ của Trung Quốc 

do tính chất tương đối đơn giản và đại trà của công nghệ, giá cả lại khá rẻ.   

Tuy nhiên, thực tiễn của một số doanh nghiệp cho thấy đã bắt đầu có một vài 

doanh nghiệp bước đầu đi tiên phong trong xu thế cố gắng nội địa hóa các thiết bị công 

nghệ. Ví dụ trong lĩnh vực điện mặt trời, doanh nghiệp như Vũ Phong Solar đã bắt đầu 

chế tạo inverter, hoặc trong điện gió, một vài doanh nghiệp bắt đầu chế tạo ống thép, 

một số giải pháp đơn giản của hệ thống điện như hệ thông gí đỡ, cáp điện, tủ điện.  Phần 

lớn các thiết bị của các trạm biến áp đều đã được nội địa hóa do năng lực cung cấp sản 

phẩm chất lượng của Nhà máy biến thế Đông Anh, Hà Nội. Công ty Năng lượng mặt 

trời BK Solar tự làm một số phần của tấm quang điện và công nghệ quan sát tối ưu hay 

Công ty Vũ Phong Solar tự chế robot lau pin là những ví dụ. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản được các doanh nghiệp nêu ra khi bàn về 

sự hạn chế của nội địa hóa là năng lực thiết kế và chế tạo của công nghiệp hỗ trợ của 

Việt Nam còn quá yếu, rất khó có thể tham gia vào việc chế tạo và cung cấp các loại 

hình thiết bị, công nghệ này. Để có thể khuyến khích và thúc đẩy quá trình nội địa hóa, 

cần có một môi trường chính sách phù hợp sẽ được bàn đến thêm ở điểm 10 dưới đây. 

Mặc dù việc làm chủ về công nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị công nghệ điện 

gió và mặt trời còn ở mức rất hạn chế, việc các doanh nghiệp làm chủ năng lực thi công 

và vận hành các dự án điện mặt trời và điện gió lại là một câu chuyện khác.   

Đối với điện mặt trời, khá nhiều doanh nghiệp sau một thời gian làm việc và thực 

hiện một vài dự án, đã có thể tự chủ được việc tổ chức thực hiện các dự án tiếp theo cho 

chính mình hoặc cho doanh nghiệp khác. Trong chuỗi giá trị điện mặt trời và điện gió, 

khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có thể tự chủ làm EPC, hoặc chủ trì thi công, xây 

dựng, lắp ráp một số công trình. Mức độ khó của các công trình này cũng tăng dần từ 

việc xây dựng các trang trại mặt trời cho đến thi công các móng của cột điện gió và lắp 

đặt các cây cột gió siêu trường, siêu trọng.  
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Nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động học hỏi của doanh nghiệp được tổ 

chức một cách chủ động hoặc dựa theo các kế hoạch của đối tác nước ngoài là nhà cung 

cấp công nghệ.  

Cơ chế học hỏi chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong điện mặt trời và điện 

gió là một số khóa đào tạo ngắn hạn của nhà cung cấp công nghệ cho một số lượng hạn 

chế cán bộ nòng cốt. Trên cơ sở đó nhân lực nòng cốt này sẽ đào tạo tiếp cho nhân lực 

của doanh nghiệp ở quy mô đại trà hơn (phương thức training of trainers). Bên cạnh đó 

là quá trình học qua làm cùng (learning by doing), thi công và vận hành cùng. Phần lớn 

các doanh nghiệp đã tổ chức các chương trình, lớp đào tạo ngắn hạn tại cơ sở của mình 

(on-the-job training) để nâng cao năng lực cho nhân viên. Quá trình học hỏi này đã giúp 

cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam sau một hoặc vài dự án ban đầu đã có thể tự chủ được 

về năng lực thi công, lắp ráp, vận hành các dự án. Một số nhà cung cấp dịch vụ thi công 

và xây lắp của Việt Nam như Vinaconex, Lilama, Fecon, v.v. cũng đã có kinh nghiệm 

trong các dự án năng lượng, xây dựng và giao thông cũng đã cung cấp được các dịch vụ 

cần thiết cho điện gió và mặt trời. Ví dụ FECON đã có thể làm chủ được việc xây móng 

bê tông cho các chân cột gió. Ngoại lệ có những nhà đầu tư điện gió như Tập đoàn Trung 

Nam đã đầu tư mua hàng loạt thiết bị lớn để có thể tự chủ được việc xây lắp các cây cột 

gió cho chính dự án của mình và các dự án khác.   

đ) Về vai trò của các bên có liên quan khác 

Ý kiến của chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu, nguyên lãnh đạo các cơ quan 

hoạch định chính sách về KH,CN&ĐMST, hiệp hội năng lượng, hiệp hội KH&CN: 

Các tổ chức phi chính phủ gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA), Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam là tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức pháp nhân và cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực năng lượng (điện, than, dầu khí và các dạng năng lượng mới, tái tạo) hoặc 

liên quan đến đầu tư, xây dựng, chế tạo cơ khí, kinh doanh vật tư thiết bị năng lượng; 

tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tồn trữ, xuất nhập khẩu năng lượng và các ngành 

sản xuất khác phục vụ phát triển ngành năng lượng. Một trong các nhiệm vụ của các 

hiệp hội này là tham gia ý kiến, tư vấn, phản biện, thẩm định về quy hoạch chiến lược 

phát triển, đầu tư xây dựng, cơ chế, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả sản 

phẩm, sản xuất, kinh doanh, chế tạo thiết bị, giấy phép hoạt động năng lượng và các 

công việc quản lý nhà nước khác thuộc ngành năng lượng theo quy định của pháp luật.  

Một số tổ chức quốc tế và nước ngoài đã hỗ trợ tài chính để thúc đẩy sự phát triển 

của lĩnh vực NLTT nói chung và các hoạt động KH,CN&ĐMST nói riêng, trong đó có 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP),Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên 

Hợp Quốc (UNIDO), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Ngân hàng Thế 
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giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chương trình Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan 

Mạch, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (CHLB Đức).  

d) Về các liên kết tương tác giữa các thành tố của hệ thống ĐMST trong lĩnh vực 

NLTT 

Trước hết các liên kết giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp khác (cả trong và 

ngoài nước) như nhà cung cấp, bạn hàng, các công ty dịch vụ, v.v. là khá chặt chẽ. Đặc 

biệt là liên kết với các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, nhà đầu tư, và một số tổ 

chức tư vấn.   

Bên cạnh đó, các mối liên kết của doanh nghiệp với khu vực học thuật như Viện 

nghiên cứu và trường đại học lại hầu như không đáng kể. Đây là hiện tượng khá phổ 

biến trong hầu hết các ngành của Việt Nam và NLTT không là ngoại lệ. Hầu hết các 

doanh nghiệp điện gió và mặt trời chỉ có một vài liên hệ không đáng kể vói các Viện 

hoặc trường. Nguồn tri thức chủ yếu mà doanh nghiệp có được là từ các nhà cung cấp 

nước ngoài, các công ty dịch vụ và tư vấn của các tổ chức quốc tế.  

Tuy nhiên, vẫn có thể thấy có một số ít doanh nghiệp và Viện-trường đã phát triển 

được các mối liên kết có tác dụng, nhất là những Đại học có truyền thống mạnh về phục 

vụ khu vực doanh nghiệp như Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh hay Đại học Lạc 

Hồng. Một trong những nguyên nhân cho việc xây dựng liên kết kém là năng lực của 

khu vực Viện-trường thường không theo kịp hoặc không có tác dụng cho hoạt động sản 

xuất-kinh doanh của khu vực doanh nghiệp. Một nguyên nhân khác là lòng tin giữa các 

loại tổ chức khác nhau còn chưa được phát triển mạnh.    

Liên kết giữa các tổ chức của Nhà nước với khu vực doanh nghiệp và các tổ chức 

học thuật cũng còn khá hạn chế, chủ yếu mới chỉ thông qua một vài chương trình hỗ trợ 

cụ thể (nếu có).  

Thị trường của ngành NLTT còn khá nhiều vấn đề bất ổn định, khá mong manh, 

với nhiều sự thay đổi. Quy mô thị trường phát triển chưa đủ lớn, chưa tạo ra được hiệu 

ứng quy mô lớn của nền kinh tế (economies of scale), khó tạo điều kiện cho những đầu 

tư phát triển dài hạn, không khuyến khích học hỏi và đầu tư vào nghiên cứu và triển 

công nghệ. Hiện còn thiếu những cơ chế chính sách hỗ trợ NLTT đủ mạnh, lâu dài và 

ổn định (như của Trung Quốc) để thúc đẩy ngành này phát triển mạnh. Trong bối cảnh 

này, các doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến việc chạy dự án để đưa vào vận hành cho 

kịp thời hạn hưởng giá FIT ưu đãi cho dự án hơn là quan tâm đến những vấn đề dài hạn 

như thúc đẩy R&D, đổi mới sáng tạo hoặc học hỏi nâng cao năng lực. Vai trò của các 

tổ chức đưa ra các thể chế, chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời và điện gió còn 

chưa thực sự rõ nét, trừ việc tập trung đưa ra các loại giá FIT để thu hút đầu tư.  
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Thị trường và đầu tư cho các dự án NLTT (điện gió và mặt trời) còn chỉ ra hiện 

tượng nhiều nhà đầu tư VN sau khi xin được cấp phép dự án (hoặc sau một thời gian 

ngắn vận hành) đã bán lại luôn cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tượng này cho thấy 

chính sách thu hút đầu tư vào điện gió và điện mặt trời thông qua những lợi ích ngắn 

hạn như giá FIT hấp dẫn nhưng có thời hạn đã khuyến khích các vụ đầu tư mang tính 

chất cơ hội, chưa có tính bền vững.  

 Nhìn chung, hệ thống thể chế cho phát triển NLTT khá sơ khai, không có nhiều 

lựa chọn và các hình thái hỗ trợ khác nhau (tổ hợp chính sách - policy mix - nghèo nàn), 

còn chủ yếu dựa vào giá FIT hấp dẫn, thu hút nhanh các đầu tư vào lĩnh vực này.  Tuy 

nhiên chính sách này có độ ổn định thấp, khi giá FIT hấp dẫn phải kết thúc vào một thời 

điểm nhất định, và tương lai chưa rõ sẽ được xác định tiếp ra sao. Nhiều doanh nghiệp 

phải chạy đua với thời gian để đưa vào vận hành dự án trước thời điểm giá FIT kết thúc 

để có thể được hưởng mức giá hấp dẫn. Việc chạy đua vội vàng này dẫn đến hiện tượng 

một số dự án không đủ chất lượng, được xây dựng gấp gáp, có tính chất đối phó nên 

không đảm bảo chất lượng và tính bền vững. Mặt khác, một số kế hoạch chuẩn bị đầu 

tư của các doanh nghiệp phải tạm ngừng để chờ xem với giá FIT mới liệu có hiệu quả 

kinh tế hay không. Điều này làm giảm mong muốn của doanh nghiệp vào đầu tư ổn định, 

dài hạn, không thuận lợi cho việc tích lũy năng lực công nghệ và học hỏi kinh nghiệm 

vốn đòi hỏi phải có những cố gắng dài hạn và ổn định. Bên cạnh đó, còn khá nhiều chính 

sách còn bất cập, có những quy định không hợp lý gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc 

biệt là thuế đánh vào linh kiện của gói công nghệ nhập khẩu. 

 Một nhóm các thành tố của hệ thống ĐMST là các tổ chức trung gian, môi giới. 

Tuy nhiên, trong lĩnh vực điện gió và mặt trời, vai trò của các tổ chức này không thật sự 

nổi bật. Hầu như nguồn tri thức, công nghệ, kinh nghiệm đến từ doanh nghiệp là nhà 

cung cấp công nghệ chủ yếu đến từ nước ngoài, và một phần nhỏ hơn là từ khu vực học 

thuật. Các tổ chức tư vấn của Việt Nam như PECC 1, 2, 3 và 4 chủ yếu có thể hỗ trợ 

doanh nghiệp về các vấn đề trong sản xuất điện nói chung. Các công ty tư vấn mạnh hỗ 

trợ nhiều về điện gió và điện mặt trời chủ yếu là công ty nước ngoài hoạt động tại Việt 

Nam. Ngoài ra cũng phải thấy rằng vai trò các nhà tư vấn, trung gian môi giới cá nhân 

đôi khi quan trọng hơn của các tổ chức.  

 Một vấn đề đang nổi lên ảnh hưởng khá mạnh đến việc tích lũy năng lực công 

nghệ và học hỏi tri thức của khu vực điện mặt trời và điện gió là sự vênh nhau 

(mistmatch) giữa công suất phát điện của các dự án và công suất mà hệ thống truyền 

tải điện có thể hấp thụ được.  

Vấn đề cắt giảm công suất bị hầu hết các doanh nghiệp kêu ca. Năng suất và hiệu 

quả của các nhà máy không được đảm bảo, do không được vận hành hết công suất do 
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hệ thống truyền tải yếu kém, thể hiện sự mất cân đối giữa việc sản xuất điện và hệ thống 

truyền dẫn, cũng như tương quan giữa các thành phần sản xuất điện như điện mặt trời, 

điện gió, nhiệt điện than và khí đốt.  

Các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành điện mặt trời và điện gió là một 

vấn đề được nêu lên như là yếu tố còn cản trở hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

này. Nhiều ý kiến đề xuất cần có hệ thống quy chuẩn đồng nhất hơn, kể cả các quy định 

về lưu giữ dữ liệu NLTT tại Việt nam. Việc thiếu một hàng rào kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhất định có thể gây mất an toàn cho lưới điện quốc gia khi 

các thiết bị phát điện kém chất lượng được kết nối và hoạt động một cách bất ổn định.  

Các yếu tố môi trường cũng được nêu ra như một rào cản cho phát triển điện gió 

và điện mặt trời. Mặc dù việc chuyển đổi sang NLTT giúp giải quyết vấn đề BĐKH, 

đồng thời nó cũng gây ra một số quan ngại như ô nhiễm môi trường do các tấm pin thải 

v.v.  

Các loại ý kiến cũng khá khác nhau về vấn đề này. Có quan điểm cho rằng đây là 

vấn đề lớn nhất là khi nhiều dự án, nhà dân đang ồ ạt chuyển sang lắp đặt điện mặt trời 

áp mái một cách thiếu tổ chức, khi các tấm pin mặt trời hết hạn hoặc hỏng sẽ gây ra ô 

nhiễm môi trường lớn và cần có những chính sách, chế tài ràng buộc xử lý vấn đề này. 

Thực ra vấn đề không lớn như lo ngại về rác thải pin mặt trời hay sự ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái của môi trường xung quanh các cột gió. Có một số quan điểm cho rằng 

70% tấm pin mặt trời làm từ các vật liệu không độc hại như kính, thép, và keo dán, 

không gây quan ngại về môi trường. Có những quan điểm đề xuất cần có chính sách ứng 

xử với chất thải của ngành NLTT (như tấm pin mặt trời) như là chất thải công nghiệp 

thông thường chứ không coi là chất thải nguy hại.  

2. Hình thức và mức độ tham gia của các BLQ vào quy trình HĐCS 

KH,CN&ĐMST trong lĩnh vực NLTT 

Ý kiến của nhóm chuyên gia thuộc tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam 

- Hình thức góp ý trong xây dựng chính sách: gửi văn bản góp ý, tham gia hội thảo, 

diễn đàn, xây dựng các báo cáo nghiên cứu cung cấp luận cứ sẵn sàng, đưa ra các kịch 

bản chính sách để Chính phủ lựa chọn. 

- Các hoạt động nghiên cứu chính sách của các tổ chức quốc tế theo đặt hàng của 

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Các cơ quan hoạch định chính sách lắng nghe các ý kiến đa chiều của các tổ chức 

quốc tế trong xây dựng chính sách. 
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- Tuy nhiên, có một số ý kiến góp ý của các tổ chức quốc tế không được Bộ Công 

Thương đồng ý. Lý do chính: Phản ứng của Bộ Tài chính; Phản ứng của các địa phương; 

Không có cơ sở pháp lý để ban hành. 

3. Một số khó khăn trong tham gia vào quy trình hoạch định chính sách của 

các BLQ 

Ý kiến của nhóm chuyên gia thuộc tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam 

Các ý kiến góp ý của các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng chính sách có 

thể không được xử lý, tiếp thu đầy đủ bởi các lý do như sau:  

- Có khoảng cách giữa lãnh đạo cấp cao và chuyên viên của cơ quan hoạch định 

chính sách Việt Nam về trình độ, mà các tổ chức quốc tế thường làm việc trực tiếp với 

cấp chuyên viên. 

- Các cơ quan hoạch định chính sách quá bận rộn, không có thời gian để xử lý các 

ý kiến góp ý. 

-  Các cơ quan hoạch định chính sách không có đủ người để xử lý các ý kiến góp 

ý. 

- Phân cấp trong quản lý làm cho các Bộ khó ngồi nói chuyện với nhau: Bộ Công 

Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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